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XUÂN VÀ CON ĐƯỜNG CỦA BỒ TÁT ĐI 

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho Phật tử 

ngày mùng 2 tết Giáp Thìn, tại Tịnh Nhân Thiền đường, Tự 

viện Phước Duyên - Huế 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. 

Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn, 

Tây lịch 2024. Các học chúng và toàn thể Phật tử các nơi 

đã trở về Phước Duyên Tự viện, tại Tịnh Nhân Thiền 

đường làm lễ cầu an, sám hối để cho ba nghiệp thanh tịnh; 

đồng thời cầu nguyện cho âm siêu dương thái, đất nước 

bình an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đó là một 

việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn, có một giá trị nhân 

bản, nhân văn rất thiết thực. Nhân đây, tôi thay mặt chư 

Tôn đức Tăng bản tự cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho 

toàn thể đại chúng năm mới tín tâm kiên cố đối với Tam 

Bảo, nguyện bỏ ác làm lành, sống cuộc đời lợi ích cho 

mình, lợi ích cho người; có khả năng che chở những 
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người yếu đuối, những loài vật thấp kém, kém phước đức 

hơn tất cả chúng ta; và cầu nguyện cho những vị quá cố 

liên hệ trực tiếp, gián tiếp đến toàn thể các học chúng 

trượng thừa công đức tu học này mà được siêu sanh về thế 

giới an lành.  

Nhân đây tôi xin chia sẻ Pháp thoại đến quý vị với đề tài: 

"Xuân và con đường của Bồ tát đi". 

Thưa đại chúng, năm nay là xuân Giáp Thìn, tức là xuân 

của những chú rồng bay liệng khắp không gian, khắp đất 

liền, khắp các dòng sông, khắp các biển cả và vượt các 

tầng mây. Do đó, năm của chú rồng là một năm rất linh 

hoạt, sống động, do uy hùng nó đem lại nhiều lợi lạc cho 

mọi không gian, cho mọi đối tượng, cho mọi xứ sở, cho 

mọi chủng loại. Rồng đi vào đất liền, nhưng không hại 

nhà cửa của muôn dân, không hại ruộng vườn của tất cả 

mọi người. Rồng ở trong biển cả không làm tổn thương 

bất cứ loài thủy tộc nào. Rồng bay trên không gian nhưng 

không làm tổn hại rừng cây, thiên nhiên, nguồn nước. 

Rồng bay trên mây tạo ra tầng mây năm sắc óng ánh, tạo 

thành những niềm vui, cát tường cho mọi người. Chú rồng 
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như vậy, chú đã có công phu tu tập rất nhiều đời. Cho nên, 

dù mang thân súc sinh mà vẫn có giá trị được con người 

tôn sùng và trở thành biểu tượng cao quý từ nơi giai cấp 

quý tộc đến những tín ngưỡng tâm linh và được mọi 

người thương quý.  

Thưa đại chúng, trong Bản Hạnh Tập Kinh có ghi lại cho 

chúng ta rất nhiều thông tin về rồng, trong đó có hai thông 

tin mà chúng ta cần quan tâm. Thông tin thứ nhất đó là sau 

khi đức Thế Tôn của chúng ta Thành đạo, Ngài chưa vội 

vã chuyển vận Pháp luân. Tuần thứ nhất, tuần thứ hai dưới 

Bồ Đề Đạo Tràng, đức Thế Tôn vẫn chiêm nghiệm sâu sắc 

những giáo lý duyên khởi mà chính Ngài vừa chứng ngộ.  

Và qua tuần thứ ba thì có chú rồng Đại long tên là Ka-la 

liền xuất hiện trước đức Thế Tôn. Xuất hiện một cách 

cung kính, đảnh lễ và dâng lên đức Thế Tôn cung điện 

cúng dường. Đại long Ka-la thưa với đức Thế Tôn rằng: 

"Bạch đức Thế Tôn, cung điện này con đã từng cúng 

dường đức Phật Câu-lưu-tôn, con đã từng cúng dường 

đức Phật Câu-na-hàm, con đã từng cúng dường đức Phật 

Ca-diếp. Nay con xin cúng dường đức Thế Tôn là vị thứ 
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tư trong bốn vị Phật mà chúng con đã được cung phụng 

cúng dường".  

Qua tuần thứ tư, khi đức Phật xuất định thì Đại long Ka-

la tới và Ngài đã nói Pháp cho Đại long Ka-la nghe và 

Đại long Ka-la đã phát tâm thọ Tam tự quy, Ngũ giới với 

đức Phật. 

Tuần thứ năm, đức Thế Tôn ngồi thiền định. Trời nổi cơn 

mưa dữ dội, sấm chớp kinh hồn. Bấy giờ có chú Đại long 

tên là Mục-chơn-lân-già xuất hiện, biến thành chú rồng 

chín đầu che trên đầu đức Phật và thân thì quấn tròn đức 

Phật, khiến cho giông, bão, sấm, chớp kinh hồn của trời 

đất không hề gây bất cứ một sự ảnh hưởng nào đến sự 

thiền định của đức Thế Tôn bấy giờ. Sau khi đức Thế Tôn 

xuất định thì Đại long Muchalinda tức là Mục-chơn-lân-

già thưa với đức Thế Tôn: "Bạch Ngài, con biết Ngài vẫn 

bất động nhưng con sợ bụi bặm dính vào sự thanh khiết 

của Ngài. Vì vậy mà con đã hóa ra để bảo vệ Ngài cái bên 

ngoài. Và nhân đây cũng cho xin con dâng lên cung điện 

cúng dường Ngài. Cung điện này con đã từng cúng dường 

đức Phật Câu-lưu-tôn, đức Phật Câu-na-hàm, đức Phật 
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Ca-diếp. Và bây giờ đức Thế Tôn là vị thứ tư cho con 

được dâng cung điện cúng dường một cách trọn vẹn". Tác 

bạch như vậy xong, Đại long Mục-chơn-lân-già liền hóa 

thành một người thanh niên trẻ và kính lễ đức Phật. Nhân 

đó đức Phật thuyết Pháp cho người thanh niên trẻ hóa từ 

chú rồng và Ngài đã trao truyền pháp Tam Tự Quy và 

Năm giới cho con người hóa ra từ rồng. 

Sau khi đức Phật đã xuất định và chuyển vận Pháp luân 

rồi thì có lần Ngài nhập định và đi vào Long cung. Khi đi 

vào Long cung, vua rồng Ta-kiệt-la ở dưới biển lớn thưa 

với đức Thế Tôn: "Bạch Ngài, vì sao mà tất cả các loài 

thủy tộc giữa này hình tướng khác nhau, mọi thứ đều khác 

nhau, lớn nhỏ không đồng nhau là vì do nhân duyên gì?". 

Đức Phật dạy cho Vua rồng Ta-kiệt-la: "Tất cả chúng sinh 

ở nơi Thủy tộc này lớn nhỏ, hình tướng không đồng nhau 

là vì tất cả tâm tưởng của chúng khác nhau. Do tâm tưởng 

khác nhau cho nên tạo nghiệp khác nhau. Tạo nghiệp 

khác nhau đưa tới quả báo, y báo, chánh báo khác nhau". 

Và từ đó đức Phật dạy về Thập thiện nghiệp đạo cho Vua 

rồng Ta-kiệt-la.  
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Một lần khác đức Phật thuyết Pháp ở nơi Cung rồng, bấy 

giờ, một Long nữ hiến châu cúng Phật và sau khi dâng 

hiến châu cúng Phật rồi thì Long nữ đi qua phương nam 

chuyển thành thân tướng đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp 

và thành Phật.  

Như vậy, đại chúng thấy, những chú rồng tuy là loài súc 

sinh nhưng rất thông minh; thông minh là vì biết cúng 

dường Phật để được nghe Pháp, để được học Pháp và để 

được hành Pháp. Nhờ thông minh biết cúng dường Phật, 

gieo duyên đó từ đời đức Phật Câu-lưu-tôn, đức Phật Câu-

na-hàm, đức Phật Ca-diếp cho đến đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni. Cách nhau hàng tỉ tỉ năm, hàng tỉ tỉ kiếp mà hạnh 

cúng dường đó không mất, hạnh tôn kính Phật không mất. 

Cho nên khi đức Thế Tôn Thích Ca ra đời, Thành đạo thì 

những chú rồng cũng tiếp tục bản nguyện cúng dường và 

hộ trì Tam Bảo của mình.  

Như vậy, năm nay là rồng về với chúng ta, cho nên "Xuân 

và con đường của Bồ tát đi". Bồ tát đi là đi từ nơi sự cúng 

dường. Không thực hành hạnh cúng dường, rồng không 

bao giờ hóa thành người, rồng không bao giờ trở thành 
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loài linh thiêng và được loài người tôn sùng và được biểu 

tượng như là quyền lực cao nhất mà ngày xưa các nhà vua 

Á Châu đã xem nó là biểu tượng quyền uy cao nhất của 

con người. Cho nên muốn làm vua thì phải cúng dường. 

Cúng dường ai? Cúng dường Phật. Vì sao như vậy? Bởi 

vì cúng dường Phật thì mới nuôi lớn được thiện căn phước 

đức của mình, một đời, nhiều đời cho đến vô lượng đời. 

Cho nên con đường của Bồ tát đi tạo ra mùa xuân cho tất 

cả chúng ta, hạnh trước hết là hạnh hiếu đức và hạnh cúng 

dường. Thiếu hiếu đức ta không có mùa xuân, thiếu cúng 

dường ta không tạo ra được vẻ đẹp mùa xuân lâu dài cho 

chính chúng ta. Cho nên đại chúng thấy, mùa xuân, người 

Việt Nam chúng ta đối với Tam Bảo thì cúng dường, đối 

với các bậc trưởng thượng thì cúng dường, đối với cha 

mẹ thì cúng dường, đối với tổ tiên thì cúng dường, đối với 

những người ngang nhau thì chúc tặng và những người 

nhỏ hơn mình thì lì xì. Tất cả những cái đó, nó đi từ hạnh 

thực tập cúng dường, thực tập chia sẻ, thực tập sự phụng 

sự, từ đó mà tạo ra mùa xuân cho tất cả chúng ta. 

Không có cúng dường thì không có sự tôn kính, không 
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có sự tôn kính thì tâm kiêu mạn sinh ra. Do tâm kiêu 

mạn sinh ra mà làm cho chúng ta nghèo đi trong cuộc 

sống. Ta nghèo vì tâm kiêu mạn ở chúng ta quá lớn, tâm 

kiêu mạn quá lớn cho nên mong rằng ai cũng phục vụ 

mình và ai cũng tôn quý mình. Bởi vì mình là number 

one, do tâm đó mà nghèo. Cúng dường là đẩy tâm kiêu 

mạn ra khỏi tâm mình. Cho nên ở nơi con người nào mà 

tâm kiêu mạn lắng yên, con người đó có mùa xuân. Có 

mùa xuân là bởi vì tâm đó là tâm có khả năng đi tới 

được với mọi người. Đi tới với người trên để phụng sự, 

để cúng dường; đi tới với người ngang hàng để đồng 

cảm, chia sẻ và đi tới với những người kém may mắn 

hơn mình để giúp đỡ, yểm trợ. Còn kiêu mạn thì ta sẽ 

không có mùa xuân. Không có hiếu đạo ta sẽ không có 

mùa xuân. Không có hiếu đạo thì làm chi có ông bà để 

có mùa xuân; không có hiếu đạo thì làm chi có cha mẹ 

để có mùa xuân; không có hiếu đạo thì không có tình 

nghĩa, tình nghĩa đã không thì làm gì mà có mùa xuân. 

Cho nên con đường của Bồ tát đi là con đường của hiếu 

đạo, con đường của sự cúng dường, con đường của sự 

chia sẻ.  
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Trong kinh Pháp Hoa Văn Cú nói rằng, đức Thế Tôn của 

chúng ta, trong 32 tướng tốt có một tướng tốt gọi là lông mi 

dài. Từ nơi lông mi đó phóng ra ánh sáng chiếu rọi khắp cả 

mười phương, chạm tới Bồ tát Diệu Âm, khiến cho Bồ tát 

Diệu Âm khi tiếp xúc với ánh sáng này mà nhớ lại bản 

nguyện Pháp Hoa, khiến cho vị đó tìm cầu, học đạo. Ánh 

sáng phóng ra từ nơi hàng mi của đức Phật thì ánh sáng đó, 

hàng mi đó là thành quả từ nơi sự hiếu đạo mà có được lông 

mi dài như thế. Cho nên không có hiếu đạo thì lấy gì làm 

Phật, không có hiếu đạo thì lấy gì làm Tổ, không có hiếu 

đạo thì lấy gì làm thầy, không có hiếu đạo lấy gì làm ông 

bà, không có hiếu đạo lấy gì làm cha mẹ, không có hiếu đạo 

thì không có mặt ở thể giới con người này. Cho nên, chúng 

ta đã có mặt trên thế giới con người này có nghĩa là chúng 

ta đã có phước lành từ nơi hiếu đạo. Nhưng vô phước khi ta 

gặp những con người vô đạo, ta gặp những quan điểm tà 

kiến sai lầm, coi thường cha mẹ tổ tiên, coi thường quê 

hương xứ sở mà chỉ tôn trọng vật chất lên đầu, cho nên vật 

chất là trên hết.  

Cho nên, may mắn cho tất cả chúng ta, chúng ta có mùa 
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xuân, chúng ta có con đường của Bồ tát đi để chúng ta 

cùng nhau tu học, cùng nhau thực tập để tạo ra mùa xuân 

cho tất cả chúng ta. Và quý vị phải biết rằng, Bồ tát tạo ra 

mùa xuân cho con người bằng cách khuyến khích con 

người thực tập, thực hành hiếu đạo, bằng cách khuyến 

khích con người thực tập bố thí, thực tập cúng dường, 

thực tập phụng sự người khác mà quên bản thân mình đi 

bằng bốn chất liệu của từ, bi, hỷ, xả. Không có từ bi - 

không có mùa xuân; không có hỷ xả - không có mùa xuân.  

Cho nên, chúng ta muốn tạo ra mùa xuân, chúng ta phải 

đi con đường của Bồ tát đi, đó là thực tập hạnh từ bi, hỷ 

xả. Và chúng ta muốn có mùa xuân, chúng ta phải đi con 

đường của Bồ tát đi, đó là hiếu đạo, là hiếu đức, là phụng 

sự, là cúng dường, là chia sẻ, là đồng cảm. Và từ nơi đó 

mà chúng ta cảm ơn chú rồng, cảm ơn các loài rồng đã 

sớm biết được điều này để nuôi lớn thiện căn phước đức 

của mình. Tuần thứ ba, tuần thứ tư, tuần thứ năm khi đức 

Thế Tôn của chúng ta Thành đạo thì mấy chú rồng này đã 

xuất hiện và đại diện cho tất cả các loài rồng, đại diện cho 

tất cả các loài súc sinh để được cúng dường đức Phật và 
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nhắc nhở lại hạnh nguyện của mình: "Ngày xưa con đã 

từng cúng dường đức Phật Câu-lưu-tôn, đức Phật Câu-

na-hàm, đức Phật Ca-diếp và bây giờ Ngài thành đạo thì 

con cũng được cúng dường". 

Nên, loài rồng được làm đệ tử tại gia của Phật, được cúng 

dường Phật trước loài người, trước chư thiên. Rồng làm 

đệ tử Phật trước loài người, trước chư thiên, trước các Tỳ-

kheo, Tỳ-kheo-ni. Vì sao? Bởi vì rồng đó chỉ là sự hóa 

thân của Bồ tát. Chỉ có Bồ tát muốn hóa thân rồng thì hóa 

thân rồng. Vì cần làm thân rồng để thuyết Pháp độ sinh 

thì Bồ tát làm thân rồng để thuyết Pháp độ sinh; cần làm 

thân sư tử để thuyết Pháp độ sinh, đem lại lợi ích cho 

muôn loài thì Bồ tát làm thân sư tử; muốn làm tể tướng, 

muốn làm bất cứ cái gì mà lợi ích chúng sinh thì Bồ tát 

sẵn sàng làm vì lợi ích chúng sinh. Cho nên, con đường 

của Bồ tát đi là con đường rất linh hoạt, sống động. Có 

thể làm bất cứ điều gì để cho mùa xuân có mặt, để cho thế 

gian này yên bình, để cho con người biết bỏ ác làm lành, 

biết noi theo con đường cao thượng là Bồ tát đã sẵn sàng. 

Nên, Bồ tát đã biểu hiện thân rồng, đời sống của rồng, vì 
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lợi ích cho tất cả chúng sinh. Do đó, chúng ta nhìn rồng 

là chúng ta thấy Bồ tát và hạnh nguyện của các vị Bồ tát 

ở trong đó.  

Và năm nay, rồng lại về với chúng ta, chúng ta phải nhìn 

sâu sắc để thấy trong mỗi chú rồng là mỗi hóa thân của 

các vị Bồ tát, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho tất cả 

muôn loài. Xuân về đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta. 

Cho nên, chúng ta năm nay chơi với rồng, thì phải thông 

minh mới chơi được với rồng. Còn ngu thì không chơi 

được với rồng đâu. Ngu thì không chơi với rồng được, 

hèn thì không chơi với rồng được, bần tiện thì không chơi 

với rồng được. Cho nên năm nay, ai mà hèn thì tai họa, ai 

mà ngu thì tai họa, ai mà kiêu ngạo thì tai họa. Rồng có 

khả năng thiên biến vạn hóa và đầy uy lực. Do đó, chúng 

ta phải giữ cho mình chính khí. Chỉ có những con người 

có chính khí mới tiếp xúc được với rồng, còn tà khí thấy 

rồng là sợ. Con người hèn thì không bao giờ thấy được 

vua, chỉ có những con người chính khí mới thấy được vua, 

mới gần được vua, còn con người mà hèn, tà khí thì thấy 

vua là sợ. Đó là lý do vì sao rồng bảo vệ vua. Rồng ở thiên 
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cung để bảo vệ trời, ở nhân cung để bảo vệ vua, ở long 

cung để bảo vệ nước, bảo vệ các loài thủy tộc, ở trên 

không để bảo vệ không gian, ở trên đất để bảo vệ quả đất.  

Năm nay rồng là rồng đất đó nghe. Bởi vì, Giáp Thìn 

tương ưng với hành mộc là rồng thổ. Chữ Giáp biến thể 

thành chữ Điền. Cho nên, rồng ruộng, rồng đất. Do đó, 

năm này là trời có hơi hạn, bởi vì rồng đất chứ không phải 

rồng biển, không phải rồng nước, cũng không phải rồng 

trên không mà rồng dưới đất. Do đó, ruộng vườn cũng có 

thuận lợi, nhưng nước non hơi khô một chút, khô hạn 

chút, thì những người làm ruộng phải tính toán cho ra để 

mà đem lại cái thành công. Rồi năm này, kim loại lên 

xuống mất bình thường. Đồng Mỹ kim cũng rắc rối cho 

chúng ta, gọi là kinh doanh ngành đá quý, kim loại cũng 

khó khăn.Vì sao? Bởi vì năm này là Giáp Thìn, Giáp Thìn 

là phúc đăng hỏa, tức là nó thuộc về hỏa, hỏa khắc kim, 

mà kim khắc mộc, rồng lại rồng thổ, mà thổ lại sinh hỏa. 

Do đó, quý vị phải thấy rằng, năm này là một năm mà 

thành công dành cho con người thông minh. Thành công 

dành cho những con người có khả năng, đột phá, bứt phá. 
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Chứ không phải thành công dành cho những con người 

cứ rề rề, rề rề, 2 với 2 là 4. Năm nay thành công là phần 

thưởng của những người có khả năng đột phá, bứt phá để 

vươn lên. Thế sự của thế giới có nhiều vấn đề phức tạp, 

chúng ta tu thì còn, không tu thì trắng tay. Đó là điều mà 

chúng tôi khuyên tất cả quý vị.  

Cho nên, chúng ta phải đi con đường của Bồ tát đi mà 

không phải đi con đường của tà kiến, của chúng sinh tầm 

thường đi. Đó là điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị 

trong thời pháp thoại hôm nay. Kính chúc quý vị thực tập 

thành công.  
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HUẤN TỪ ĐÊM GIAO THỪA - XUÂN 

GIÁP THÌN 2024 

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho Tăng 

chúng và Phật tử, tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Phước Duyên, 

đêm Giao thừa tết Giáp Thìn 2024 

Nam mô Tinh Tấn Bồ Tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh. 

Quý thầy và đại chúng ngồi thật ngay thẳng, thở vào thở 

ra thật sâu để trong giờ phút này chúng ta tận hưởng được 

một không khí thật trong lành, thật tinh khôi của xuân 

Giáp Thìn đang đi tới và đang hiện hữu với tất cả chúng 

ta trong giờ phút này. 

Thưa đại chúng! 

Năm cũ là năm của chú Mão. Năm ấy, tất cả chúng ta tu 

học, dù là giới xuất gia hay giới cư sĩ tại gia, thuận lợi có, 

khó khăn có. Nhưng nếu chúng ta tu tập giỏi thì sự thuận 

lợi đã có lại được phát triển tốt đẹp hơn; và nếu chúng ta 

tu tập giỏi thì những khó khăn có đó, nhưng qua sự tu học 

của chúng ta, nó sẽ được chuyển hóa, trị liệu đi về hướng 
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tích cực và nhờ sự tích cực tu học đó mà ta biến khó khăn 

của chủ Mão năm qua trở thành thuận lợi và nhờ sự tu học 

tích cực đó mà ta thăng hoa được những gì tích cực từ nơi 

chú Mão năm qua trở thành ra đón giao thừa, vui xuân và 

tiếp nhận một năm mới của chú rồng Giáp Thìn.  

Năm này là năm Giáp Thìn, chú rồng có mặt với chúng ta 

suốt một năm, thì đại chúng phải lưu ý mấy điều.  

Điều thứ nhất, rồng có đức tính uy hùng, linh hoạt, sống 

động. Chú rồng có được đức tính này là vì chú rồng luôn 

luôn nắm lấy hơi thở của mình vào và ra theo chiều hướng 

tích cực, mà nói theo ngôn ngữ của dịch lý, là hơi thở vào 

và ra của chú rồng luôn luôn ở trong dương tính. Nhờ tính 

này mà chú rồng rất thông minh, rất lanh lợi, rất sáng suốt, 

rất uy hùng, giải quyết vấn đề gì cũng nhanh chóng, hợp 

tình, hợp lý. Cho nên, đại chúng tu học phải tinh cần lên, 

phải linh động, sống động, đừng cố chấp, đừng biên kiến, 

đừng tà kiến. Nếu biên kiến, tà kiến, giải đãi, chúng ta sẽ 

bị chú rồng loại ra khỏi cuộc chơi của năm này. Đó là điều 

mà đại chúng lưu ý.  
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Điều thứ hai là đức tính tự do, vô hại và vô ngại, cho nên 

chú rồng đi vào ở trong đất liền, ở trong đại lục không hề 

gây thiệt hại cho ruộng vườn, không hề gây thiệt hại cho 

đất đai, cho gia đình. Năm này chúng ta phải học hạnh 

của rồng, để chúng ta ở đâu trong toàn thể đại lục của con 

người, không tạo ra bất cứ sự thiệt hại nào cho bản thân, 

cho gia đình, cho xã hội. Đó là tính chất thứ hai của chủ 

rồng đi vào đại lục. 

Tính chất thứ ba, chú rồng đi vào ở trong thủy lục. Chú 

rồng đi vào trong thủy lục, nhưng mà giữ tất cả những gì 

châu báu hàm tàng ở nơi đại hải. Sở dĩ chú rồng đi vào 

nơi thủy lục giữ được châu báu cho chính mình và cho 

thủy lục là bởi vì chú rồng thông minh khi đang còn làm 

chú cá gáy giữ viên ngọc trong miệng không bị người đời 

lừa phỉnh, cho nên viên ngọc của chú cá gáy không bị nhả 

ra, mà chú cá gáy ấy trung thành, kiên cố, kham nhẫn, 

thông minh giữ được viên ngọc ở trong miệng của mình, 

cho nên chú cá gáy ấy trở thành chú rồng và tự do ở trong 

thủy lục, ở trong biển cả và đem lại nhiều lợi ích cho loài 

thủy tộc, đem lại nhiều lợi ích cho nhân sinh, cho xã hội 
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giữa này: cần làm mưa là chú rồng phun nước lên làm 

mưa để tươi nhuần cả thế giới này. Đó là đức tính thứ ba 

mà chúng ta phải học. Chúng ta đừng nhẹ dạ bởi những 

cảm dỗ tầm thường. Nếu chúng ta nhẹ dạ, bị cám dỗ tầm 

thường bởi những tài sắc, danh vọng của thế gian, chúng 

ta sẽ mất đi phẩm chất của người con Phật, dù là giới xuất 

gia hay giới tại gia. Khi phẩm chất con Phật đã mất rồi, 

chúng ta ở trong chùa cũng chỉ là xác chết trong chùa mà 

thôi, chúng ta ở xã hội cũng chỉ là những xác chết biết đi, 

biết đứng, biết ăn, biết nói, biết cười mà thôi, chẳng có 

giá trị gì nữa. Chúng ta trở thành xác chết bởi vì linh hồn 

đã mất trong đời sống chúng ta. Đó là điều mà tất cả quý 

vị phải lưu ý trong năm rồng này. 

Đức tính thứ tư: rồng có khả năng tự tại trên không gian. 

Tự tại trên không gian nhưng mà không gây thiệt hại cho 

núi rừng, không gây thiệt hại cho vườn cây, cho trái quả. 

Cũng vậy, chúng ta học hạnh của rồng, chúng ta bay lượn 

trên mọi không gian, nhưng chúng ta không gây thiệt hại 

bất cứ một không gian nào, mà chúng ta có khả năng bảo 

vệ mọi không gian. Cho nên năm này, chúng ta học theo 
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hạnh của chú rồng, chúng ta phải biết yêu thiên nhiên, bảo 

vệ núi rừng, bảo vệ vườn cây, trái quả. Hái một trái cây, 

chúng ta phải nhớ ai là người trồng cây, ai là người chăm 

sóc cây để cho ta có trái thơm, xanh, ngọt mà dùng. Khi 

ta đốn một gốc cây, chúng ta phải xin lỗi và xin phép gốc 

cây ấy, vì lợi ích chung mà nguyện cho cây đó phải hy 

sinh và làm cho cây đó biến thể thành một dạng hữu ích 

mà không phải trở thành một dạng vô dụng. Đó là ta học 

hạnh của rồng, đi vào trong không gian mà không gây tổn 

hại núi rừng, không gây tổn hại vườn cây ăn quả. 

Và hạnh thứ năm của rồng đó là bay lên trên vầng mây 

mà vẫn tỏa ra các quang sắc tuyệt vời cho không gian, 

cho mây, biến mây trở thành những quang sắc tuyệt vời. 

Cho nên, ta học hạnh của rồng, ta bay cao đến mấy cũng 

chỉ tỏa sáng và làm đẹp cho đời, chứ không phải bay cao 

để rồi khinh đời và coi thường đời, làm cho đời trở nên 

uế tạp. Cũng vậy, học hạnh của rồng, chúng ta tu tập, 

chúng ta có thành đạt đến cỡ nào đi nữa, thì không phải 

vì sự thành đạt đó mà chúng ta thiếu đi sự khiêm tốn, 

không phải vì sự thành đạt đó mà chúng ta biến sự thành 
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đạt đó trở thành ra một vầng mây tăm tối cho thế gian. 

Càng thành đạt bao nhiêu, chúng ta càng khiêm cung bấy 

nhiêu; càng học hành bao nhiêu thì chúng ta càng tỏ ra 

khiêm tốn bấy nhiêu; càng tu tập bao nhiêu thì chúng ta 

càng ẩn cái đức hạnh của mình bấy nhiêu, không đem cái 

tu tập của mình mà phơi bày, mà khoe khoang một cách 

tầm thường, không đem cái sở học của mình mà khoe 

khoang một cách vô lối.  

Cho nên, chúng ta học hạnh của rồng, chúng ta ứng dụng 

vào trong đời sống của chúng ta thì năm rồng, chúng ta sẽ 

có nhiều thành công một cách tốt đẹp cho giới xuất gia 

cũng như giới tại gia.  

Quý vị biết rằng, trong kinh Kim Cang, đức Phật dạy: 

"Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp" = "Hết thảy  Pháp đều 

là pháp đưa mình đi tới giác ngộ, nếu mình nhìn tất cả các 

pháp đó và ứng dụng các pháp đó bằng tâm bồ đề, bằng 

hạnh và nguyện bồ đề". Khi mà chúng ta ứng dụng tất cả 

các pháp bằng tâm bồ đề, bằng hạnh, bằng nguyện bồ đề 

thì không có pháp nào mà không đưa tới sự lợi ích cho tất 

cả chúng ta. Cho nên, việc đón xuân, Giao thừa, đó là pháp 
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thế gian, nhưng trong truyền thống Phật giáo, nhất là 

truyền thống Phật giáo Việt Nam, Thầy Tổ chúng ta đã vận 

dụng một cách tài tình. Chúng ta đón giao thừa không chỉ 

là đón một vị hành khiển tiếp nhận năm cũ để tạo thành 

năm mới, mà chúng ta còn đón một mùa xuân Di Lặc. Cho 

nên, Bồ tát Di Lặc là một vị hành khiển có mặt cho tất cả 

chúng ta, để luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng, muốn có 

mùa xuân, muốn có hạnh phúc, chúng ta phải luôn luôn tu 

tập thập thiện nghiệp đạo, bởi vì thập thiện nghiệp đạo là 

mười điều lành mà khi Vua rồng Ta-kiệt-la ở nơi Long 

cung đã hỏi đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Ngài nhập 

định ở trong long cung, vua rồng Ta-kiệt-la đã thưa hỏi: 

"Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả các chủng loại dưới thủy tộc 

này, không có loài nào giống loài nào, có loài to, có loài 

nhỏ, có loài như thế này, có loài như thế kia, hình sắc 

không đồng nhau?", đức Phật mới dạy: "Nhất thiết chúng 

sinh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệc dị"  = "Hết thảy 

chúng sinh do tâm và tưởng khác nhau, cho nên tạo nghiệp 

khác nhau. Do tạo nghiệp khác nhau, cho nên đưa tới hình 

sắc cũng như quả báo, y báo, chánh báo khác nhau", và từ 

đó, đức Thế Tôn dạy thập thiện nghiệp đạo cho vua rồng 
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Ta-kiệt-la hành trì và hộ quốc, hộ thế gian này. 

Cho nên năm này, chúng ta muốn yên ổn thì chúng ta phải 

giữ gìn ba nghiệp thật thanh tịnh. Ba nghiệp  không thanh 

tịnh, chúng ta không có mùa xuân. Chắc chắn như thế! Ở 

đâu, lúc nào, với ai mà ba nghiệp thanh tịnh là ta có mùa 

xuân, bởi vì ta có thiện pháp, ta có pháp lành để sống. 

Năm nào đi nữa mà ba nghiệp không thanh tịnh thì ta 

cũng không có mùa xuân, không có hạnh phúc, không có 

an lạc. Sống với thầy mà ba nghiệp không thanh tịnh thì 

cũng chẳng dính chi thầy. Thầy sống bên học trò mà thầy 

ba nghiệp không thanh tịnh thì thầy trò đó cũng chẳng 

dính chi nhau, bởi vì học trò ba nghiệp thanh tịnh mà thầy 

ba nghiệp không thanh tịnh thì thầy đó không phải là thầy 

của học trò; thầy ba nghiệp thanh tịnh mà học trò ba 

nghiệp không thanh tịnh thì học trò đó không phải là học 

trò của thầy, bởi vì thầy trò không dính chi nhau. Cha mẹ 

ba nghiệp thanh tịnh mà con cái ba nghiệp không thanh 

tịnh, con cái đó không phải là con cái của cha mẹ, bởi vì 

con cái đó không đủ khả năng để tạo ra mùa xuân cho cha 

mẹ; và con cái ba nghiệp thanh tịnh mà cha mẹ ba nghiệp 
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không thanh tịnh thì cha mẹ đó không phải là cha mẹ của 

con cái mà chỉ là oan nghiệp cùng nhau tụ hội ở trong 

nghiệp báo gia đình, bởi vì cha mẹ như vậy không tạo ra 

được mùa xuân cho con cái. Nên ở đâu, với ai, lúc nào mà 

chúng ta đối xử với nhau bằng ba nghiệp thanh tịnh thì ở 

đó, nơi đó, tất cả chúng ta đều là thiện tri thức của nhau, 

đều có khả năng tạo ra mùa xuân cho nhau, mùa xuân một 

cách đích thực.  

Do đó năm nay, quý vị muốn có mùa xuân đích thực trong 

đời sống của mình, thực hành Thập thiện nghiệp đạo cộng 

thêm với Bốn tâm: từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, 

xả vô lượng, mùa xuân chắc chắn sẽ có mặt với chúng ta, 

và năm này bình an đối với chúng ta là chuyện chắc chắn 

một trăm phần trăm xảy ra, không mơ hồ, không cần phải 

dâng sao giải hạn chi nữa, nếu đã nghe Pháp thoại này. 

Dâng sao giải hạn mà ba nghiệp không thanh tịnh thì sao 

hạn nào mà giải được! Mà ba nghiệp thanh tịnh rồi thì sao 

nào mà chiếu tới cũng trở thành sao sáng hết, không có 

sao hung, sao dữ gì hết! Ba nghiệp thanh tịnh rồi thì sao 

nào chiếu tới cũng trở thành sao đẹp, sao quý hết! Đó là 
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điều mà đại chúng lưu ý. Còn ai mà không tu thì thôi, 

mình khỏi nói. Họ không phải đệ tử Phật thì thôi, mình 

khỏi nói, bởi vì họ không tu thì họ có cái cách không tu 

của họ, họ không phải đệ tử Phật thì họ phải có cái cách 

giải quyết kiểu không phải đệ tử Phật của họ. Đó là 

chuyện của họ, không phải chuyện của mình, không nên 

bận tâm làm chi để cho tâm mình mệt mỏi, mà phải hiểu 

như thế để mình nhẹ nhàng, thanh thoát và tạo ra được 

mùa xuân cho chính chúng ta và cho tất cả mọi người, cho 

tất cả chúng sinh. Và chúng ta học năm đức tính của rồng 

để rồng không phải là ý niệm, mà rồng trở thành hiện thực 

trong đời sống của mỗi chúng ta và mùa xuân của chú 

rồng đến với chúng ta và năm rồng đến với chúng ta thực 

sự lợi ích vì nó uy hùng, vì nó vô hại, vì nó tự tại, vì nó 

hữu ích và vì nó linh hoạt sống động.  

Mong rằng đại chúng thực tập những điều tôi chia sẻ.  

Nam mô A-di-đà Phật! 

 Đệ tử Nhuận Bảo Nguyên kính phiên tả. 
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TÂM TĨNH LẶNG - THÂN BÌNH AN 

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho Phật tử 

tại Tịnh Quang Thiền Đường, chùa Phước Duyên - Huế, 

ngày 25 tháng 2 năm 2024 

Thưa đại chúng! 

Hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại Tịnh 

Quang Thiền Đường chùa Phước Duyên, thành phố Huế. 

Chúng tôi rất hoan hỉ được đón tiếp toàn thể đại chúng 

xuất gia và tại gia đến từ thành phố Đà Nẵng.  

Qua lời tác bạch của vị đại diện chúc tết chư Tăng bản tự 

đầu năm mà dâng lên Tam Bảo lời cầu nguyện chuyến 

hành hương cúng dường của toàn thể quý vị, từ thành phố 

Đà Nẵng đến thành phố Huế, để hồi hướng công đức này, 

cho thế giới hòa bình cho chúng sinh an lạc; cho người 

đang còn sống thâm tín Tam Bảo, bỏ ác làm lành, tin sâu 

nhân quả, nguyện điều ác thì không làm, nguyện luôn luôn 

làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch để hiện tại có hạnh 

phúc an lạc và khi xả bỏ thân này được sanh về cảnh giới 

của chư Phật; và cầu nguyện cho những vị đã qua đời liên 
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hệ đến thân thuộc nội ngoại của quý vị có mặt ở trong đạo 

tràng này, nương vào công đức hành hương, cúng dường 

của quý vị đến các Tôn đức tại các trú xứ Tăng-già-lam mà 

tất cả quý vị đã đi qua, đang đi qua và sẽ đi tới, nhờ công 

đức này mà những vị đã qua đời được sanh về thế giới Tịnh 

độ của đức Phật A-di-đà và đồng thời cầu nguyện cho cho 

pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Cho nên, 

chuyến Hành hương cúng dường của tất cả quý vị thật có 

ý nghĩa, thật có giá trị, không phải cho bản thân mình mà 

còn cho những người chung quanh, không phải cho những 

người đang còn sống mà cả những người đã qua đời, đều 

trượng thừa công đức này mà có nhiều lợi lạc hôm nay, 

ngày mai và ngày mai nữa. Tôi thay mặt chư Tôn đức Tăng 

hiện tiền, ghi nhận tâm thành của toàn thể đại chúng, đồng 

thời cầu nguyện cho sở nguyện hành hương cúng dường 

của đại chúng được thành tựu đúng như sở nguyện của 

mình. Và nhân, đây tôi xin chia sẻ Pháp thoại đến quý vị 

với đề tài "Tâm tĩnh lặng - thân bình an".  

Thưa đại chúng.  

Khổ đau là việc có thật ở trong thế gian này. Khổ đau là 
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việc có thật ở trong từng tự thân của mỗi chúng ta. Có ai 

trong chúng ta mà chưa từng khổ đau, quý vị giong tay 

lên tôi xem? Rõ ràng, tất cả chúng ta phải thấy rất rõ, khổ 

đau là một sự thực, và có thật trong đời sống của mỗi 

chúng ta. Người trẻ có những nỗi đau của người trẻ, người 

già có nỗi đau của người già, người trung niên có nỗi đau 

của người trung niên, phải không? Người làm vợ có nỗi 

đau của người làm vợ, người làm chồng có nỗi đau của 

người làm chồng, người làm cha mẹ có nỗi đau của người 

làm cha mẹ, người làm con cái có nỗi đau của người làm 

con cái. Đi tu, người làm thầy có nỗi đau của người làm 

thầy, người làm học trò có nỗi đau của người làm học trò, 

phải không? Phải không quý cô? Phải không đại chúng? 

Như vậy rõ ràng, khổ đau là một sự thực mà tất cả chúng 

ta đều phải đối diện hoặc nhiều hoặc ít.  

Nhưng mà khổ đau đó đi tới với ta từ đâu?  

Trước hết là từ nơi cái tâm bận rộn của mỗi chúng ta. Hễ 

tâm ta bận rộn thì lời nói của chúng ta không chuẩn mực, 

đưa tới khổ đau cho mình, cho người khác. Khổ đau là từ 

nơi lời nói của chúng ta không chuẩn mực, khiến người 
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khác nghe, họ đau, họ khổ. Khổ đau tới với chúng ta, với 

người thân chúng ta là từ tâm bận rộn ở nơi mỗi chúng ta 

và tâm bận rộn ở nơi những người thân chúng ta. Chúng 

ta đem tâm bận rộn mà đối xử với nhau thì nhất định thế 

giới này là thế giới đầy khổ đau. Đó là một sự thực. Đại 

chúng có thấy không? 

Người chồng đi ra làm việc, bị áp lực bởi công việc, bị áp 

lực bởi xã hội, tâm dấy lên những sự bận rộn, rồi đem sự 

bận rộn đó về gia đình. Và người trong gia đình, ai là người 

chịu trận cái nỗi đau này? Đó là vợ, là con cái, có phải 

không? Người vợ làm quá nhiều công việc, từ đó tâm bận 

rộn khởi sinh, rồi đem cái tâm bận rộn đó mà xử sự với 

chồng, xử sự với con, thì cuối cùng bản thân mình đã bị 

thiệt hại rồi mà chồng mình cũng bị thiệt hại, con cái của 

mình cũng bị thiệt hại, phải không? Cha mẹ bận rộn với 

công việc và bị áp lực bởi sự bận rộn đó, tâm chưa có khi 

nào được nghỉ ngơi, cho nên đem tâm bận rộn, đem tâm bị 

áp lực bởi công việc đó mà đối xử với con cái của mình, 

thì đôi khi con cái của mình rất là bị oan, phải không? Phải 

không các con? Và con cái, nhất là con cái thời nay, quá 
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bận rộn, bận rộn với việc học hành, không những học hành 

cho bản thân mà còn học hành bị áp đặt bởi cha và mẹ, học 

hành để đem lại sự vinh dự cho cha mẹ, do đó trẻ thơ không 

có tuổi thơ. Lưng nó mang những cái tập sách mà đôi khi 

nó không cần thiết, thế mà nó phải mang còng ở nơi cái 

lưng để tới trường. Cho nên, nó không phải học cho nó mà 

còn học cho cha mẹ, vì vậy nó không có tuổi xuân. Đứa 

ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ đến một mức độ nào đó, nó 

chịu đựng không nổi nữa, nó phản ứng. Từ đó, cha mẹ khổ 

đau và con cái cũng khổ đau.  

Đi tới chùa tu học cũng vậy. Thầy bị áp lực bởi công việc 

chùa chiền, bởi công việc giáo hội, bởi công việc xã hội, 

cho nên đôi khi thầy đem những áp lực đó áp đặt lên 

những đứa học trò, la rầy quở trách những chú điệu, cô 

điệu không có lý do, cho nên những chú điệu, cô điệu thấy 

oan mà không nói được, không thưa được. Từ đó khổ đau 

sinh ra. Phải không đại chúng?  

Cho nên, ở trong chùa hay ngoài chùa, ở trong Đạo hay 

ngoài thế gian, ở bất cứ đâu, cương vị nào, mà tâm chúng 

ta bận rộn thì chính cái đó, nó làm cho chúng ta không có 
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hạnh phúc, không có an lạc, nó làm cho gia đình chúng ta 

không khí nặng nề, nó làm cho không khí xã hội cũng trở 

nên nặng nề, nó làm cho không khí trường học cho đến 

cơ quan làm việc mà chúng ta tới cũng nặng nề, và chúng 

ta thấy tới đó như là một cực hình, như là sự đối phó mà 

không phải là là một sự ước mơ, mong muốn.  

Như vậy, mình đã tìm ra được cái nguyên nhân vì sao 

mình không có hạnh phúc, vì sao mình đau khổ chưa? Cái 

nguyên nhân mà làm cho mình không có hạnh phúc, làm 

cho mình đau khổ, làm cho mình ngộ nhận cuộc sống, 

làm cho mình có lời nói không dễ thương với những 

người chung quanh là đi từ nơi cái tâm bận rộn của mỗi 

chúng ta. Hễ bận rộn mà nói thì mười câu, sai hết chín. 

Hễ bận rộn mà ứng xử với nhau thì mười ứng xử, hỏng 

hết chín ứng xử. Nếu đem tâm bận rộn mà bước đi thì 

mười bước đi, hỏng hết chín bước đi rồi. Do đó, mỗi khi 

quý vị thấy rằng, mình bị áp lực từ cha mình, từ mẹ mình, 

từ chồng mình, từ vợ mình, từ thầy mình, từ học đường, 

từ xã hội, từ cơ quan, mình nhắm mắt lại, không để ý 

những cái áp lực đó nữa, chỉ để tâm vào hơi thở của mình: 
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"Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào; thở ra, tôi biết tôi đang 

thở ra; thở vào sâu, tôi biết tôi đang thở vào sâu; thở ra 

chậm, tôi biết tôi đang thở ra chậm". Cứ nắm lấy hơi thở 

như vậy và thực tập mười hơi thở như vậy, cái bận rộn 

trong tâm ta lắng xuống. Rồi từ đó, ta muốn nói gì thì ta 

nói từ nơi cái tâm an tịnh của chúng ta. Ta làm gì thì ta 

làm từ nơi cái tâm an tịnh của chúng ta và ta muốn đi đâu 

thì đi từ nơi cái tâm an tịnh của chúng ta. Chỉ có tâm an 

tịnh thì mới chế tác ra hạnh phúc cho thân chúng ta, còn 

không có tâm an tịnh thì chúng ta không thể nào có hạnh 

phúc cho thân chúng ta và cho đời sống của chúng ta trong 

hàng ngày.  

Như vậy, khổ đau trong đời sống chúng ta có thật thì 

hạnh phúc trong đời sống của chúng ta cũng có thật. Có 

phải không? Tại sao khổ đau có thật mà hạnh phúc lại 

không có thật? Khổ đau đi từ nơi tâm bận rộn của chúng 

ta, thì hạnh phúc đi từ nơi tâm an tịnh của chúng ta. Khổ 

đau là vì trong đời sống chúng ta không có chủ quyền, 

chúng ta bị áp đặt. Hạnh phúc là cái gì? Là có chủ quyền, 

là ta tự quyết định lấy chính những hành vi của chúng ta 
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mà không bị áp đặt từ người khác, thì tức khắc ta có hạnh 

phúc, tức khắc ta có an lạc, tức khắc ta trở thành người 

lớn, con người vĩ đại. Ta trở thành người lớn, ta trở thành 

vĩ đại, bởi vì ta thật sự làm chủ lấy bản thân chúng ta, 

làm chủ lấy đời sống chúng ta, mà không bị áp lực từ bất 

cứ thế lực nào. Chúng ta không có hạnh phúc, bởi vì 

chúng ta nô lệ. Mà trong mọi sự nô lệ, sự nô lệ bận rộn 

là sự nô lệ khủng khiếp nhất mà bây giờ cả thế giới 

không có ai là không bận rộn.  

Có những cái bận rộn có lý và có những cái bận rộn phi 

lý. Bận rộn cho công ăn việc làm để giải quyết những 

vấn đề đời sống, bận rộn đó khả dĩ chấp nhận. Có những 

bận rộn không cần thiết mà người ta vẫn lao đầu vào. 

Như trẻ em, nó đâu cần phải bận rộn cái di động đâu? 

Nó đâu cần bận rộn những cái tin nhãm nhí ở trên các 

cộng đồng mạng? Đó là những cái bận rộn không cần 

thiết mà nó tự tiêu hủy khả năng an lạc, hạnh phúc của 

chúng ta, nó có khả năng tiêu diệt hạnh phúc gia đình 

chúng ta. Đó là những bận rộn không cần thiết và bây 

giờ hết chín mươi phần trăm con người chúng ta lao đầu 
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vào những cái bận rộn không cần thiết đó. Cho nên, gia 

đình tan nát, xã hội điêu linh, đạo đức của xã hội băng 

hoại, vì chúng ta lao đầu vào những cái bận rộn không 

cần thiết.  

Tôi thấy khi đi lên máy bay, có nhiều vị vận dụng trong 

không gian máy bay đó, họ thực tập để họ lấy lại chủ 

quyền trong khi ngồi trên máy bay. Nhưng mà có những 

vị lên máy bay thì vẫn đem cái điện thoại di động ra và 

chơi với cái điện thoại di động đó, với nhiều cách chơi ở 

trong đó và cuối cùng lên máy bay cũng bận rộn, xuống 

máy bay cũng bận rộn, về nhà cũng bận rộn, mà đi ăn cơm 

với vợ, đi ăn cơm với chồng, đi ăn cơm với bạn bè cũng 

bận rộn, bận rộn bởi cái máy di động và những hình ảnh 

nhảm nhí, những câu chuyện vô nghĩa ở trong cái di động 

đó. Chính đó làm cho chúng ta không có hạnh phúc, làm 

cho gia đình chúng ta từ một gia đình sum vầy, trở thành 

gia đình sinh hoạt rời rạc. Và cũng từ đó mà các thời kinh 

tụng kinh ở trong chùa, các thầy trẻ cũng bị trễ nãi, các 

chú điệu cũng bị các thầy lớn la rầy. Nghe không mấy cô? 

Nghe không cô điệu? Điệu 9 giờ ngồi thiền xong là đi 
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ngủ. Đây đi ngồi thiền mang tính đối phó, niệm Phật đối 

phó. Niệm Phật xong rồi, trong chúng đi ngủ rồi, mình 

lén mở di động xem, lướt mạng đến 11, 12 giờ đi ngủ. 

Chuông khai buổi khuya không dậy nổi. Một lần thôi thì 

ai cũng thông cảm, hai lần thôi thì ai cũng thông cảm, ba 

lần thôi thì sự bất quá tam. Phải không? Nói gì thì "dạ", 

nhưng mà cuối cùng vẫn "con đường xưa em đi", thì 

không ai chịu nổi hết. Nghe không cô điệu? Nghe không 

đại chúng? Nghe không mấy người trẻ?  

Cho nên, cái bận rộn có lý, mình chấp nhận giúp nhau để 

thoát ra cái bận rộn có lý đó, để mình có giờ phút tịnh tâm, 

yên lặng quay lại chính mình. Nhưng có những cái bận rộn 

phi lý, có những bận rộn cướp mất cái đời sống hạnh phúc 

của mình, cướp mất cái hạnh phúc của gia đình mình, cướp 

mất cái hạnh phúc và sự phát triển xã hội. Có những cái 

bận rộn không lợi ích mà còn gây tai hại rất lớn. Cho nên, 

bài pháp thoại hôm nay là chúng tôi muốn chia sẻ với đại 

chúng đề tài "Tâm tĩnh lặng - thân bình an". 

Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thực tập mỗi ngày. 

Chúng ta dành mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, mình ngồi 
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tĩnh tâm khoảng mười lăm phút, nếu là cư sĩ. Trong mười 

lăm phút đó, mình nói cái gì? Nói: "Con quy Phật. Con 

quy Pháp. con quy Tăng. Con nguyện sống ngày nay thật 

dễ thương. Con nguyện ngày nay con là con người dễ 

thương để cho cha mẹ, để cho vợ hay chồng, để cho con 

cái, để cho mọi người cùng nhau có sự an lạc". Khi mình 

nói con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng và có cái 

ước nguyện như vậy xong rồi, mình theo dõi hơi thở vào 

và ra thật sâu, đưa cái ước nguyện đó vào ở trong trái tim 

của mình, vào ở trong cái đầu của mình, cái tâm của mình. 

Sau khi ngồi yên như vậy xong rồi, mình nói là: "Con 

ngày hôm nay có gì tốt đẹp, con xin hồi hướng cho tất cả 

những người thân yêu của chúng con". Có nghĩa là mình 

ngồi yên mười lăm phút mà mình nghĩ đến những người 

thân yêu của chính mình, mình quan tâm đến những 

người thân của chính mình. Quý vị thấy mười lăm phút 

có đẹp không? Mà tôi chỉ mong quý vị một ngày có mười 

lăm phút buổi sáng như vậy thôi.  

Rồi buổi chiều, sau khi công việc xong xuôi rồi, đi làm 

về rồi, ai công việc nấy rồi, xong rồi, trước khi đi ngủ, 
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mình dành mười lăm phút ngồi thật yên lắng: "Con quy 

Phật. Con quy y Pháp. Con quy y Tăng". Quý vị nói điều 

này bằng tất cả tấm lòng của mình, chứ không phải nói 

theo thói quen, mà nói bằng tất cả tấm lòng, nói bằng tất 

cả niềm tin thành kính của chính mình. Và quý vị nói tên 

của mình, rồi nói pháp danh của mình: "Đệ tử chúng con 

Nguyễn Thị Phương Lan, Pháp danh Tâm Hương" hay 

là "Quảng Hương" hay là "Nguyên Hương" hay là 

"Đồng Hương" hay là "Thị Hương", nói lên cái Pháp 

danh của mình. "Ngày nay, con có làm điều gì mà không 

đẹp, không dễ thương với những người thân trong gia 

đình, với những bạn bè, với những đồng nghiệp xã hội 

thì con xin sám hối và con chỉ duy trì cái dễ thương trong 

đêm nay và con loại bỏ cái không dễ thương ra khỏi tâm 

con đêm nay". Nói như vậy xong rồi, mình niệm "Nam 

mô A-di-đà Phật" 21 biến, theo dõi hơi thở vào và ra. 

Thở vào - "Nam mô", thở ra - "A Di", thở vào - "Đà 

Phật", thở ra - "Nam mô", thở vào - "A Di", thở ra - "Đà 

phật". Niệm như vậy 21 biến. Sau đó là mình nói: "Trong 

tâm con có bao nhiêu công đức tốt đẹp đêm nay, con xin 

hồi hướng cho tất cả mọi người, muôn loài chúng sinh 
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và con xin hồi hướng công đức này về thế giới Tịnh Độ 

của chư Phật, mà nhất là Tịnh Độ của đức Phật A-di-đà, 

để khi con kết thúc sinh mệnh này, con được sanh vào 

nơi thế giới của chư Phật, đời đời sinh ra ở đâu cũng 

được làm con Phật". Đi ngủ, mình sẽ có giấc ngủ yên 

bình. Mười lăm phút thôi. 

Như vậy, buổi sáng chỉ có mười lăm phút thôi, buổi tối 

có mười lăm phút thôi. Một ngày mình chỉ dành nửa 

tiếng cho sự bình an của chính mình và cho tất cả nhiều 

người, còn đến 23 giờ 30 phút là dành cho chuyện đời 

rồi, cho cái chuyện huyễn mộng rồi, cho cái chuyện cho 

vui thôi, chứ nó không là cái gì của mình trong tương lai 

cả. Tương lai còn lại của mình là cái mà tâm mình với 

những gì tốt đẹp nhất, nó sẽ tái hiện đời sống tương lai 

cho chính mình. Đó mới là tương lai mà chúng ta hướng 

tới. Chứ không phải tương lai chúng ta có cái nhà. Tương 

lai có cái nhà rồi, cũng vất nhà mà tới lò thiêu thôi, có 

phải không? Rồi nằm trong một cái hũ cốt thôi, hay nằm 

trong nấm mồ hoang lạnh thôi. Cái nhà còn đó mà mình 

bỏ nhà đi, chứ nhà có bỏ mình đi đâu. Có phải không? 
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Nhà còn đó mà mình bỏ nhà để đi, chứ không phải cái 

ngôi nhà bỏ mình mà đi. Đó là điều mà chúng ta phải 

chiêm nghiệm để thấy và một đời người, đôi khi mình 

chưa chắc có được ngôi nhà một cách trọn vẹn. Từ khi 

mình có ngôi nhà cho đến khi mình chết đi chưa chắc 

nữa, có đôi người bán nhà to làm lại nhà nhỏ, có người 

bán nhà nhỏ, mà đi thuê nhà để ở, có người không còn 

thuê nhà để ở nữa mà ra gầm cầu để ở, có phải không? 

Cho nên, còn lại của con người thông minh đầy trí tuệ là 

còn lại tâm hồn thanh thản, thoải mái, nhẹ nhàng, thanh 

thoát. Cái đó mới là cái còn lại của chúng ta và cái đó 

mới là cái chế tác ra cái hạnh phúc cho chúng ta hôm 

nay, ngày mai, ngày mai nữa; đời này, đời sau, đời sau 

nữa; ở nơi này và bất cứ nơi nào chúng ta có mặt.  

Thế mà một ngày chúng ta chỉ mười lăm phút buổi sáng, 

mười lăm phút buổi chiều, chúng ta làm không được, mà 

lăng xăng cả hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Chúng ta cứ 

như thế mà lăng xăng, mà bận rộn thì trách gì mà không 

khổ đau? Trách gì mà không bịnh hoạn? Trách gì mà 

không tai ương đến với bản thân chúng ta, đến với gia 
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đình chúng ta và tạo ra sự rối rắm cho xã hội? Tranh giành 

chi nhau cho nhiều, cuối cùng có ai cùng một lúc, ngủ 

được hai căn phòng đâu? Mà khi ngủ rồi thì nhà tranh 

cũng như nhà ngói, nhà ngói như nhà tranh, nằm trên 

giường cao sang cũng như nằm dưới đất thôi. Vấn đề còn 

lại là có giấc ngủ bình yên không. Mà giấc ngủ bình yên, 

nó phải đi từ nơi cái tâm tĩnh lặng, cái tâm không bận rộn 

ở nơi mỗi chúng ta. Chúng ta có một bữa ăn bình yên, nó 

đi từ nơi cái tâm tĩnh lặng, tâm không bận rộn ở nơi mỗi 

chúng ta. Chúng ta có cái nhìn nhau một cách bình yên là 

nó đi từ nơi cái tâm tĩnh lặng, tâm không bận rộn của 

chúng ta. Chúng ta đưa tay bắt nhau, nó thực sự có bình 

an hay không là từ cái tâm tĩnh lặng của chúng ta, còn cái 

tâm bận rộn thì chúng ta có bắt tay nhau đi nữa, cũng như 

nắm lửa vào ở trong tay mình mà thôi.  

Đầu xuân Giáp Thìn, tôi chia sẻ quý vị thời Pháp thoại 

ngắn gọn như vậy. Quý vị có thực tập được không? Nếu 

thực tập được thì được, mà còn không thì hành hương 

cũng chỉ là hành khói mà thôi, hành bụi mà thôi.  

Đại chúng về viết cái câu này dán ở nơi cái phòng ăn, 
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phòng ngủ của mình, phòng làm việc của mình: "Tâm tĩnh 

lặng - Thân bình an". 

Nam mô A-di-đà Phật.  

Đệ tử Nghiêm Minh kính phiên tả. 
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TRỜI QUANG –TRĂNG TỎ 

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa chia sẻ tại Làng 

Mai, vương quốc Thái Lan, vào ngày 03.03.2024, nhằm ngày 

23 tháng Giêng năm Giáp Thìn PL.2567 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thưa Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, Hòa thượng Thích 

Thiện Tâm cùng đại chúng Xuất sĩ, Cư sĩ đang có mặt ở 

trong Pháp hội này tại Tăng thân Làng Mai ở Vương quốc 

Thái Lan quý mến! 

Thưa đại chúng! 

Những gì đáng dạy, Sư ông chúng ta đã dạy, những gì 

đáng nói, Sư ông chúng ta đã nói, những gì đáng làm, Sư 

ông chúng ta đã làm, hôm nay ở nơi đây, đại chúng đã 

được tiếp đón Hòa thượng Minh nghĩa, Hòa thượng Thiện 

tâm, và các Ngài đã chia sẻ một cách tận tình đến với đại 

chúng. Nay, Thượng tọa Pháp Niệm, lại xin tôi chia sẻ 

tiếp, không lẽ từ chối, cho nên chúng tôi cũng có vài điều 

chia sẻ với đại chúng Xuất sĩ và Cư sĩ có mặt trong Pháp 
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hội hôm nay.  

Tôi rất vui, khi bước vào đây, bước vào đây và biết được 

rằng, ở nơi đây có chúng Xuất sĩ nam ở trú xứ Trời 

Quang và giới Xuất sĩ nữ ở trú xứ Trăng Tỏ. Trời mà 

không quang, làm sao chúng ta thấy mặt nhau, cho nên 

chúng ta thấy mặt nhau, ta hỗ trợ nhau tu học trong tinh 

thần tương thân, tương ái; trong tinh thần của tình huynh 

đệ; trong chí nguyện Bồ đề. Nếu chúng ta không có Trời 

quang thì lấy gì để mà tương thân tương ái, khi chúng ta 

sống quá nhiều lầm lỗi trong dòng chảy vô minh, tham 

ái, chấp ngã, chấp Pháp; và trời không quang, lấy gì mà 

trăng tỏ? Cho nên, Trăng tỏ được là từ nơi Trời quang. 

Tuy, Trời quang Trăng tỏ, nhưng đâu ra đó. Trời quang 

có thể tính, có tác dụng, có hiệu quả của Trời quang; 

Trăng tỏ có nhân duyên, có tác dụng của Trăng tỏ.  

Cũng vậy, chúng ta tới với nhau trong sự tương quan, 

tương duyên, hỗ trợ nhau để trở thành ra một dòng chảy 

Tăng thân tiếp nối từ chư Phật quá khứ; từ đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, từ Thầy tổ của chúng ta; 

từ Tây Thiên đến Đông Độ đến Việt Nam, rồi qua các 
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nước Tây Phương, tất cả những cái đó phải đi từ Trời 

quang, Trăng tỏ. 

Trăng không tỏ, bóng đêm sẽ phủ lên đời sống chúng 

ta; Trời không quang, mây mù, sương gió phủ lên đời 

sống của chúng ta, khiến chúng ta nhìn cuộc đời như 

những gì đang thách thức chúng ta. Nhưng khi trời đã 

quang; Trăng đã tỏ thì chúng ta nhìn cái gì, ra cái đó, 

tất cả đều là anh em, đều là huynh đệ. Anh em và huynh 

đệ ở đây, không phải chỉ là con người với con người mà 

anh em và huynh đệ ở đây, chúng ta còn có thiên nhiên, 

mây trời, nguồn nước, núi xanh, biển khơi, tiếng chim 

hót, tiếng suối reo, bông hoa nở, tất cả đều anh em của 

chúng ta. Chúng ta có bổn phận phát khởi tâm trí rộng 

lớn, để ôm ấp được những gì liên hệ đến ta, và những 

cái gì không phải của ta. Cái không phải của ta hôm 

nay, nó có thể trở thành cái của ta ngày mai hay ngày 

mai nữa; và những cái mà ta tưởng rằng của ta, nhưng 

vì tâm bé nhỏ, khiến nó vượt qua cái của ta, để trở thành 

thách thức với ta.  

Đây là điều quý vị không có Trời quang, Trăng tỏ sẽ 
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không thấy, nhưng những vị ở trú xứ Trời Quang có 

thấy mình Trời quang không? Những vị ở trú xứ Trăng 

Tỏ có thấy mình Trăng tỏ không?  

Dù có thấy hay không thấy, chúng ta cũng cần phải thực 

tập bốn điều thanh tịnh này, và nếu ta thực tập bốn điều 

thanh tịnh này, thì Trời không quang, rồi cũng sẽ quang; 

Trăng không tỏ rồi cũng sẽ tỏ. Trăng không những tỏ hôm 

nay mà vĩnh viễn về sau; Trời không những quang hôm 

nay mà quang vĩnh viễn ngàn sau, chỉ bốn điều này thôi.  

Đức Thế Tôn của chúng ta đã căn dặn cho tứ chúng đệ tử 

xuất gia và tại gia, ai làm được bốn điều này, xứng đáng 

là thành viên chính thức của Tăng-già nhị bộ, không làm 

được bốn điều này, thì giống như tử thi ở trong biển cả 

của Phật pháp. Biển ấy sẽ không dung tử thi và đẩy tử thi 

đó vào bờ, trả lại cho đất liền cấu uế. 

Điều thứ nhất: Phải luôn luôn giữ gìn Thanh Tịnh Luật 

Nghi. Nhờ giữ gìn Luật nghi mà ta đi, đứng, nằm, ngồi, 

ăn uống ở trong chánh niệm, tỉnh giác; không có Luật 

nghi, thì sự ăn uống của chúng ta dù cố gắng để trở thành 
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Xuất sĩ, để trở thành Cư sĩ, thì vẫn không bao giờ biến 

mình trở thành Xuất sĩ và Cư sĩ đệ tử của đức Thế Tôn. 

Cho nên, chúng ta muốn trở thành đệ tử của đức Thế Tôn, 

xứng đáng học trò của Thầy tổ, thì chúng ta phải trân 

trọng, thực tập giữ gìn Thanh Tịnh Luật Nghi. Khi thực 

tập sự thanh tịnh này, thì ý niệm xấu khởi lên, ta phải biết 

nó như chính nó và phải đình trì nó ngay tức khắc; một ý 

niệm tốt khởi lên, ta phải biết nó như chính nó để nuôi 

dưỡng và phát triển nó qua đi, đứng, nằm, ngồi, qua ăn 

uống, quét nhà, thỉnh chuông, tụng kinh, ngồi thiền,… 

Điều thứ hai: Niệm thanh tịnh. Chúng ta phải luôn luôn 

giữ Niệm thanh tịnh. Niệm nào khởi lên mà đẩy chúng ta 

ra khỏi đời sống Xuất sĩ, đời sống Cư sĩ, thì chúng ta phải 

đình chỉ nó; nếu không đình chỉ nó được, thì hãy để nó đi 

một mình, ta không tùy tục với nó, và rồi tự nó sẽ đình 

chỉ. Cho nên, chúng ta phải luôn luôn giữ được Niệm 

thanh tịnh. Nghĩa là ta phải làm như thế nào đời sống Xuất 

sĩ, đời sống Cư sĩ thật sự có mặt trong trái tim của chúng 

ta; có mặt trong tâm ý của chúng ta; có mặt trong từng 

giây phút hiện tiền nơi từng tâm niệm của chúng ta. Điều 
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ấy là điều Sư ông thường dạy cho chúng ta, gọi là "An trú 

hiện tại". An trú hiện tại, tức là an trú đời sống Xuất gia, 

đời sống thanh tịnh của những đệ tử Phật, ngay trong từng 

ý thức hiện tiền của chúng ta. Chúng ta thực tập được như 

vậy, chúng ta mới biết đến những gì mà chư Phật đã dạy 

cho chúng ta, Thầy tổ của chúng ta đã tiếp nối và đang 

phát triển đến thế hệ chúng ta là con cháu.  

Điều thứ ba là Căn thanh tịnh: Đệ tử Xuất sĩ và Cư sĩ của 

đức Thế Tôn, luôn luôn sống với sáu căn thanh tịnh. 

Chúng ta luôn luôn có cái nhìn thanh tịnh, ai không thanh 

tịnh là chuyện của họ, nhưng đệ tử của Phật phải luôn 

luôn đem đôi mắt thanh tịnh mà nhìn cuộc đời, nhìn mọi 

đối tượng; ai nói bậy là chuyện của họ, nhưng đệ tử Xuất 

sĩ và Cư sĩ của đức Thế Tôn không nghe thấy, theo cách 

ô nhiễm, bởi vì sao? Bởi vì đệ tử của đức Thế Tôn có nhĩ  

căn thanh tịnh, do có sự phòng hộ của Giới hay Luật nghi.  

Nếu nhĩ căn không có sự phòng hộ của Luật nghi thanh 

tịnh, thì có bao nhiêu âm thanh ô nhiễm, chúng đều đi vào 

nhĩ căn của chúng ta, nó khuấy động tâm thức chúng ta, 

khiến cho chúng ta khó mà giữ được tâm ý thanh tịnh. Nên, 
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âm thanh như thế này hay như thế kia là âm thanh của cuộc 

đời, nhưng chúng ta phải biết lắng nghe những âm thanh 

đó, bằng nhĩ căn thanh tịnh với sự phòng hộ của Giới. Nên, 

khi chúng ta tiếp xúc với bất cứ đối tượng âm thanh nào, 

chúng ta phải giữ gìn nhĩ căn và xúc giác của chúng ta, 

khiến chúng thanh tịnh. Nếu, không giữ gìn nhĩ căn và xúc 

giác thanh tịnh, chúng ta bị xúc ái khởi lên và kéo chúng 

ta đi vào thanh ái. Thanh ái tương tác với vô minh và hành, 

tạo ra cho ta một chuỗi dài sinh tử và nhấn chìm chúng ta 

trong sinh tử. Ngay đó chúng tạo ra những thách thức với 

chúng ta. Khi chúng ta có nhĩ căn và xúc giác thanh tịnh, 

thì những âm thanh ô nhiễm của thế gian, chúng chỉ là 

chuyện của thế gian, không dính gì đến chuyện của người 

Xuất gia và Cư sĩ đệ tử của đức Thế Tôn.  

Có điều này, tôi thấy rất vui là khi tôi xuống phi trường, 

mới bước ra khỏi cổng cùng với Hòa thượng Minh nghĩa 

và quý thầy, khi ấy có một cô Phật tử chạy tới và nói : 

"Ôn lâu ngày quá, Ôn cho con ôm Ôn một cái". Tôi chưa 

kịp nói gì, thì cô ấy đã ôm tôi. Cô ấy ôm tôi là chuyện của 

cô ấy. Nhưng cảm giác thanh tịnh là chuyện của tôi. Khi 
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cô ấy ôm mình, mà mình có cảm giác bất tịnh là lỗi thuộc 

về mình, chứ không phải thuộc về cô ấy. Nhưng may, khi 

ấy tôi hoàn toàn ở trong sự tỉnh giác và chánh niệm. 

Cho nên, tu tập chúng ta phải luôn luôn giữ sáu căn thanh 

tịnh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, và bất cứ với ai. Giữ gìn 

sáu căn thanh tịnh như vậy, Sư ông Làng Mai nhấn mạnh 

đó là Chánh niệm; Sư ông Minh Châu nhấn mạnh đó là 

Tỉnh giác; các vị Thiền sư hiện đại cũng nhấn mạnh điều 

này đến các thiền sinh, đang thực tập tại các trung tâm tu 

học Vipassana. Cho nên, điều thứ ba chúng ta phải luôn 

luôn giữ sáu căn thanh tịnh. 

Điều thứ tư là Mạng thanh tịnh: Nghĩa là nuôi dưỡng sinh 

mạng thanh tịnh. Nếp sống Xuất sĩ, nếp sống Cư sĩ cao 

quý nhất là nếp sống Thiểu dục, tri túc, An bần thủ đạo, 

Duy tuệ thị nghiệp. Chúng ta không lấy được trí tuệ làm 

sự nghiệp, vì chúng ta lấy nghiệp đời làm sự nghiệp, 

chúng ta lấy sinh tử làm sự nghiệp. Do chạy theo nghiệp 

sinh tử, cho nên nghiệp sinh tử làm trở ngại sự nghiệp 

xuất gia của chúng ta, khiến cho chúng ta quên đời sống 

Xuất sĩ, Cư sĩ. Đệ tử của Phật là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, 
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chứ không phải lấy chức tước, bổng lộc, học vị, học hàm 

của thế gian mà làm sự nghiệp.  

Đệ tử của đức Thế Tôn là nuôi dưỡng sinh mệnh bằng đời 

sống Chánh pháp. Ăn, mặc, ở, đều biết vừa đủ. Ăn no sinh 

ra hôn trầm làm sao thiền tập được; ăn đói thì tâm niệm 

luôn luôn nghĩ tới ăn, khiến trạo cử làm sao mà thiền tập 

để có Chánh niệm và tỉnh giác?  

Cho nên, bốn sự thanh tịnh này chúng ta phải thực tập 

một cách tinh cần, khiến các Thánh quả giải thoát, sẽ có 

mặt với chúng ta ngay trong đời này, ngay trong thân năm 

uẩn này, chứ không cần phải đi tìm đâu xa. 

Khi ta có Bốn sự thanh tịnh này trong đời sống, thì tình 

Huynh đệ của chúng ta mới là tình Huynh đệ trong sáng, 

tình Pháp lữ chúng ta mới là tình Pháp lữ chân thật, chứ 

không phải là những thứ tình cảm đầu môi chót lưỡi. Và 

nếp sống hạnh phúc, an lành chúng ta là nếp sống có thật, 

chứ không phải là mơ ước hay những khẩu hiệu. 

Đó là những điều chúng tôi chia sẻ đến với hàng Xuất sĩ, 
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Cư sĩ đang có mặt trong pháp hội này và cầu nguyện Tam 

Bảo chứng minh; cầu nguyện Giác linh Sư ông hiện tiền 

chứng minh; cầu nguyện chư Tôn đức luôn luôn mạnh 

khỏe, để làm tàng cây cho thế hệ con cháu của mình và 

cầu nguyện cho tất cả thế hệ tiếp nối, luôn luôn giữ gìn 

Bốn sự thanh tịnh này, để Trời đã quang thì càng quang 

thêm; Trăng đã tỏ, thì càng tỏ thêm, khiến cho tất cả 

chúng ta thấy rõ điểm đến, thấy rõ đường đi và thấy rõ tất 

cả việc làm của chúng ta cần làm.  

Kính chúc đại chúng thực tập thành công! 

Nam mô A-di-đà Phật. 

                          Đệ tử Nhuận Pháp Nguyên kính phiên tả. 
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PHÁP THOẠI CHO TĂNG NI SINH  

TẠI ĐẠI HỌC 

MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA 

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa  

giảng cho Tăng Ni sinh Việt Nam tại Trường Đại học 

Mahachulalongkornrajavidyalaya, Vương quốc Thái Lan, 

chiều mùng 3 tháng 3 năm 2024 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính bạch Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, Trú trì Tổ đình 

Giác Nguyên và Tu viện Toàn Giác tại Việt Nam. 

Thưa Thượng tọa Thích Pháp Hòa, Trú trì chùa Trúc Lâm 

Tây Thiên tại Canada. 

Cùng toàn thể đại chúng đang có mặt ở trong giảng đường 

của Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Vương 

quốc Thái Lan quý mến. 

Thưa quý vị, 

Chúng ta sinh ra làm người đã là khó, xuất gia lại càng 
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khó hơn. Nhưng xuất gia rồi lại được học Phật, học Phật 

rồi lại được chiêm nghiệm lời Phật dạy và sau khi chiêm 

nghiệm lời Phật dạy rồi, thấy Pháp học này, Pháp hành 

này thích ứng với chúng ta và chúng ta đưa Pháp học, 

Pháp hành đó ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta 

lại là rất khó. Và khó hơn nữa là chúng ta ứng dụng Pháp 

học, Pháp hành ấy vào trong đời sống chúng ta mà dục 

lậu, hữu lậu, vô minh lậu trong tâm thức ta hoàn toàn lắng 

yên, tịch lặng, khiến cho hết thảy điều ác từ nơi thân, 

khẩu, ý không còn có điều kiện để biểu hiện, khiến cho 

tất cả những điều thiện luôn luôn biểu hiện nơi thân, ngữ, 

ý của chúng ta lại là rất khó. Và khó hơn nữa, là chúng ta 

luôn luôn giữ tâm ý thanh tịnh đúng như lời Phật dạy, đó 

là thiên nan vạn nan trong đời sống tu học của chúng ta. 

Nhưng giữ được tâm ý thanh tịnh khó như vậy mà chưa 

khó bằng dấn thân hành đạo giữa muôn ngàn khó khăn, 

giữa muôn ngàn làn tên giáo mác đang chĩa vào những 

người con Phật chúng ta. Chúng ta xem những cái đó là 

cái đang hỗ trợ chúng ta hành động một cách tích cực như 

voi chúa lâm trận. Cái đó mới là cái cực khó mà chúng ta 

phải lập nguyện để có được sự vững chãi, hùng tráng, sâu 
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thẳm như voi chúa lâm trận giữa muôn ngàn làn tên giáo 

mác mà vẫn bất động với chí nguyện của mình, với hoằng 

nguyện của mình. Đó mới là báo đáp được ân đức của 

Tam Bảo, đó mới là báo đáp được ân đức của Thầy tổ 

chúng ta, đó mới là báo đáp được những gì kỳ vọng từ nơi 

hàng Phật tử, tín đồ quần chúng của chúng ta.  

Cho nên, chúng ta tu không phải riêng cho chúng ta, mà 

ta tu là vì ta thương cha ta, mẹ ta; ta thương anh em của 

chúng ta; ta thương mọi người và muôn loài chúng sinh 

mà ta đi tu, ta xuất gia, ta làm đệ tử của Phật. Và ta thương 

quê hương của chúng ta mà ta xuất gia, ta đại diện cho cả 

quê hương chúng ta để ta xuất gia. Bởi vì trong quê hương 

chúng ta có phải ai cũng đủ điều kiện xuất gia đâu, cho 

nên chúng ta đại diện cho cả quê hương chúng ta mà xuất 

gia, chúng ta đại diện cho cả quê hương chúng ta để đi 

học, chứ không phải ai cũng được học. Và chúng ta thay 

mặt cho tất cả chúng sinh để tu hành mỗi ngày. Cho nên, 

việc tu học của chúng ta rất cao cả, rất chí thượng. Tôi 

mong rằng, tất cả những quý vị có mặt trực tiếp, gián tiếp 

ở trong không gian đại học này, luôn luôn ý thức được 
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việc chúng ta đang làm, nguyện chúng ta đang hướng tới 

và đời sống của chúng ta đang được vun bồi để trở thành 

những hạt kim cương sáng ngời giữa thế gian này. Muốn 

như vậy, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị mấy điều đối 

với Phật giáo, quý vị cần lưu ý: 

Phật giáo có đến năm phân khoa. 

Thứ nhất, gọi là phân khoa Phật giáo đại chúng. Cho nên, 

mình học là vì đại chúng, mình không bỏ bất cứ ai, mình 

học để thành đạt sở học của mình, nhưng mà không bao 

giờ lấy cái sở học đó làm sở đắc, rồi tăng lên cái bản ngã 

của mình, tạo ra những kiến thức chấp ngã, chấp pháp 

một cách tầm thường, rồi khinh khi những người ít học 

hay thiếu học. Nếu chúng ta học mà có sở đắc về học, rồi 

đem cái sở đắc đó mà khinh khi những người thiếu học, 

thì cái học của chúng ta càng ngày càng trở nên lụn bại 

và vô minh, tư cách của chúng ta càng ngày càng mất hết. 

Cho nên, chúng ta học để chúng ta có điều kiện giúp 

những người ít học, những người thiếu học trở nên những 

người dễ thương và hiểu biết như chúng ta. Chúng ta học 

để chúng ta có thể đi tới được với mọi thành phần xã hội, 
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đến với mọi người. Còn nếu chúng ta học mà không đi tới 

được với ai cả, thì cái học đó là cái học sai lầm. Cho nên, 

chúng ta có học, đi tới với người nghèo cũng vô ngại mà 

đi tới với người giàu cũng vô ngại; đi tới với giai cấp 

quyền lực cũng vô ngại mà đi tới với giai cấp không có 

quyền lực cũng vô ngại; đi tới với giai cấp trí thức xã hội 

cũng vô ngại, mà đi tới với giai cấp bình dân cũng vô 

ngại. Cho nên, chính cái vô ngại đó, mới là người học 

Phật, tu Phật, mà chúng ta được diễm phúc đứng ở trong 

không gian này, đứng ở trong phân khoa đó để được đào 

tạo và nuôi lớn những người con Phật hữu ích cho thế 

gian này, chứ không phải sống vô dụng đối với thế gian.  

Phân khoa thứ hai là phân khoa học thuật. Đại chúng phải 

biết rằng, học thuật Phật giáo không phải chỉ nhắm tới số 

kiến thức thế gian. Học thuật Phật giáo đầy đủ cả năm 

thừa: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác 

thừa, Bồ tát thừa. Cho nên, chúng ta học thông Nhân thừa 

chúng ta bước qua Thiên thừa; học thông Thiên thừa 

chúng ta bước qua Thanh văn thừa; học thông Thanh văn 

thừa chúng ta bước qua Duyên giác thừa; học thông 
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Duyên giác thừa chúng ta bước qua Bồ tát thừa; và học 

thông Bồ tát thừa, chúng ta nhập vào Phật thừa, chúng ta 

mới gia nhập được vào dòng dõi của Như Lai, chúng ta 

mới có đủ khả năng gánh vác sự nghiệp của Như Lai. Cho 

nên, học thuật Phật giáo không chỉ dừng lại ở nơi những 

gì mà thế gian này hiểu biết, mà phải siêu xuất thế gian 

này. Đó là phân khoa thứ hai ở trong Phật giáo, đó là Phật 

giáo học thuật. Cho nên, chữ học thuật trong Phật giáo nó 

phải bao quát từ Nhân thừa cho tới Phật thừa. 

Phân khoa thứ ba là phân khoa tổ chức. Phải nói rằng, 

trong thế gian này, không có tổ chức nào hoàn hảo và 

xuyên suốt bằng tổ chức Phật giáo. Nói đến tổ chức là nói 

đến luật. Phật giáo có cả một tạng luật, có cả một kho tàng 

luật. Luật đó bao gồm từ Nhân thừa cho tới Phật thừa. Mà 

giới luật đó rất bình đẳng, bình đẳng cả hai giới tính, nam 

tính và nữ tính. Nâng giới tính thuộc về nam từ nơi con 

người mà bước lên địa vị vô thượng giác. Nâng từ nơi 

giới tính nữ, phước báo của một con người chưa hoàn hảo 

bằng nam giới qua Bát Kỉnh Pháp, rồi từ nơi Bát Kỉnh 

Pháp tạo ra một giới tính bình đẳng phước báo giữa nam 
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và nữ, rồi nâng giới tính nữ chứng được quả vị A-la-hán 

như nam giới. Tỳ-kheo-ni cũng chứng được A-la-hán như 

Tỳ-kheo-tăng. Và trong tổ chức như vậy, "khai, già, trì, 

phạm; danh, chủng, tánh, tướng" cho nhị bộ Tăng-già rất 

rõ ràng, rất minh bạch. Tăng phải thọ giới như thế nào để 

trở thành Tỳ-kheo-tăng và Ni phải thọ giới như thế nào 

để trở thành Tỳ-kheo- ni. Và khi đã trở thành Tỳ-kheo-ni 

hay Tỳ-kheo-tăng thì mới là thành viên chính thức của 

Tăng bảo, mới là thành viên chính thức của Tăng đoàn.  

Không những vậy, mà giới cư sĩ còn có Ưu-bà-tắc, Ưu-

bà-di, làm nền tảng để Phật giáo phát triển. Cho nên, Ưu-

bà-tắc, Ưu-bà-di cũng có năm loại, chứ không phải chỉ 

một loại. Quy y Phật-Pháp-Tăng chỉ thọ một giới trong 

năm giới thì gọi là nhất phần Ưu-bà-tắc hay nhất phần 

Ưu-bà-di; quy y Phật-Pháp-Tăng, thọ hai giới, gọi là thiểu 

phần Ưu-bà-tắc, thiểu phần Ưu-bà-di; quy y Phật-Pháp-

Tăng, thọ ba giới, gọi là bán phần Ưu-bà-tắc, bán phần 

Ưu-bà-di; thọ tam quy và thọ bốn giới thì gọi là đa phần 

Ưu-bà-tắc, đa phần Ưu-bà-di; thọ tam quy và thọ đầy đủ 

năm giới, gọi là mãn phần Ưu-bà-tắc, mãn phần Ưu-bà-
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di. Người chỉ quy y Tam Bảo mà không thọ giới pháp nào 

thì ở vị trí nào ở trong Phật pháp; người quy y Tam Bảo 

mà mới thọ một giới, hai giới thì ở vị trí nào ở trong Phật 

giáo ở trong luật tạng Phật giáo nói rất rõ. Và quy y Tam 

Bảo, thọ trì năm giới đầy đủ, có niềm tin bất hoại đối với 

Phật-Pháp-Tăng và Giới, những vị đó dự vào dòng dõi bậc 

thánh dự lưu, thân kiến thủ không còn, giới cấm thủ không 

còn, nghi ngờ về Phật-Pháp-Tăng không còn, vị đó còn bảy 

đời sinh tử trở lại ở trong Dục giới. Những vị đó không bao 

giờ phỉ báng Tam Bảo, không bao giờ nói xấu và chỉ trích 

các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, mặc dù trong đời sống các Tỳ-

kheo, Tỳ-kheo-ni, đôi khi cũng có các dục lậu, hữu lậu. 

Nhưng mà, một vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đứng vào vị trí của 

Tăng mà dục lậu vẫn còn có những sơ suất, thì hàng Ưu-

bà-tắc, Ưu-bà-di gia nhập vào dòng dõi bậc thánh chứng 

sơ quả họ không bao giờ khởi tâm khinh thường, không 

bao giờ nói lời xúc phạm. Cho nên, phân khoa tổ chức Phật 

giáo quý vị phải thấy rõ ràng. Phật giáo là một tôn giáo, 

một học thuật, một hệ thống tổ chức trọn vẹn từ phàm tới 

thánh và hoàn hảo cho cả hai giới tính nam và nữ. Và như 

vậy mới mệnh danh là Phật giáo chính thống, Phật giáo 
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hoàn hảo. Không phải vậy, chưa thể mệnh danh là Phật 

giáo chính thống hay là Phật giáo hoàn hảo.  

Phân khoa thứ tư là phân khoa thực nghiệm. Nói đến Phật 

giáo, mà nói đến lý thuyết thì chưa phải là Phật giáo. Cho 

nên, Phật giáo nhấn mạnh đến sự thực nghiệm. Nói thở 

vào thì phải nhắm mắt lại và thở vào bằng ý thức của 

mình, chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải miệng nói 

thở vào mà tâm thì không dính gì cái sự thở vào trong 

từng hơi thở đó. Nói thở ra thì ý thức rất rõ về hơi thở ra 

của mình, từ khi bắt đầu thở ra cho đến cái hơi thở ra nó 

chấm dứt và đi vào thì mình ý thức trọn vẹn chánh niệm 

tỉnh giác trong hơi thở ra và thở vào như thế. Tôi nói chỉ 

một phương pháp hơi thở vào và ra thôi, mình không thực 

tập thì không thấy được cái hơi thở vào và ra, chứ nói gì 

đến hơi thở toàn thân. Cho nên, chúng ta phải thực 

nghiệm và nhờ thực nghiệm pháp của Phật như vậy, phiền 

não chúng ta lắng yên, gọi là vô nhiệt. Phiền não làm cho 

tâm chúng ta bị oi bức, đốt cháy sự an lạc ở trong các cảm 

thọ của chúng ta. Cho nên, nhờ thiền tập mà thiền tập đó 

phải thiết lập trên nền tảng của Giới, trên nền tảng của 
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niềm tin Tam Bảo, thì đó mới là thiền tập Phật giáo. Còn 

Phật giáo thiền tập mà không thiết lập trên niềm tin Tam 

Bảo, không quy y Phật-Pháp-Tăng mà ngồi thở vào, thở 

ra thì đó là thiền của ngoại đạo, bởi vì ngoại đạo cũng 

thực tập loại thiền này. Không những thực tập loại thiền 

này mà ngoại đạo còn chứng đến sơ thiền, nhị thiền, tam 

thiền, tứ thiền; ngoại đạo còn chứng tới không vô biên xứ, 

thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Cho nên, 

chúng ta đừng lầm lẫn thiền tập giữa Phật giáo với ngoại 

đạo. Tất cả thiền tập của Phật pháp đều phải đặt trên nền 

tảng của Giới, và Giới đó phát sinh ra Định, Giới đó phát 

sinh ra Tuệ. Giới là từ nơi niềm tin Tam Bảo một cách 

kiên cố, thâm sâu mà phát sinh. Cho nên, mọi sự thực tập 

của chúng ta trong đời sống, phải thiết lập trên nền tảng 

Tam Bảo để chúng ta có sự thí nghiệm, chúng ta có sự 

thực nghiệm trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Rồi 

ăn ở trong chánh niệm thì chúng ta phải ăn và biết rõ thực 

phẩm này từ đâu mà tới, ai nấu cho mình ăn, ai lao tác để 

có thực phẩm này phải thấy cho rõ. Thấy rõ ở đâu, thấy 

rõ ngay trong từng giây phút của thực tại hiện tiền mà 

chúng ta đang tiêu thụ những cái đó. Mặc chiếc áo, ta phải 
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biết chiếc áo này từ đâu mà có, không phải bỗng nhiên 

mà có chiếc áo này. Đọc một trang kinh, chúng ta phải 

biết trang kinh này từ đâu mà có, chứ không phải khi 

không mà có trang kinh trước mặt chúng ta. Tất cả những 

cái đó chúng ta phải thực tập, chúng ta phải thực nghiệm.  

Từ đó, đức Thế Tôn dạy: "Pháp của Như Lai đến để thấy". 

Thấy những gì chơn thật và thấy những gì không chơn 

thật. Chơn thật thì để lại duy trì và phát triển; không chơn 

thật thì gởi cho gió, cho mây, cho thế gian hư huyễn, chứ 

đừng bám lấy. Nếu chúng ta bám lấy những cái danh 

tướng của thế gian hư huyễn, cái đó sẽ tồn đọng lại trong 

tâm thức chúng ta tạo ra pháp trần. Và chính cái pháp trần 

đó trở ngại cho sự thiền tập của chúng ta, trở ngại thiền 

định của chúng ta, trở ngại việc học Phật của chúng ta, 

trở ngại sự thẩm thấu chân lý Khổ-Tập-Diệt-Đạo trong 

đời sống của chúng ta. Khổ-Tập-Diệt-Đạo, đức Phật nói 

không phải trên trời, không phải dưới đất mà nhìn vào ở 

nơi thân năm uẩn này của chúng ta mà nói. Cho nên, 

chúng ta phải thực nghiệm. Phật giáo là một tôn giáo thực 

nghiệm, là một tôn giáo khoa học thực nghiệm, mà không 
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phải là một triết lý, một hệ thống triết học. Ai học Phật 

với cái tâm trạng như là một hệ thống triết học để trở 

thành một triết gia, kẻ đó là một kẻ ngoại đạo trong Phật 

giáo. Bởi vì, triết gia thế gian không thiếu. Và các thầy, 

các cô học rồi, kinh Phạm võng ở trong văn hệ Pāli và 

kinh Phạm động ở trong văn hệ Hán Tạng, thế gian này 

học mấy đi nữa cũng không vượt qua khỏi cái lưới sáu 

mươi hai mắc lưới tà kiến. Ngã là thế này, ngã là thế kia, 

ngã là thế nọ, ngã là sắc, ngã là thọ, ngã là tưởng, ngã là 

hành, ngã là thức, ngã tồn tại bên trong, ngã tồn tại bên 

ngoài... Thế gian này nhảy mấy cũng không ra khỏi cái 

lưới của bản ngã. Cho nên, chúng ta học Phật phải thực 

nghiệm, phải biến lời Phật dạy trở thành đời sống của 

chúng ta. Và có như vậy, thì chúng ta mới là người con 

của đức Phật. 

Và phân khoa thứ năm là chứng nghiệm. Thực nghiệm thì 

đưa tới chứng nghiệm. Chứng nghiệm từng phần và 

chứng nghiệm toàn phần. Chứng nghiệm từng phần là 

Thanh văn giác, từng phần là Duyên giác, từng phần là 

Bồ tát, gọi là Bồ tát giác, nhưng mà toàn phần là đức Phật. 
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Cho nên, đức Phật gọi là bậc Toàn Giác, bậc Chánh Biến 

Giác, bậc Chánh Biến Tri. Vì vậy, chúng ta kính lễ đức 

Phật mỗi ngày, chúng ta tôn trọng, xưng tán công hạnh 

của đức Phật mỗi ngày, để nuôi dưỡng chất liệu Chánh 

biến tri, Chánh biến giác đó trở thành ra một đời sống của 

những người con Phật chúng ta. Đại chúng thấy năm phân 

khoa Phật giáo rõ ràng không? 

Đại học Phật giáo phải thiết lập trên nền tảng này. Và 

không thì đó là một đại học mang tính thế tục, đào tạo cho 

những con người thế tục và mang tính thế trí biện thông 

chướng ngại Phật pháp, chướng ngại thiện pháp, và tạo ra 

những rối rắm, tranh cãi với thế gian. Thế gian thiếu gì 

tranh cãi, đợi chi mình đi tu học rồi cũng ra tranh cãi. Tất 

cả đều là hý luận, mà hý luận là trá hiện của phiền não, 

trá hiện của Tập đế dẫn tới Khổ đế. Cho nên, muốn chứng 

Diệt đế phải chấm dứt mọi sự hý luận qua sự thực hành 

Đạo thánh đế. Cho nên, tôi nói rằng, chúng ta học Phật, 

chúng ta phải học đầy đủ năm phân khoa, đại chúng nhớ 

không! 

Và chúng ta là kẻ học Phật, là kẻ đi tìm chân lý, là kẻ đi 
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tìm sự thật để hiến tặng cho đời và làm lợi ích cho tất cả 

chúng sinh. Cho nên, tâm người tu không có phân biệt, ai 

còn phân biệt Nam Truyền, Bắc Truyền, người đó chưa 

phải là người chính thống trong Phật pháp. Ai là người 

còn phân biệt Nam Tông và Bắc Tông người đó trở thành 

người nghèo nàn và lạc hậu ở trong Phật pháp. Phật pháp 

không có tông, mà đã có tông thì tự trói mình và làm cho 

mình nghèo đi, đại chúng nhớ không! Phật pháp như biển 

cả, rộng lớn như hư không, nhưng mà cần có tông để giúp 

nhau vươn tới cái rộng lớn như hư không đó thì nên có. 

Nhưng, tạo ra rồi mà để trói nhau thì không nên có. Từ 

biển lớn mà trở thành sông, suối, rạch, như vậy là có lỗi 

trong sự tu học của chúng ta, nhớ không! 

Cho nên, chúng ta học phải như thế nào, cho tâm chúng 

ta rộng lớn như hư không. Ngoại đạo mà còn có "không 

vô biên xứ", ngoại đạo còn có "thức vô biên xứ", ngoại 

đạo còn có "vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ", 

chúng ta là đệ tử của đức Thế Tôn, mà bị kẹt vào ở nơi 

chữ tông, chúng ta có xứng đáng không! Chúng ta có 

xứng đáng đệ tử Phật không! Cho nên, các thầy các, các 
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cô học phải nhớ điều này. Tôi nói, tôi chịu trách nhiệm. 

Ngài Huệ Năng, khi tới cầu tu học với Ngũ Tổ, Ngũ Tổ 

hỏi ngài Huệ Năng: "Ông từ đâu tới?"-"Dạ con từ phương 

Nam tới". Ngũ Tổ nói: "Phương Nam mọi rợ như vậy tới 

đây làm chi?", thì ngài Huệ Năng nói: "Dạ, con tới đây cầu 

làm Phật". Tổ nói: "Mọi rợ như ngươi lấy chi làm Phật", 

ngài Huệ Năng nói: "Dạ bạch thầy, người thì có Nam, có 

Bắc, chứ Phật tính đâu có Nam có Bắc". Cho nên, chúng 

ta tu học phải đi tới với tinh thần "Ưng vô sở trú" đó, thì 

chúng ta mới dấn thân hành đạo. Còn chúng ta khởi lên 

một niệm phân biệt mang tính kỳ thị Nam Tông, Bắc Tông, 

Nam Truyền, Bắc Truyền, Tịnh Độ, Thiền Tông thì đóng 

cửa mà tu tiếp, đừng bước ra ngoài, mà gây rối rắm cho 

Phật pháp, rối rắm cho xã hội, nhớ không! Tu như thế nào 

mà thấy hoàn toàn vô ngã, cái niệm ngã không còn khởi 

lên ở trong tâm thức chúng ta, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, 

thì khi đó mới thọc tay vào chợ mà viết Trường mộng ca 

cho đời. Chứ còn ngã, thì đừng có nói gì hết, bởi vì càng 

nói, càng sai, càng làm, càng hỏng, nhớ không! 

Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các thầy, 
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các cô đang du học tại trường Đại học quốc tế Vương 

quốc Thái Lan này. Mong rằng, tất cả quý vị lắng nghe 

và ai đủ duyên ngang đâu thì thực tập ngang đó. Và chúng 

ta phải có tiến bộ mỗi ngày, nếu tu mà không tiến bộ mỗi 

ngày thì pháp tu đó là sai rồi, nhớ không! Cho nên, vua 

Trần Nhân Tông sau khi xuất gia trở thành một vị Điều 

Ngự Giác Hoàng, lên pháp tòa Ngài nói về Phật-Pháp-

Tăng, vị Tăng đứng dưới xin phát biểu "Bạch thầy, Phật-

Pháp-Tăng là gì mà Ngài nói luôn vậy, ngày hôm qua thầy 

cũng nói, ngày hôm kia thầy cũng nói, bây giờ thầy cũng 

nói". Ngài Điều Ngự Giác Hoàng nói: "Nhất hồi niêm 

xuất nhất hồi tân", một lần nêu lên là một lần mới. Cho 

nên, Phật-Pháp-Tăng khi mình mới bước vào chùa mình 

hiểu khác, nhưng mình tu mười ngày mình sẽ hiểu khác; 

mà mình tu năm mươi ngày mình sẽ hiểu khác; nếu mình 

tu một năm mình lại hiểu khác, mình tu hai năm  mình sẽ 

hiểu khác, mình tu ba  năm mình hiểu khác, mình tu bốn 

năm, mình sẽ hiểu khác! 

Nếu mình hiểu đúng và đúng thì Phật-Pháp-Tăng luôn 

luôn mới và hiện hữu với chính mình trong lời nói, trong 
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bước đi, trong việc làm, trong cách ứng xử với mọi vấn 

đề. Mình tu sai thì "nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật 

thăng thiên và tam niên bất kiến Phật". 

Tu mà ba năm không thấy Phật là xong om rồi nghe chưa. 

Đi lạc đường rồi con ơi, đi lạc đường rồi em ơi, đi lạc 

đường rồi anh ơi, đi lạc đường rồi thầy ơi. Thầy cũng lạc 

đường, thầy đã lạc đường dắt luôn cả đàn học trò đi lạc 

đường, tà sư dẫn thêm tà đệ, rồi tà sư, tà đệ bàn bạc với 

nhau làm những việc ác kiến, tà kiến phá hoại Chánh 

pháp, dối gạt thế gian, tội lỗi vô cùng. 

Đó là những gì tôi nhắn gởi đến quý vị. Và mình tu học 

rồi về chùa, mình sống với thầy mình dễ thương hơn, 

mình sống với anh em mình dễ thương hơn, mình sống 

với Phật tử của mình dễ thương hơn. Học xong đại học về 

rồi mà tụng kinh không được. Khi kia chưa học đại học, 

thì tụng kinh ngon lành, mà học xong đại học về rồi, tụng 

kinh không được, như thế là xong rồi em ơi, xong rồi con 

ơi! Khi kia mà chưa học đại học, Phật giáo trong nước và 

quốc tế, thỉnh tiếng chuông nghe nó đầm ấm, mà học xong 

rồi về thỉnh chuông, cuối cùng tiếng chuông trở thành ra 
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tiếng phèng la. Không xong rồi em ơi, không xong rồi con 

ơi, không xong rồi chú ơi, nhớ không! 

Cho nên, mình ở chùa đã từng đi công phu rồi, đã hành 

trì giới luật rồi, đã hành trì thiền định rồi, đã có cái tuệ 

quán rồi, bây giờ mình đi học thì tất cả những cái đó nó 

sáng lên và nó vững chãi thêm. Cái tâm mình khi ở chùa 

nó còn nhỏ, mình đi học cái tâm nó lớn ra, cho nên về 

chùa thấy gì khó khăn mình đưa vai vào để gánh vác cho 

thầy mình, cho anh mình, cho em mình, đó mới là người 

đi học Phật, nhớ không các thầy, các cô! 

Đại chúng: "Mô Phật!". 

Không được "mô Phật" nghe! Không có "mô Phật". Nam 

mô Phật-đà-gia, Nam mô Đạt-ma-gia, Nam mô Tăng-già-

gia. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. 

Làm chi có cái chữ "mô Phật", mô Phật tìm đâu ra! Cho 

nên, chữ "mô Phật" vừa thiếu văn hóa, vừa thiếu đạo đức, 

vừa vô lễ, nhớ không! "Mô Phật" là nghĩa gì, không có 

nghĩa gì hết, mà trở thành sự châm biếm của ngoại đạo. 

"Mô Phật" nói theo giọng Huế: Phật ở mô? Nói theo giọng 
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của Nho giáo: mô Phật nghĩa là không có Phật, mô là vô, 

là không. Mô Phật nghĩa là không có Phật. Cho nên, các 

thầy, các cô phải nhớ, chứ đừng tiếp tay với đám ngoại đạo 

phá Phật pháp, nói một cách thiếu ý thức, thiếu văn hóa, 

thiếu sự thực tập. Cho nên, mình ít ra, nhác gì thì nhác, 

cũng phải nói "Nam mô Phật", nhớ chưa! Nhác gì thì nhác, 

cũng phải nói "Nam mô Pháp", nhớ chưa! Nhác gì thì nhác, 

cũng phải nói "Nam mô Tăng", nhớ chưa! 

Chứ còn nếu mình nói "mô Phật", rồi vài bữa nói "mô 

Pháp", rồi vài bữa nói "mô Tăng", không ai hiểu gì hết. 

Cho nên, phải nhớ, chính những cái đó mình phải cẩn 

thận, mình phải cẩn trọng, để phước đức mình lớn lên. 

Mình "Nam mô Phật", có tín tâm ở trong, có sự cung kính 

ở trong, có sự trở về ở trong, có sự nương tựa ở trong. Đó 

là những gì chúng tôi chia sẻ. Bởi vì, quý vị sắp sửa tiến 

sĩ cả rồi, thạc sĩ cả rồi. Cho nên, gắng lên, sĩ cho ra sĩ. Sĩ 

mà không ra sĩ, thì nông cũng không ra nông, công cũng 

không ra công, thương cũng không ra thương. Cuối cùng 

trở thành gánh nặng cho đạo, trở thành gánh nặng cho đời. 

Cầu nguyện cho tất cả quý vị thực tập thành công.  
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Nam mô A-di-đà Phật. 

Trước khi chúng tôi ra về, các Tăng Ni sinh cho phái đoàn 

chúng tôi kính lời cảm ơn đến: Hòa thượng Viện trưởng, 

Hòa thượng Khoa trưởng, Quý vị điều hành của trường 

Đại học này; Chính phủ Vương quốc Thái Lan đã duy trì 

Phật Pháp trên quê hương này, giữ gìn Chánh pháp trong 

quê hương này, đã tạo điều kiện cho tất cả Tăng Ni sinh 

Việt Nam nói riêng, cho Tăng Ni sinh trên toàn thế giới 

nói chung, về đây có cơ hội học Phật, về đây có cơ hội 

nắm tay nhau kết thành những người con Phật dễ thương, 

loại bỏ những gì tầm thường trong nói năng, trong đi đứng, 

trong chiêm nghiệm, trong suy nghĩ để chúng ta ở đâu, lúc 

nào cũng đủ khả năng kế thừa Chánh pháp của đức Phật. 

Tất cả chúng ta học hành, cùng nhau làm việc với vai trò 

này, vai trò khác, không ngoài mục đích là chúng ta kế thừa 

chánh pháp của Như Lai mà không kế thừa bất cứ cái gì 

của thế gian này. Và chỉ khi nào chúng ta kế thừa Chánh 

pháp của Như Lai, thì chúng ta mới làm cho thế gian này 

rạng rỡ thêm, làm cho đất nước này bình yên, làm cho mọi 

quê hương được thanh bình, làm cho người sống yên tâm 
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bước lên con đường chí thiện, và làm cho những con người 

qua đời nhìn chúng ta sung sướng, mỉm cười, vì mình nằm 

xuống có những thế hệ tiếp nối. Cho nên, quý vị nhớ 

chuyển lời của phái đoàn chúng tôi đến những vị mà chúng 

tôi đã nêu trên. Và nhân đây phái đoàn chúng tôi cũng cúng 

dường cho Tăng ni sinh 60 vị, bì thư này gói ghém tấm 

lòng của chúng tôi, quý vị tùy nghi phân chia cho hợp 

pháp, hợp lý đúng như lời Phật dạy. 

Nam mô A-di-đà Phật. 

Đệ tử Nhuận Pháp Nguyên kính phiên tả 
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PHÁP HỌC, PHÁP HÀNH CỦA ĐỆ TỬ 

PHẬT TỪ TINH YẾU ĐẾN PHÁT TRIỂN  

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa chia sẻ đến đại 

chúng trong Khóa tu mùa xuân tại Vương quốc Thái Lan, 

vào ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn - PL.2567- 

02.03.2024 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 

Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni nhị bộ, cùng toàn thể 

Phật tử tham gia Khóa tu mùa xuân, năm 2024, tại Vương 

quốc Thái Lan hiện diện quý mến! 

Để cho thời Pháp thoại đi tới với quý vị có hiệu quả, giờ 

phút này xin toàn thể đại chúng trong Pháp hội khóa tu 

này, ngồi ngay thẳng, nhiếp tâm thanh tịnh, khi nghe tôi 

thỉnh tiếng chuông, xin tất cả tập trung theo dõi hơi thở 

vào và ra, để cho ba nghiệp của chúng ta trong giờ phút 

này hoàn toàn thanh tịnh. 

"Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu 

đưa về nhất tâm" (boong); 
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"Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an 

miệng mỉm cười  

Hơi thở nương chuông về Chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ 

nở muôn nơi" (boong); 

"Ngồi đây ngồi cội Bồ đề, vững tâm Chánh niệm không 

hề lãng xao" (boong).  

"Thở vào, thở ra, tôi biết rất rõ, giờ phút này, tôi có thân 

hành an tịnh" (boong);  

"Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết rất rõ 

tôi đang thở ra"; (boong); 

Thở vào và thở ra, tôi biết rất rõ giờ phút này, trong tôi 

đang có ngữ hành an tịnh" (boong); 

"Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang 

thở ra";  

"Thở vào, thở ra, chúng tôi ý thức rất rõ  giờ phút này, 

chúng tôi đang có tâm hành an tịnh".  

Khi nghe tôi thỉnh tiếng chuông, xin đại chúng buông bỏ 
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thiền tập, chuyển động thân thể, làm những động tác xoa 

hai bàn tay, xoa lên đỉnh đầu, xoa lên mặt và ngồi lại với 

tư thế trang nghiêm thanh tịnh để nghe Pháp thoại. 

Khi nghe tôi thỉnh tiếng chuông, xin đại chúng ngồi trang 

nghiêm, với tư thế thoải mái và nghe Pháp thoại (boong). 

Thưa đại chúng! 

Hôm nay là ngày 22, tháng Giêng, năm Giáp Thìn, nhằm 

ngày 02, tháng 03, năm 2024, tại Wangreen Resort, vùng 

Nakhon Nayok, vương quốc Thái Lan. 

Tôi chia sẻ đến với quý vị Pháp thoại này, vì tôi thấy các 

thành viên có mặt trong Pháp hội này, đến từ nhiều vùng 

miền khác nhau của quê hương Việt Nam, tôi rất xúc động 

và vui mừng, vì biết rằng, Chánh pháp của đức Thế Tôn 

vẫn còn tồn tại không phải chỉ là hình thức, mà còn tồn 

tại ngay trong lòng của những người con Phật và Chánh 

pháp của đức Thế Tôn tồn tại ngay trong lòng những 

người con Phật tha thiết bằng tất cả niềm tín thành tu học, 

nên chúng ta mới có Pháp hội này. Vì vậy, bài Pháp thoại 

cho tất cả chúng ta hôm nay với đề tài: "Pháp học, Pháp 
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hành của người Đệ tử Phật từ tinh yếu đến phát triển". 

Quý vị biết, Pháp học, Pháp hành của người Đệ tử Phật 

căn bản là Pháp gì không? Ai biết?  

Quý vị biết rằng, khi đức Thế Tôn của chúng ta mới thành 

Đạo, Ngài chưa vội vã chuyển vận pháp luân. Mà sau khi 

thành Đạo rồi, Ngài tiếp tục quán chiếu sâu xa Pháp của 

Ngài vừa chứng ngộ từ tuần thứ nhất đến tuần thứ hai, rồi 

qua tuần thứ ba thì Đại long Ka-la xuất hiện và đến trước 

đức Thế Tôn đảnh lễ và xin dâng cung điện Đại long cung 

của Ka-la lên đức Thế Tôn.  

Bấy giờ, Đại long Ka-la thưa rằng: "Bạch đức Thế Tôn! 

Cung điện này con đã từng cúng dường đức Phật Câu-lưu-

tôn; đức Phật Câu-na-hàm; đức Phật Ca-diếp và bây giờ 

Thế Tôn thành đạo là vị Thế Tôn thứ tư, trong thời Hiện 

tại hiền kiếp, con xin được dâng cúng cung điện này". 

Qua lời tác bạch của Đại long Ka-la như vậy, bấy giờ, đức 

Thế Tôn mặc nhiên chấp nhận và sau khi chấp nhận rồi, 

Ngài vào cung điện của Đại long Ka-la đó, để thiền định 

đến một tuần và sau khi xuất định là tuần thứ tư, rồi đức 
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Thế Tôn mới gọi Đại long Ka-la và bảo rằng: "Ngươi hãy 

tự Quy y Phật, hãy tự Quy y Pháp, hãy tự Quy y Tăng và 

lãnh thọ Năm giới để tu tập, thành tựu phước báu cõi 

người, cõi trời và từ nơi đó mà có thể tu tập giải thoát sinh 

tử khổ đau".  

Như vậy, đức Thế Tôn đã trao truyền ba pháp Tam tự quy 

y và Năm giới cho Đại long Ka-la, rồi sau đó, đức Thế 

Tôn mới đi vào thiền định. Ngài đi vào thiền định một 

tuần và sau một tuần Ngài xuất định thì Đại long Mục-

chơn-lân-già xuất hiện và cũng xin dâng cung điện cúng 

dường. Đại long Mục-chơn-lân-già, thưa với đức Thế Tôn 

rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Cung điện này, bấy giờ con 

cũng đã từng cúng dường đức Phật Câu-lưu-tôn; đức Phật 

Câu-na-hàm; đức Phật Ca-diếp và bây giờ chúng con xin 

dâng cúng lên Ngài là vị Phật thứ tư ở trong thời Hiện tại 

hiền kiếp này, xin đức Thế Tôn nhận cho chúng con".  

Và sau khi nhận xong rồi, đức Thế Tôn đi vào thiền định 

ở trong cung điện ấy một tuần và sau khi xuất định, đức 

Thế Tôn truyền Pháp Tam tự quy y và Năm giới cho Đại 

long Mục-chơn-lân-già.  
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Đến tuần thứ sáu, đức Thế Tôn thuyết pháp và truyền ba 

Pháp tự quy y cho Thiên tử Uy-lực. Và đức Phật đã 

khuyên Thiên tử Uy-lực, hãy thọ trì ba pháp Tự quy y và 

Năm cấm giới để phước thọ được lâu dài.  

Sau khi truyền ba pháp Tự quy y và Năm giới cho Thiên 

tử Uy-lực và đến tuần thứ bảy, chư Thiên mới nói lên 

những lời giữa không trung rằng: "Đức Thế Tôn mới 

Thành đạo, chưa thọ dụng bất cứ một vật thực gì từ sự 

cúng dường, cho nên những vị nào có duyên, thì hãy đến 

đó để cúng dường, sẽ có phước báu vô lượng". Tiếng nói 

giữa không trung ấy, khiến hai vị thương gia Tapassu và 

Bhallika từ Trung Ấn đi về quê hương, họ nghe được âm 

thanh ấy từ không trung, nên họ liền đến Bồ Đề Đạo 

Tràng, thấy đức Thế Tôn đang đi thiền hành, với tư thế 

oai nghi, hào quang sáng ngời từ đỉnh đầu phóng ra, uy 

hùng và trang nghiêm như vậy, cho nên họ liền chứng 

kiến và khởi tâm cúng dường thực phẩm lên đức Thế Tôn. 

Nhưng khi họ dâng thực phẩm cúng dường lên đức Thế 

Tôn, bấy giờ đức Thế Tôn liền nghĩ: "Ba đời chư Phật 

không có khi nào đưa tay mà nhận sự cúng dường từ 
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người khác". 

Ngay khi ấy, Trì Quốc Thiên Vương ở phương Đông; 

Tăng Trưởng Thiên Vương ở phương Nam; Quảng Mục 

Thiên Vương ở phương Tây; Đa Văn Thiên Vương ở 

phương Bắc, bốn vị đồng thời dâng bốn bình bát cúng 

dường đức Thế Tôn.  

Bấy giờ, đức Thế Tôn nhận bốn bình bát cúng dường từ 

Tứ thiên vương xong, Ngài nghĩ: "Bốn bình bát này, nên 

nhận cái nào và không nhận cái nào". Nghĩ như vậy xong, 

Ngài liền nhận cả bốn cái bình bát và chồng bốn cái bát 

thành một chồng, rồi đưa tay đè xuống, khiến bốn bình 

bát trở thành một bình bát và sau đó Ngài đã sử dụng bình 

bát ấy, để nhận thực phẩm cúng dường từ hai thương gia 

Tapassu và Bhallika. Hai vị thương gia này đã đặt vật 

phẩm vào ở trong bình bát để cúng dường đức Thế Tôn. 

Cho nên, bình bát mà đức Thế Tôn sử dụng để đi khất 

thực là từ Tứ thiên vương cúng dường, chứ không phải 

như bình bát mà ngày nay các Thầy đi khất thực đâu. Quý 

vị hiểu không? Cho nên, quý vị đừng nghĩ rằng, bình bát 
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các Thầy đi khất thực ngày nay là như bình bát của Phật. 

Hiểu như vậy là nguy hiểm và rất sai lầm. Bình bát mà 

đức Thế Tôn nhận từ Tứ thiên vương là từ bốn bình bát 

trở thành một bình bát, bình bát ấy tiếp nhận tất cả các 

thực phẩm cúng dường từ bất cứ thành phần nào của xã 

hội. Nghèo hay giàu, sang hay hèn, thì khi họ đặt thực 

phẩm cúng dường vào trong bình bát ấy của đức Thế Tôn 

đều trở thành cam lồ, pháp vị cả. 

Sau khi nhận bình bát cúng dường từ Tứ thiên vương, để 

nhận cúng dường vật phẩm từ hai thương gia Tapassu và 

Bhallika, đức Thế Tôn thọ dụng xong, Ngài liền nói ba 

pháp Tự quy y và Năm cấm giới cho đoàn thương gia 

Tapassu và Bhallika.  

Bài pháp đầu tiên đức Thế Tôn nói cho những vị này là: 

"Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo bố 

thí, hậu tất đắc an lạc". Nghĩa là: "những ai thực hành 

hạnh bố thí, thì những vị ấy sẽ có thu hoạch được rất nhiều 

lợi ích; nếu ai mà ưa thích hành bố thí, cúng dường, thì 

người ấy đời này, đời sau đều an lạc". Đó là bài pháp thoại 

đầu tiên, sau khi đức Thế Tôn thành đạo nói về lợi ích của 
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hạnh bố thí cúng dường.  

Sau khi, đức Thế Tôn thành đạo đến tuần thứ bảy, Ngài 

chiêm nghiệm giáo lý duyên khởi do Ngài chứng ngộ là 

quá sâu thẳm, vi diệu, trong lúc đó, chúng sinh phần nhiều 

đam mê ái dục, đắm chìm trong ái dục, khó mà mà thấy 

được định lý duyên khởi, nếu thuyết Pháp thì quả thật khó 

khăn cho ta.  

Bấy giờ, Phạm thiên Sahampati chúa tể cõi trời Sắc giới, 

nhận được luồng tư tưởng này của đức Thế Tôn, liền xuất 

hiện bạch đức Thế Tôn và cầu thỉnh đức Thế Tôn chuyển 

vận pháp luân, vì lợi ích cho đa số thế giới người, trời. 

Lời tác bạch cầu thỉnh của Phạm thiên Sahampati đến đức 

Thế Tôn như sau: "Bạch đức Thế Tôn, xin Ngài hãy 

thuyết Pháp! Bạch đức Thiện thệ, xin Ngài hãy thuyết 

Pháp! Có những chúng sinh ít nhiễm bụi đời sẽ bị nguy 

hại, nếu không được nghe Chánh pháp. Nếu những vị này 

được nghe Chánh pháp, họ sẽ thông hiểu". 

Khi ấy, đức Thế Tôn mặc nhiên nhận lời, và nghĩ rằng 

Giáo pháp thâm diệu này, không thể nói cho người vô trí 
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mà hãy nói cho những người có trí.  

Bấy giờ, Ngài liền nghĩ Đạo sĩ Alārakaāama, vị đạo sĩ đã 

từng dạy cho đức Thế Tôn khi còn là vị Sa-môn đi tầm 

đạo, thì chư thiên báo rằng, vị đạo sĩ này đã viên tịch rồi; 

rồi đức Thế Tôn nghĩ đến Pháp thậm thâm này có thể trao 

truyền được cho đạo sĩ Uddaka-Rāmaputta (Uất-đầu-lam-

phất), thì chư thiên cũng lại báo rằng, Ngài này mới viên 

tịch ngày hôm qua. Sau đó, đức Thế Tôn nghĩ đến năm 

anh em Kiều Trần Như, người bạn cùng tu khổ hạnh với 

mình lúc trước, do đó mà mà đức Thế Tôn đi tới vườn Nai 

để mà chuyển vận Pháp luân Tứ thánh đế cho năm anh 

em Kiều Trần Như. Khi Pháp luân đã được chuyển vận, 

thì Phật là Phật bảo, Pháp đã chuyển vận là Pháp bảo và 

Tăng bảo đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như. Tam 

Bảo bấy giờ xuất hiện giữa thế gian đầy đủ cả sự và lý.  

Vậy, bây giờ tôi hỏi đại chúng, Pháp học, Pháp hành của 

người đệ tử Phật từ tinh yếu đến phát triển là gì? Quý vị 

trả lời được không?  

Vậy, "Pháp học, pháp hành của người đệ tử Phật từ tinh 
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yếu đến phát triển", đó là pháp Tam tự quy y và Tam quy 

y. Pháp Tam tự quy y và Tam quy y là Pháp học, Pháp 

hành tinh yếu của người đệ tử Phật. 

Mọi Giáo pháp của đức Phật thuyết là đều từ nơi Pháp 

học, Pháp hành tinh yếu này mà phát triển. Cho nên, khi 

Thế Tôn thành Đạo, loài rồng là súc sinh có phước báo 

nhất trong các chủng loại súc sanh đã được đức Thế Tôn 

trao cho ba pháp Tam tự quy, và Năm giới quí báu, để tu 

tập chuyển hóa thân súc sinh thành phước báu người và 

trời, bằng Pháp học, Pháp hành cúng dường. 

Pháp học, Pháp hành cúng dường này, các chú rồng Ka-

la và Mục-chơn-lân-già đã từng gieo trồng phước đức từ 

đức Phật Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm, Ca-diếp và tiếp tục 

từ đức Thế Tôn của chúng ta. Chính nhờ phước báu cúng 

dường chư Phật này mà loài Rồng được giữ gìn kho tàng 

Chánh pháp ở dưới long cung. 

Cho nên, trong Phật giáo, Thầy Tổ chúng ta, từ Ấn Độ, 

Trung Quốc, Việt Nam, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, 

Campuchia, Lào, v.v… đã từng kết tập, giữ gìn và lưu 
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truyền Kinh điển, nhưng rồi bao nhiêu thế lực phi Phật 

giáo đã đánh phá Phật pháp, đã tiêu hủy rất nhiều kinh 

điển của Phật giáo. Tuy vậy, kinh điển Phật giáo không 

mất hết, vẫn còn, là nhờ được lưu giữ tại Long cung và 

khi nào thấy kinh điển ở trên này bị thất lạc, hay thiếu đi, 

thì các vị Bồ tát nhập định đi xuống ở Long cung mang 

Kinh đó lên để mà truyền bá, dạy dỗ cho tất cả chúng ta. 

Hoặc có những vị Bồ tát nhập định lên cung trời Đâu-

suất, để tham vấn với các vị Bồ tát Nhất-sanh-bổ-xứ nội 

viện, rồi trở lại cõi này biên tập lại. Cho nên, năm nay 

năm rồng, rồng có ơn với chúng ta rất lớn. 

Cho nên, tôi hoan hỷ khi biết Thượng tọa Pháp Hòa cùng 

với Ban tổ chức tổ chức Khóa tu mùa xuân của năm Giáp 

Thìn này tại Vương quốc Thái Lan và được đông đủ quý 

vị tham dự như thế này, được chư Tôn đức Tăng Ni hỗ 

trợ nhiệt tình, ấy là điều tôi rất hoan hỷ. 

Sự kiện hai chú rồng yểm trợ cho đức Phật trong tuần thứ 

ba, thứ tư, sau khi đức Thế Tôn thành đạo, và là những vị 

thọ ba pháp Tam tự quy y và Năm giới làm những Ưu-

bà-tắc đệ tử đầu tiên của đức Phật, lại còn phát nguyện 
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giữ gìn và hộ trì Pháp bảo, đó là một trong những điều mà 

tại sao các ngôi chùa Phật giáo Việt Nam phần nhiều là 

có những chú rồng ở trên nóc chùa. 

Vì vậy, chúng ta biết rằng, Tổ tiên Việt Nam chúng ta rất 

uyên bác Phật pháp, hiểu rất sâu xa Phật pháp và nếu quý 

vị đi tới Thái Lan, đi tới Campuchia, thì thấy ở nơi những 

xứ sở Phật giáo này cũng có những cấu trúc hình tướng 

tương tợ hay đại mãng xà ở chùa tháp, công đường hay 

công lộ. 

Cho nên, rồng làm đệ tử Phật trước loài người chúng ta. 

Đây là một trong những điều mà quý vị cần nghiên cứu, 

chiêm nghiệm, học hỏi thêm, để biết một cách sâu xa mọi 

sự kiện liên quan đến Phật giáo. 

Sau khi loài rồng thọ Tam tự quy y, Thiên tử Uy-lực thọ 

trì Tam tự quy y và Năm giới. Như vậy, chư thiên cũng 

làm đệ tử Phật trước loài người chúng ta. Sau khi nghe lời 

chư Thiên khuyến tấn giữa không trung, hai đoàn thương 

gia gồm, Tapassu và Bhallika, liền nghe được, nên họ biết 

Phật mới thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, và liền đến đó 
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để cúng dường đức Thế Tôn.  

Và sau khi phát tâm cúng dường, thì Tứ thiên vương đã 

dâng bát cúng dường để yểm trợ cho việc cúng dường của 

hai vị thương gia đó được thành tựu đúng như Chánh 

pháp. Nếu Tứ thiên Vương không dâng bát cúng dường, 

thì Phật đâu có nhận vật phẩm cúng dường của đoàn 

thương gia đó một cách hợp Pháp đúng như sự nhận cúng 

dường của chư Phật ba đời từ tín đồ dâng cúng.  

Cho nên, chúng ta tu hành mà thành tựu pháp Tam tự quy 

y, thành tựu Năm giới, thành tựu pháp cúng dường, pháp 

bố thí, là nhờ chư thiên và Long thần hộ trì cho chúng ta 

rất nhiều. Cho nên, chư thiên dâng bát cúng dường lên đức 

Phật, Ngài nhận bình bát để nhận thực phẩm cúng dường 

từ tín đồ, mới xứng hợp với hạnh nguyện chư Phật ba đời 

không bao giờ đưa tay nhận vật cúng từ người khác, mà 

phải có bình bát. Bấy giờ, không có Tứ thiên vương hỗ trợ, 

thì pháp cúng dường của hai thương gia Tapassu và 

Bhallika không đủ nhân duyên như Pháp để thành tựu.  

Pháp cúng dường mà không thành tựu thì cũng không 
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thành tựu được pháp Tam tự quy y và Năm giới. Cho nên, 

pháp Tam tự quy y và Năm giới là Pháp tinh yếu. Vì vậy, 

đại chúng thấy rằng, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, tụng bất 

cứ kinh gì, nhưng cuối cùng cũng đều có tụng bài pháp 

Tam tự quy y. Nếu tụng Kinh mà không kết thúc bằng 

pháp Tam tự quy y, thì xem như kinh đó tụng chưa xong. 

Chúng ta tu mấy thì tu, tu một trăm năm, tu một ngàn 

năm, mà chưa tụng được ba pháp Tam tự quy y, thì dù 

cho tu đến cả ngàn năm vẫn chưa có đường về.  

Nên tôi thấy, tôi rất vinh dự, khi làm người Việt Nam và 

tôi càng thấy vinh dự hơn, khi làm thầy tu Việt Nam; càng 

vinh dự hơn nữa, khi được làm con cháu của Tổ tông Việt 

Nam. Bởi vì, Tổ tông Việt Nam, Thầy Tổ Việt Nam của 

chúng ta đã đạt đến đạo đức sống và đã trải nghiệm sống 

về đạo đức và đã tạo ra các pháp học, pháp hành cho 

chúng ta.  

Cho nên, ông thầy tu thiệt của Việt Nam thì không bao 

giờ lạc đường. Nếu thật sự là Phật tử Việt Nam thì cũng 

không bao giờ đi bị lạc đường. Không lạc đường là vì ta 

có pháp học, pháp Tam tự quy y. Học gì thì học mà chưa 
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học pháp Tam tự quy y, thì sở học chưa hoàn tất. Tu gì 

thì tu, nhưng chưa hành pháp Tam tự quy y, thì sở hành 

chưa đạt đến viên mãn.  

Quý Thầy, quý Sư cô, quý Phật tử phải nhớ kỹ điều này.   

Nếu chúng ta muốn đạt tới pháp học, pháp hành Tam tự 

quy y, thì chúng ta phải học và hành pháp Tam quy y. 

Nếu chúng ta thọ Ngũ giới mà không thọ pháp Tam quy 

y, thì Ngũ giới không bao giờ thành tựu. Muốn thọ Ngũ 

giới thành tựu, thì trước hết phải thọ pháp Tam quy.  

Một vị Giới sư thực hành đúng Phật pháp, vị ấy truyền 

Giới cho giới tử, thì khi nào cũng truyền pháp Tam quy y 

trước, sau đó mới truyền các giới, như Năm giới, Bát quan 

trai giới, Sa-di, Sa-di-ni giới, Thức-xoa-ma-na giới, Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo-ni giới, Bồ tát giới.  

Nếu không thọ pháp Tam quy y mà chỉ thọ Ngũ giới hay 

các giới khác, thì việc thọ Giới không thành. Một vị thọ 

Sa-di cũng phải thọ Tam quy y trước khi thọ Ngũ giới; 

Thập giới; một vị thọ giới Thức-xoa-ma-na, cũng phải thọ 

Tam quy y trước khi thọ giới Thức-xoa-ma-na; một vị thọ 
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Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, thành tựu giới thể cũng phải thọ 

Tam quy y trước khi thọ các giới pháp ấy. 

Muốn thọ Đại thừa Bồ tát giới mà không thọ Tam quy, 

Ngũ giới thì Đại thừa Bồ tát giới không thành.  

Như vậy, Pháp học, Pháp hành Tam quy y làm nền tảng 

cho mọi pháp học, pháp hành khác phát triển. Phật giáo 

phát triển là phát triển từ nơi Tam quy y và từ nơi Pháp 

học, Pháp hành này mà hướng tới Pháp học, Pháp hành 

Tam tự quy y. Nghĩa là đệ tử Phật, từ nơi thực hành pháp 

Tam quy y mà đi đến được với pháp Tam tự quy y. Tam 

quy y là sự; Tam tự quy y là lý. Nghĩa là từ nơi hành sự 

mà thể nhập chân lý và sống với chân lý. Lý sự không hai. 

Nên, muốn đạt đến Tam tự quy y, người đệ tử Phật phải 

thực hành pháp Tam quy y.  

Đệ tử Phật thực hành pháp Tam quy y để thành tựu các 

giới pháp khác. Và thực hành các giới pháp khác là để 

thành tựu pháp Tam tự quy y.  

Chỉ có đệ tử của Phật mới Quy y Tam Bảo và đệ tử Phật 

mới tụng kinh Phật, chứ ngoại đạo làm sao tụng kinh 
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Phật. Chúng ta là con của đức Phật thì mới biết ngôi nhà 

của Phật để về, chứ ngoại đạo làm gì mà biết được ngôi 

nhà của Phật để về? Cho nên, từ Tam quy y phát triển 

thành Ngũ giới, từ Tam quy y phát triển thành Bát quan 

trai giới, từ Tam quy y phát triển thành Sa-di giới, Sa-di-

ni giới, phát triển thành Thức-xoa-ma-na giới, Tỳ-kheo, 

Tỳ-kheo-ni giới, Đại thừa Bồ tát giới.  

Phát triển Đại thừa Bồ tát giới đến chỗ tận cùng rồi quay 

lại với Tam tự quy y. Bồ tát đi giáo hóa chúng sanh, đưa 

chúng sanh đi về đâu? Bồ tát đi giáo hóa chúng sanh, rồi 

đưa chúng sanh đi tới Bangkok à? Bồ tát đi giáo hóa 

chúng sanh, rồi đưa chúng sinh đi tới Washington DC à? 

Đi tới Ottawa Canada à? Đi tới Paris, Pháp à? Bồ tát giáo 

hóa chúng sinh, rồi đưa chúng sinh đi về đâu? Đi tới đâu? 

Đi tới với Pháp học, pháp hành Tam quy y, và Pháp học, 

pháp hành Tam tự quy y.  

Chúng ta tu tập thành tựu Pháp học, Pháp hành này, chúng 

ta quá sung sướng, vì chúng ta có được gia tài châu báu 

vô lượng, nhưng chúng ta không hưởng thụ châu báu này 

một mình mà đem châu báu đó chia sẻ cho những người 
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mình thương, và kể cả những người mình ghét. 

Nếu chúng ta đem châu báu đó mà chia sẻ cho những 

người mình thương mà không chia sẻ cho những người 

mình ghét, những người đã từng làm trở ngại sự tu tập 

của mình, thì đúng là mình chưa phải là Bồ tát, chưa phải 

là con của đức Phật.  

Chúng ta là đệ tử của đức Phật phải biết đem châu báu 

mình khám phá ra đó mà hiến tặng cho những người dễ 

thương, những người đã từng giúp mình tu học, nhưng 

mà đồng thời cũng đem châu báu đó cho những người đã 

từng gây khó khăn cho sự tu học của chúng ta, cho nên 

mình mới "nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất 

cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo". 

Ai dạy cho mình sự hồi hướng này? Ấy là Thầy Tổ của 

Việt Nam. Nên, quý Thầy Việt Nam đi học nước ngoài 

phải nhớ nghe! Quý cô Việt Nam đi học nước ngoài phải 

nhớ nghe! Phải nhớ Thầy tổ của chúng ta nghe! 

Cho nên đi học là đi học cho vui thôi nghe, học cho biết 

cái học ở đời một chút cho vui thôi, chứ những cái học đó 
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là không phải cái học của Phật giáo đâu nghe! Nếu ta vui 

theo cái học của thế gian, thì cái vui ấy đẩy mình trôi lăn 

trong dòng sinh tử và vĩnh viễn thất bại đời tu của mình. 

Nếu có học đậu tiến sĩ thì cũng có cho vui vậy thôi nghe, 

chứ tiến sĩ không là cái gì trong Phật pháp cả; nó cũng 

không là cái gì trong Phật giáo hết; không là cái gì trong 

Tam Bảo hết; dù có bao nhiêu bằng tiến sĩ mà không quy 

y Tam Bảo, không có sự thanh tịnh về giới pháp, thì 

không trở thành Phật tử; không phải là Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-

di, không phải là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, không phải là đệ 

tử của đức Phật và không bảo giờ trở thành thành thành 

viên chính thức của Tam Bảo đâu nghe!  

Cho nên, chỉ có Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hành trì giới thanh 

tịnh mới là đệ tử thực thụ của đức Phật; chỉ có Tỳ-kheo, 

Tỳ-kheo-ni thực hành giới thanh tịnh mới là đệ tử Thanh 

văn thực thụ của đức Phật và mới đứng vào thành viên 

chính thức của Tăng bảo.  

Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na chỉ là thành viên dự bị 

của Tăng bảo; Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di là những người ngoại 

hộ của Tam Bảo.  
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Vua, quan, đại thần, tể tướng, đại gia mà chưa quy y Tam 

Bảo, chưa thọ trì Giới pháp của Phật dạy, nếu họ hỗ trợ 

mình thì cũng chỉ là những cái ngoài da của Phật pháp 

thôi. Và có đôi khi họ hỗ trợ mình, khiến cho mình thiếu 

tỉnh giác làm sai Phật pháp, lạc vào ma cung của tham 

dục, lạc mất chí nguyện tu học của mình. Thầy Thái Hòa 

đã được Thầy Tổ Việt Nam dạy dỗ kỹ lưỡng như vậy và 

hành trì như vậy trải qua sáu mươi năm, mỗi buổi sáng 

mai thức dậy, trước khi đi làm bất cứ công việc gì, trước 

khi đi học bất cứ môn học gì, trường học nào, thì cũng 

phải tụng một thời kinh công phu khuya và khi nào cũng 

chấp tay trước Phật và nói rằng: "Con Quy y Phật, con 

Quy y Pháp, con Quy y Tăng", rồi lạy xuống 3 lạy; lạy 

xong rồi, đứng dậy: 

"Con Quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không Quy 

y trời, thần, quỷ, vật;  

Con Quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không Quy y 

ngoại đạo, tà giáo; 

Con Quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không Quy y 
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tà sư, ác hữu".  

Rồi lạy xuống. 

"Con Quy y Phật là Đấng phước trí vẹn toàn; 

Con Quy y Pháp là con đường chấm dứt sinh tử khổ đau; 

Con Quy y Tăng chúng tu hành thanh tịnh". 

Lạy xuống. 

"Con Quy y Phật không đọa vào địa ngục; 

Con Quy y Pháp không đọa vào ngạ quỷ; 

Con Quy y Tăng không đọa vào súc sinh".  

Lạy xuống. 

"Ngày nay, cho con giữ Năm giới thanh tịnh, gồm: không 

sát sanh; không trộm cắp; không tà hạnh hay sống tịnh 

hạnh; không nói dối; không uống rượu".  

Lạy xuống. 

"Ngày nay, con có làm được điều gì tốt đẹp, thì con xin hồi 
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hướng sự tốt đẹp này đến cha mẹ, Tổ tiên, ông bà nội ngoại, 

đến những người thân và đến mọi người và muôn loài".  

Lạy xuống. 

"Ngày nay, con có làm điều gì sai lầm với thân, ngữ, ý, 

cho con xin sám hối, đó là lỗi của con, không phải lỗi của 

cha mẹ con, không phải là lỗi của Thầy, Tổ con, không 

phải là lỗi của mọi người". 

Lạy xuống. 

Pháp học, Pháp hành ấy, ngày nào tôi cũng thực tập kể từ 

hành điệu cho đến bây giờ. Cho nên, chúng ta Quy y 

không phải một lần cho có Pháp danh, mà chúng ta Quy 

y suốt đời.  

Có nhiều người hiện nay Quy y chỉ để có Pháp danh, sau 

đó là không cần biết đến Thầy, không cần biết đến Tổ, 

không cần biết đến chùa, không cần biết ai hết và đến khi 

chết đến xin Thầy về làm lễ cầu siêu, vì trước đó ba mẹ 

của con có Quy y với Thầy!  

Nếu Quy y Tam Bảo để đến khi chết làm lễ cầu siêu và 
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khi bị tai nạn làm lễ cầu an, là không phải sự quy y đúng 

nghĩa. Quy y như vậy, chỉ có những người sơ cơ, chưa 

biết gì Phật pháp, thì họ mới nghĩ và làm như thế. Còn 

Phật tử chơn chính, thì sao Quy y như thế được!  

Trong Pháp hội tu tập này, gồm một ngàn hai trăm người, 

chúng ta là những Phật tử chơn chính, thực hành Pháp 

quy y thì không như những người sơ cơ hay kết duyên.  

Pháp học, Pháp hành Quy y Tam Bảo không phải là Pháp 

học, Pháp hành chỉ dành cho giới cư sĩ mà bao gồm cả 

giới Tăng sĩ.  

Quý vị biết rằng, giới cư sĩ hay giới Tăng sĩ tu tập đạt đến 

địa vị cỡ nào đi nữa, thì cũng phải luôn luôn nhớ ba pháp 

học, pháp hành Quy y này để hành trì. 

Dù cho chúng ta tu tập chứng đến quả vị A-la-hán rồi, 

cũng phải thực hành pháp học, pháp hành, quy y Phật 

Pháp Tăng, chứ không thể xao lãng.  

Có một đôi vị, mới tu chợt chợt thôi, mới lên được Đại 

đức thôi, mà đã nói những giọng điệu trên trời, dưới đất 
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rồi, không biết Phật Pháp Tăng là gì! Hiện nay có những 

vị danh làm Thượng tọa, hàng ngày cũng không thấy Phật 

Pháp Tăng ở đâu cả; lại có những vị ngớ ngẩn, tưởng rằng 

thấy mình to hơn cả Phật Pháp Tăng. Ngớ ngẩn như vậy, 

thì nguy hiểm quá. Chết rồi. Tu như vậy là chết rồi. Tu 

như vậy là đọa Vô gián địa ngục rồi.  

Có đôi vị danh gọi là Hòa thượng rồi, suốt ngày cũng 

không thấy Phật Pháp Tăng đâu hết, chỉ thấy mình là Hòa 

thượng thôi, ấy là chết rồi. Hòa thượng như vậy là Hòa 

thượng chỉ có tên gọi mà hoàn toàn không có phẩm chất. 

Ấy là điều quá nguy hiểm cho vị ấy và cho những người 

sống chung quanh vị ấy.  

Cho nên, ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chúng ta cũng 

phải thấy Phật Pháp Tăng ở trên đầu, ở trong tâm của 

mình, ở trong trái tim của mình, ở trong đời sống của 

mình, nên không phải chỉ có một lần Quy y là xong, mà 

quy y suốt đời  và quy y đời đời. Nên, A-la-hán suốt đời 

Quy y Phật Pháp Tăng; Bồ tát thì đời đời quy y Phật 

Pháp Tăng.  
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Nhiều bậc A-la-hán sống hòa hợp thanh tịnh với nhau 

trở thành Thánh tăng hay xuất thế gian Tăng; nhiều Tỳ-

kheo tu chưa giỏi, họ vẫn còn tham, còn sân, còn giận, 

còn hờn mà nhiều vị Tỳ-kheo đó sống chung với nhau, 

cùng hòa hợp thanh tịnh tu học với nhau ở trong Pháp và 

Luật của Phật, thì đoàn thể như vậy cũng gọi là Tăng, 

nhưng thuộc về phàm Tăng hay thế gian Tăng.  

Bởi vậy, có những vị họ tu tập kết duyên, họ chỉ tu tập kết 

duyên được ba năm, năm năm, bảy năm, mười năm, hai 

mươi năm, sau khi hết duyên tu thì họ xả giới hoàn tục.  

Cho nên, Bồ tát còn một đời nữa làm Phật, những vị Bồ 

tát này cũng không bao giờ xao lãng Pháp hành quy y 

Phật Pháp Tăng.  

Như vậy, đại chúng đã thấy pháp Quy y Phật Pháp Tăng 

quan trọng đến cỡ nào không? Pháp Tam quy y quá quan 

trọng phải không? Nhờ chúng ta Quy y Phật Pháp Tăng, 

nên chúng ta thọ và giữ gìn được Năm giới; rồi chúng ta 

giữ gìn được Bát quan trai giới; rồi chúng ta giữ gìn được 

giới Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na; giới Tỳ-kheo, Tỳ-



98  Thích Thái Hòa  
 

kheo-ni; Bồ tát Đại thừa giới và chúng ta giữ giới, sống 

trong sự thanh tịnh là nhờ chúng ta luôn luôn nghĩ rằng, 

chúng ta là con của Phật; là người đang thực hành Pháp; 

là người đang đi trên con đường mà các bậc Thánh tăng 

đã đi, đang đi và sẽ đi; là người đang đi trên con đường 

của chư Phật quá khứ đã đi; hiện tại đang đi và chư Phật 

vị lai sẽ đi; và chúng ta phải luôn luôn thực hiện hạnh 

cúng dường để nuôi lớn phước đức của chúng ta, để 

chuyển hóa cái nghiệp sinh tử của chúng ta thành đạo 

nghiệp giải thoát.  

Cho nên, chú rồng Ka-la khi dâng cung điện lên cúng 

dường đức Thế Tôn của chúng ta, sau khi Ngài thành đạo, 

liền nhắc lại rằng, chính mình đã từng dâng lên cúng 

dường cung điện này từ đức Phật Câu-lưu-tôn; đức Phật 

Câu-na-hàm; đức Phật Ca-diếp và bây giờ đến đức Thế 

Tôn Thích Ca-mâu-ni, và Đại long Mục-chơn-lân-già, khi 

dâng cung điện cúng dường đến đức Thế Tôn Thích Ca-

mâu-ni cũng dâng lời tác bạch như vậy. 

Nhờ thực tập hạnh cúng dường như vậy, mà các Đại long 

vương Ka-la và Mục-chơn-lân-già đã biến ba pháp Quy y 
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từ một đời, trở thành nhiều đời và trở thành vô lượng kiếp; 

và cũng nhờ thực tập hạnh cúng dường như vậy, mà biết 

được tự mình có Phật tính; cho nên không những chỉ biết 

quy y Tam Bảo bên ngoài mà còn biết quay về quy y Tam 

Bảo ở chính nơi tự tâm.  

Nên, Quy y Phật bên ngoài, khiến chúng ta có đủ điều 

kiện để quay về nương tựa Phật bên trong của chúng ta. 

Quy y Phật bên trong tâm chúng ta, gọi là Tự quy y Phật. 

Thực hành Pháp bên ngoài như, Cúng dường, Bố thí, Tứ 

niệm xứ, Tứ Chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, 

Thất Bồ đề phần, Bát Chánh đạo phần, nhờ thực tập các 

Pháp đó mà chúng ta quay về được với Pháp thanh tịnh, 

giải thoát ở trong tự tâm của chúng ta, cho nên gọi là Tự 

quy y Pháp, nhớ chưa? Nhờ Lạy Phật bên ngoài để thấy 

Phật bên trong; nhờ tụng kinh; nhờ niệm Phật, nhờ ngồi 

thiền, cho nên mình mới thấy cái Pháp thanh tịnh ở trong 

chúng ta, nên gọi là Tự quy y Pháp, nhớ không? Rồi nhờ 

cúng dường, thân cận các bậc Thiện sĩ, các bậc A-la-hán, 

các bậc Thánh giả, các bậc Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, các 

thiện hữu tri thức, nghe Chánh pháp từ nơi các Ngài, rồi 
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chúng ta quay về với thanh tịnh, hòa hợp thanh tịnh ở nơi 

tự tính của chúng ta, cho nên gọi là Tự quy y Tăng, hiểu 

không? 

Mình giữ Giới cũng để quay trở lại với Tam tự quy y, học 

bất cứ Pháp nào, hành bất cứ Pháp nào, cuối cùng cũng 

quay về với Tam tự quy y, chứ không gì khác hết, hiểu 

không? Và đại chúng thấy rằng, khi mà mình quay về 

được với đức Phật trong tâm mình, thì mình bắt đầu sống 

có chủ quyền, ấy là chủ quyền của trí tuệ và chủ quyền 

của từ bi, chưa quay về được đức Phật ở trong mình, thì 

mình sống chưa có chủ quyền trí tuệ và từ bi. Vì sao? Vì 

chưa có chủ quyền của trí tuệ, cho nên đôi khi mình nói 

sai, mình làm sai, mình nghĩ sai, có phải không? Và vì 

chưa có chủ quyền của từ bi cho nên lời nói của mình sai, 

hành động sai, ý nghĩ sai. Mình nói, nghĩ và làm sai, thì 

ai khổ? Mình khổ, chứ ai khổ? Mình nghĩ sai, thì mình 

khổ, mình nói sai thì mình khổ, mình làm sai thì mình 

khổ, mà đâu phải chỉ có một mình mình khổ, mà mẹ mình 

cũng khổ, nghe không mấy bà mẹ? Con mà làm sai đâu 

chỉ có con khổ, mẹ khổ, mà mấy vị làm cha, làm bố cũng 
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khổ, phải không mấy vị làm cha, làm bố? Cho nên, chúng 

ta tu tập mà chưa quay lại được với chính mình, thì mình 

còn rong duỗi tìm cầu cái bên ngoài, mà càng tìm cầu cái 

bên ngoài thì càng sa lầy vào những cái lưới bẫy của các 

ma quân, bởi vì ma quân giăng bẫy khắp nơi, mà mình 

không có trí tuệ thì mỗi bước chân của mình sa vào lưới 

bẫy của ma quân, mỗi hành động của mình rơi vào lưới 

bẫy của ma quân, mỗi lời nói của mình là rơi vào bẫy lưới 

của ma, mà khi đã rơi vào bẫy của ma rồi, thì chúng ta 

vĩnh viễn làm nô lệ cho ma quân đời đời, nhớ chưa?  

Như vậy, chúng ta phải tu học như thế nào mà từ Quy y 

Phật Pháp Tăng đạt tới Tự quy y Phật, đạt tới Tự quy y 

Pháp, đạt tới Tự quy y Tăng, và khi nào chúng ta đạt tới 

Tam tự quy y như vậy, thì trong đời sống hàng ngày của 

chúng ta mới là người có chủ quyền, nghĩa là có chủ 

quyền về trí tuệ, có chủ quyền về từ bi, chúng ta có chủ 

quyền về đời sống cao thượng, chúng ta có chủ quyền về 

đời sống cao đẹp của một Tăng sĩ, của một hàng cư sĩ, để 

cùng nhau tuyên dương Chánh pháp của đức Thế Tôn, 

quý vị nhớ chưa?  
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Như vậy, quý vị tham dự khóa tu này để làm gì? Hãy nói 

mau! Tham dự khóa tu này không phải là vì danh, không 

phải là vì lợi, mà chúng ta tham dự khóa tu này để lấy lại 

chủ quyền của chúng ta đã bị đánh mất, bởi tham dục tầm 

thường của thế gian này. Những tham dục này đang 

quyến rủ chúng ta, chúng ta hãy phủi nó như phủi bụi. 

Chúng ta quay về với ba Pháp hành Tam quy y và Tam tự 

quy y, là chúng ta lấy lại chủ quyền mà chúng ta đã bị vô 

minh tà kiến cướp mất.  

Chúng ta có tu tập như vậy, thì sau khóa tu này chúng ta 

mới lớn lên, nếu không có tu tập theo pháp Tam tự quy, 

thì tu mấy chúng ta cũng không lớn, cũng không có chủ 

quyền. Lúc nào, ở đâu chúng ta thực hành pháp Tam tự 

quy, thì ngay đó ta trở thành người lớn, người lớn ở trong 

Phật Pháp, bởi vì người lớn không cần ai nhắc nhở, không 

cần ai hướng dẫn mà người đó ở đâu là cõi Phật trang 

nghiêm ở đó. Thực hành pháp Tam quy y, thì có Thầy 

nhắc nhở, nhưng thực hành pháp Tam tự quy y, thì tự 

mình trang nghiêm lấy chính mình, không cần ai nhắc nhở 

nữa, cho nên tu tập đạt tới Tam tự quy y, thì đạt tới cái 
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văn minh cao nhất của thế giới loài người vậy. 

Khi mọi người đã tu tập đạt tới Tam tự quy y rồi, thì thế 

gian này không cần công an, không cần quân đội, không 

có nhà tù, bởi vì công an, quân đội do mọi người chưa đạt 

tới pháp Tam tự quy y, nên cần phải có những vị đóng vai 

trò đó để bảo vệ cái chung, để trang nghiêm cái chung, 

còn khi mọi người tu tập đạt tới Tam tự quy y rồi, thì 

chính người đó ở đâu cũng trang nghiêm lấy bản thân họ, 

họ tự trang nghiêm lấy gia đình họ, họ tự trang nghiêm 

lấy tự viện của họ, họ tự trang nghiêm lấy cuộc sống của 

họ, và chính sự trang nghiêm đó là trang nghiêm cao nhất 

mà chúng ta tu học cần phải đạt tới, nhớ không?  

Cho nên, quý vị biết rằng, tham dự khóa tu này rồi, quý 

vị phải thực tập pháp Tam quy y và pháp Tam tự quy y 

cho tích cực, cho tha thiết. Mỗi buổi sáng, sau khi thức 

dậy, đứng trước bàn thờ Phật, tự mình nói với chính mình, 

nguyện thực hành pháp Tam quy y và pháp Tam tự quy 

y, trước khi làm bất cứ làm công việc gì trong ngày. 

Quý vị tự nói rằng: "Con Quy y Phật, nguyện đời đời kiếp 
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kiếp không quy y trời, thần, quỷ, vật; 

Con Quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy 

ngoại đạo, tà giáo; 

Con Quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y 

bè bạn xấu ác. 

Ngày nay, con nguyện thọ trì Năm giới thanh tịnh".  (lạy 

xuống ba lạy). 

"Ngày nay, con làm được những gì tốt đẹp, con nguyện 

xin hồi hướng cho mọi người và những gì không tốt đẹp, 

con nguyện xin sám hối, nguyện nỗ lực khắc phục". (Lạy 

xuống ba lạy).  

Thực tập như vậy xong, ai làm chi thì làm nấy, ai làm Vua 

thì lo làm Vua, ai làm Tổng thống thì lo làm Tổng thống, 

ai làm Thủ tướng thì lo làm Thủ tướng, ai làm Bộ trưởng 

thì lo làm Bộ trưởng, mà ai làm dân thì lo làm dân, cứ làm 

công việc của mình cho tốt, trên nền tảng ba Pháp quy y 

và Năm giới        

Trước khi đi ngủ, cũng đến trước bàn Phật và nói: "Con 
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Quy y Phật, con Quy y Pháp, con Quy y Tăng".  

"Con Quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y 

trời, thần, quỷ, vật; 

Con Quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y 

ngoại đạo tà giáo; 

Con Quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y 

bè bạn xấu ác". 

"Ngày nay, con làm được điều gì tốt đẹp, con xin hồi 

hướng cho cha mẹ chúng con, cho những người thân yêu 

của chúng con, cho Tổ tiên của chúng con, cho giang sơn 

tổ quốc của chúng con, cho mọi người và muôn loài và 

đêm nay cho con có giấc ngủ ngon lành, không mộng mị", 

rồi niệm hai mươi mốt biến danh hiệu Phật A-di-đà và 

ngủ. Niệm cho rõ ràng. Miệng xưng niệm danh hiệu; tai 

lắng nghe danh hiệu; ý ôm lấy danh hiệu và ý thức rất rõ 

ràng từng danh hiệu.  

Niệm Phật như vậy, cho đến hai mươi mốt biến và trước khi 

chấm dứt lời niệm Phật thì mình nói: "cho con đêm nay ngủ 
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giấc ngủ ngon lành, và khi kết thúc sinh mệnh, thì cho con 

vãng sanh về thế giới tịnh độ của Phật A-di-đà".  

Như vậy, đại chúng thấy người đệ tử Phật mở mắt ra là 

mình đã có Tam Bảo, mở mắt ra mình đã có đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni, vị Bổn sư của chúng ta chỉ lối đưa 

đường, và khi ngủ nhắm mắt lại, chúng ta có đức Phật A-

di-đà để chúng ta trở về trong giấc ngủ bình yên, trong giấc 

ngủ tạm thời bình yên, trong giấc ngủ vĩnh viễn bình yên.  

Cho nên, giữa này việc ai bơ vơ là nghiệp chủng của họ, 

còn Phật tử thì không được bơ vơ, Phật tử không được 

than thở, Phật tử thì không có trách móc. Trách chi nữa? 

Móc chi nữa? Mở mắt ra buổi sáng mình đã có Thầy chỉ 

lối đưa đường, tối về mình cũng có Thầy chỉ lối đưa 

đường và ru cho mình ngủ và ngủ một giấc ngon, sáng 

mai còn duyên thì tỉnh dậy, tiếp tục những gì mình cần 

tiếp tục mà không còn duyên với cõi này thì mình đi luôn. 

Đi đâu? Đi theo ước nguyện của mình.  

Cho nên, ngủ mà không có ước nguyện thì lỡ ra mình ngủ 

thẳng luôn, là không đi theo ước nguyện mà đi theo nghiệp 
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lực. Quý vị nên biết rằng, đi theo nghiệp là đi theo cái 

không có chủ quyền trong đời sống của chúng ta, đi theo 

nghiệp là chúng ta hoàn toàn bị thụ động trong cuộc sống, 

ta bị thụ động bởi cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết; 

thương yêu mà bị xa lìa; oán đối mà bị gặp gỡ; mơ ước mà 

bị không thành, cầu hoài, cầu mãi mà không được rồi bị 

thân năm uẩn này ngày đêm xung đột, mâu thuẫn tạo ra 

các khổ thọ, cái khổ đó là đi từ cái nghiệp của chúng ta.  

Bây giờ đây chúng ta tu, ta nguyện chuyển hóa cái nghiệp 

trở thành ra nguyện. Cho nên, ngủ dậy chúng ta đã nguyện 

Quy y Phật Pháp Tăng, nguyện làm điều lành rồi và nhớ 

lời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, lỡ ra ta đi ra đường 

mà xe tông chết, thì mình vẫn đi theo nguyện đó, mà đi 

theo với Phật. Nếu ngủ dậy mà ta không nhớ làm việc đó, 

thì đi ra đường xe tông chết là đi nghiệp, cho nên bị tái 

sinh rồi, khổ đau lại tiếp theo.  

Tối ngủ cũng nguyện Quy y Phật, Pháp, Tăng và nguyện ngủ 

một giấc ngon lành, rồi nguyện xả thân này thì được sanh về 

Tịnh Độ của Phật A-di-đà. Nếu ở trong đêm ấy lỡ ra có bị 

đột quỵ thì cũng đi theo nguyện ấy mà về Tây Phương.  
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Như vậy, trong thời Pháp thoại này, trong khóa tu này, 

chúng tôi đã chia sẻ cho tất cả quý vị và cầu mong tất cả 

chúng ta, lấy lại chủ quyền của chúng ta đã bị vô minh, 

phiền não, nghiệp chướng cướp mất từ bao đời và đẩy 

chúng ta đi vào cõi sống chật hẹp bởi ngã tính, ngã tướng 

của thế gian này và để kết thúc buổi giảng này, tôi mong 

rằng, tất cả quý vị cùng với chúng tôi nguyện đời đời sinh 

ra ở đâu, lúc nào cũng làm được con Phật, chứ không làm 

con của ai nữa.  

Vì nếu có làm con Phạm vương đi nữa, thì vẫn còn nằm 

trong sinh tử, mất chủ quyền; có làm con Thiên chúa Đế 

thích đi nữa, thì cũng còn nằm trong sinh tử luân hồi, có 

làm con của Chuyển luân Thánh vương, cũng còn nằm 

trong sinh tử luân hồi; có làm con của Quốc vương, cũng 

nằm trong sinh tử luân hồi; và có làm con của đại gia đi 

nữa thì cũng nằm trong sinh tử luân hồi, chỉ có làm con 

Phật, phát nguyện làm con Phật, thì mới thoát ra khỏi sinh 

tử luân hồi, mới có cái thân này để tu hành khiến thân 

không tật bệnh, để có cái tâm này tu hành khiến tâm 

không phiền não, nên ở trong đời này ai là người hạnh 
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phúc? Chỉ có một người thôi nghe, thế gian này chỉ có 

một người thôi nghe, đó là người thân không tật bệnh, tâm 

không phiền não, hàng ngày an vui tu tập, pháp Phật 

nhiệm mầu để mau ra khỏi luân hồi. Nên, người ấy là 

người con của Phật.  

Thưa đại chúng ! 

Chúng tôi rất vui, khi nghe Tổ tiên Việt Nam chúng ta có 

nói với chúng ta rằng: "Mỗi người mỗi nước mỗi non, 

bước vào cửa Phật như con một nhà". Cho nên, khi chúng 

ta nguyện làm con Phật, thì người Đông hay người Tây, 

người Nam hay người Bắc, người Âu hay người Á, tất cả 

chúng ta đều là con một nhà, ngôi nhà gia đình tâm linh 

của chúng ta. Tuy không gian rộng lớn không thể nào đo 

lường được, nhưng mọi không gian đều là không gian của 

những người con Phật nguyện sống với nhau để tu tập. 

Thời gian tuy vô tận, nhưng tất cả mọi thời gian đều là 

thời gian của những con Phật phát nguyện tu hành sửa đổi 

tâm tính, cho nên thời gian nào cũng là thời gian hạnh 

phúc của người con Phật. Đối với mọi chủng loại chúng 

sanh, chủng loại nào cũng có Phật tính, cho nên chủng 
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loại nào cũng có những đức tính dễ thương, để cho ta có 

thể đi tới với nhau và tùy theo cái chủng loại của mình 

mà giúp nhau tu học, cho nên chúng ta cùng nhau nguyện 

đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu, cũng được làm bà con 

quyến thuộc trong ánh đạo từ bi, thực hành Chánh pháp, 

lợi lạc cho muôn loài chúng sinh. Đó là lời chúng tôi kính 

chúc quý vị và cầu nguyện khóa tu thành công một cách 

tốt đẹp.  

Và bây giờ chúng ta, tôi là người nói Pháp, quý vị là người 

nghe Pháp, người nói Pháp mà không có người nghe thì 

Pháp thuyết cũng không thành. Người nghe Pháp mà 

không có người thuyết Pháp, thì Pháp cũng không thành. 

Trưa hôm nay, người nói Pháp, người nghe Pháp, chúng 

ta thâm nhập được Pháp và chúng ta nguyện thực hành 

Pháp, để cho đời sống chúng ta ở đâu cũng có Pháp đưa 

lối chỉ đường, khiến cho chúng ta thay đổi từ đời sống 

thấp kém, trở thành đời sống cao thượng, khiến cho chúng 

ta thay đổi đời sống hệ lụy, thành đời sống tự do, khiến 

cho ta mở to đôi mắt, để nhìn thấy nhau, để cùng nhau đi 

trên con đường vui, tu học Chánh pháp, lợi lạc muôn loài 
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chúng sinh.  

Có bao nhiêu công đức tốt đẹp như vậy, chúng ta không 

để dành cho chúng ta mà chúng ta nguyện hiến tặng cho 

tất cả mọi người, muôn loài và để cho tất cả mọi người, 

muôn loài đều được ân triêm lợi lạc, đó là công phu và 

nguyện ước tu học của chúng ta.  

Xin đại chúng đứng dậy, chúng ta hồi hướng. 

"Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả. Đệ tử 

và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo". 

Lời của vị đại diện đại chúng: 

Thay lời toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử Pháp hội đạo 

tràng, chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ân những 

lời Pháp quý báu từ nơi Hòa thượng.  

Quả thật, hơn một bài Pháp thông thường, bởi lẽ qua thời 

Pháp của Hòa thượng, chúng con còn được thiền tập, 

chúng con còn được nhận những pháp tinh yếu nhất, quan 

trọng nhất đối với Pháp học Pháp hành, ba pháp Quy y, 



112  Thích Thái Hòa  
 

Năm giới pháp và nhất là pháp Tam tự quy và chúng con 

còn được một thời kinh tụng, thật là mưa Pháp gội tắm 

tâm hồn chúng con, xin một lần nữa chúng con nguyện 

kính tri ân Hòa thượng và xin đồng phát nguyện "Y giáo 

phụng hành".  

Nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho Hòa thượng được nhiều 

sức khỏe, an lành để hướng dẫn hàng Tăng Ni Phật tử 

chúng con tu học. 

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma-ha-tát.  

Đệ tử Nhuận Pháp Nguyên kính phiên tả 
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ĐI VÀO BIỂN LỚN  

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho cho công 

nhân công ty FDI Hà Nội, ngày 15.03.2024 

Xin đại chúng niệm Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thưa đại chúng ! 

Hôm nay, ngày mồng 6 tháng 2 năm Giáp Thìn, nhằm 

ngày 15 tháng 3 năm 2024 tại Văn phòng FDI Hà Nội. 

Tôi là thầy Thái Hòa, quý vị biết rồi, ai chưa biết thì chừ 

biết, mà ai biết rồi thì biết thêm. 

Đây là Thượng tọa Thái Tâm, Trú trì chùa Long Hồ, Cố 

đố Huế và chùa Phúc Hưng ở Thị xã Quế Võ, Bắc Ninh. 

Đây là Thượng tọa Nhật Quang, Trú trì chùa Bồng Lai, 

Phúc Lâm, Bắc Ninh. 

Chị Phượng Liên, quý vị biết rồi, biết không? Ai chưa 

biết thì sẽ biết mà biết rồi thì biết thêm. 
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Đây là chị Thanh, đây là chị Hồng là những người bạn 

của chị Liên và muốn biết thêm nữa thì có Nam, Minh 

giới thiệu, Vích giới thiệu nghe. Rồi mỗi người tự giới 

thiệu chính mình.  

Cầu an và Pháp thoại đầu năm ở các VP FDI tại Sài Gòn, 

Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, đó là văn hóa và sinh hoạt 

văn hóa của FDI, đó là một nét đặc biệt mà không phải 

Cty nào cũng có, các Cty phần nhiều họ thờ Thổ địa, Thần 

tài và trình độ chỉ ngang đó thôi, nhưng mà văn hóa FDI 

không chỉ dừng lại ở nơi Thổ địa, Thần tài mà còn nâng 

lên một tầm cao để bước tới ngôi nhà tâm linh, cho nên 

bốn VP đều có bàn thờ Phật. Đó là một trong những nét 

độc đáo mà không dễ gì tìm kiếm ở những cty khác, ngoại 

trừ ra, Cty FDI mà do anh Nghĩa, chị Liên cùng các 

GĐCN, các trưởng phòng và các nhân viên chúng ta đã 

có những duyên lành nên có nét đặc thù này. 

Quý vị cũng biết rằng, nhiều công ty mời tôi chia sẻ 

Pháp thoại và cầu an cho họ, nhưng phần nhiều tôi từ 

chối, từ chối vì thấy rằng chưa đủ nhân duyên để giúp 

họ, nhưng mà Cty FDI do anh Nghĩa, chị Liên điều hành 
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thì tôi thấy rằng có thể giúp được. Giúp được, vì quý vị 

có tín tâm đến Tam Bảo, quý vị không dừng lại ở nơi 

Thần tài, ở nơi Thổ địa mà còn muốn tiến tới xa hơn ở 

nơi đời sống tâm linh và muốn biến Cty FDI không chỉ 

là một gia đình đồng nghiệp, mà còn muốn biến Cty 

FDI này thành gia đình tâm linh, không phải Cty FDI 

chỉ dừng lại ở ao hồ, sông rãnh, mà còn muốn biến Cty 

FDI này phải đi ra biển lớn, đối diện và đối mặt với thế 

giới bên ngoài mang tính toàn cầu, nhưng mang tính 

toàn cầu, mà chỉ dừng lại ở Thổ địa, Thần tài thì quê 

mùa lắm, nó chỉ là sông rãnh thôi, nó chưa đủ tầm 

hướng dẫn cho một Cty đi ra biển lớn, ngoại trừ đức 

Phật. Bởi vì, đức Phật là vị có tầm nhìn lớn, mang tính 

toàn cầu, mang tính toàn thể pháp giới, còn Thần tài, 

Thổ địa, ông Táo, ông Núc…, thì đó là những nét văn 

hóa vùng miền, và chỉ dừng lại ở nơi đó thôi, cho nên 

nếu mình muốn ra biển lớn mà không có tầm nhìn lớn 

là mình không thành công, sự an toàn của chúng ta 

không lấy gì để bảo chứng hết, cho nên bài Pháp thoại 

hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị: "Đi vào 

biển lớn".  
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Muốn đi vào biển lớn để có một đời sống an toàn, hạnh 

phúc trong khi mình làm việc, trong khi mình sống, 

trong khi mình đối tác với nhau, giữa con người với con 

người, giữa con người với quốc gia này với quốc gia 

khác, giữa con người có nền văn hóa này với nền văn 

hóa khác, giữa con người có tín ngưỡng này với tín 

ngưỡng khác, thì mình phải có một tầm nhìn như thế nào 

để mình khỏi quê mùa, lạc hậu, khỏi bị người ta loại 

mình ra khỏi cuộc chơi, bởi vì mình chơi tầm thường, 

kém cỏi quá, thì mình sẽ bị người ta loại ra khỏi cuộc 

chơi, hay nói trắng ra, tự mình loại mình ra khỏi cuộc 

chơi. Muốn như vậy, quý vị phải thực tập đến sáu điều 

mà chúng tôi muốn chia sẻ sau đây:  

1- Tri kiến: Tri, nghĩa là biết; kiến, nghĩa là thấy. Tri 

kiến là sự thấy biết. Không thấy thì không thể hiểu, cho 

nên trước hết phải thấy để hiểu, thấy cái gì? Thấy bản 

thân mình để hiểu bản thân mình, trước khi để hiểu 

người khác; phải thấy công việc của mình để hiểu công 

việc của mình, trước khi giúp người khác, phải thấy vai 

trò của mình, phải hiểu vai trò của mình, trước khi mình 
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nhận vai trò yểm trợ người khác.  

Đối với bản thân mình, mình không thấy mình là ai, 

mình không thấy khả năng của mình sở trường, sở đoản 

như thế nào, thì chính đó là sự thất bại, chứ không ai làm 

cho mình thất bại hết. Chính cái không biết sở trường, 

sở đoản của mình, mà cứ lăng xả vào, thì chính đó là sự 

thất bại. Rồi khi thất bại, mình đỗ lỗi tại, bởi và vì, là do 

thiếu chất liệu tri kiến biết mình, biết người khác, biết 

đối tác và biết đứng từ nhiều góc độ để nhìn một vấn đề, 

phải biết đứng nhiều góc độ để giải quyết một vấn đề.  

Tổ tiên Việt Nam chúng ta đã dạy chúng ra rằng: "Làm 

quan phải xét cho dân, không tin quan cúi xuống mần 

mà xem". Quan, nói theo góc độ của quan thì không bao 

giờ quan hiểu được dân. Cho nên, quan muốn hiểu dân, 

thì xuống sống với dân và gần gũi dân, rồi từ đó mới hiểu 

những khó khăn của dân, chứ ông quan cứ nói việc của 

ông quan, về đường lối, chính sách của quan, mà không 

hiểu gì về dân hết, thì cuối cùng quan đó dân không 

phục, bởi vì ông nói đâu đâu có dính dáng gì đến nhu 

cầu cuộc sống của dân đâu? Cho nên, "Làm quan phải 
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xét cho dân, không tin quan cúi xuống mần mà xem". 

Chữ "mần" nghĩa là "làm".  

Khi một vấn đề xảy ra, mình phải có nhiều góc nhìn để 

giải quyết. Ấy là góc nhìn từ vua; góc nhìn từ quan; góc 

nhìn từ những nhà trí thức; góc nhìn từ những nhà văn 

hóa; góc nhìn từ những nhà kinh tế; góc nhìn từ những 

nhà chính trị; góc nhìn từ những nhà giáo dục; góc nhìn 

từ những nhà đạo đức, tôn giáo và từ những nhà trí thức 

dân dã bình thường. 

Mình có nhiều góc nhìn như vậy, để giải quyết nhiều vấn 

đề. Mình muốn hiểu về người Mỹ, thì mình phải hiểu về 

văn hóa của họ, mình muốn hiểu về người Hàn thì mình 

phải hiểu về văn hóa người Hàn, mình muốn hiểu về 

người Nhật thì mình phải hiểu về văn hóa của người Nhật, 

mình muốn hiểu về Việt Nam thì mình phải hiểu về văn 

hóa của người Việt Nam và văn hóa của người Việt Nam 

thì văn hóa của người miền Trung khác với văn hóa của 

người miền Bắc, khác với với văn hóa của người miền 

Nam. Và văn hóa ứng xử của người miền Bắc khác với 

văn hóa ứng xử của người miền Nam… Nếu không hiểu 
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những vấn đề này, chúng ta không thể đi ra biển lớn và 

có đi ra biển lớn đi nữa, thì cũng bể hay nát tàu thuyền 

thôi, trong khi đó Cty FDI là Cty chuyển vận hàng hóa 

quốc tế, mà mình không biết gì quốc tế cả, mình không 

biết gì về văn hóa tín ngưỡng của đối tác cả, thì làm sao 

làm ăn lâu dài với đối tác được.  

Cho nên, yếu tố thứ nhất là yếu tố tri kiến, thấy để hiểu 

và để đối tác và đồng hành lâu dài. Muốn hiểu, trước hết 

phải sử dụng cái thấy. Không thấy thì không thể nào hiểu. 

Chưa thấy, vì mắt chưa mở. Chưa mở mắt thì làm gì thấy. 

Chưa thấy do mắt chưa mở, hoặc một con mở, một con 

nhắm, hay mắt đã mở ra, nhưng bị bụi chạm ở nơi tinh 

thể, nên mắt mở ra mà cứ nhấp nháy liên tục, khiến chẳng 

thấy được cái gì.  

Cho nên, muốn làm công việc gì, thì cũng phải mở mắt ra 

để thấy, chứ làm công việc mà làm theo bản năng, theo 

quán tính, theo thói quen của mình, thì không thể phát 

huy được công việc hàng ngày của mình đâu. Nên, yếu tố 

thứ nhất muốn đi vào biển lớn phải có tri kiến. Nghĩa là 

phải thấy để hiểu và hành động hợp lý, khiến tránh xảy ra 
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những sai lầm. 

2- Tri đế thính: Đế thính là lắng nghe. Tri đế thính là biết 

lắng nghe để học hỏi. 

Tri đế thính là phải biết lắng nghe. Khi mình đi tới một 

xứ sở, mà mình chưa biết gì hết về con người, tập tục, 

ngôn ngữ, văn hóa, ứng xử…  của những con người nơi 

xứ sở đó, thì trước hết là mình phải biết lắng nghe để 

hiểu và biết. Muốn lắng nghe thì phải có người nói cho 

mình nghe. Muốn người khác nói điều hay cho mình 

nghe, thì mình phải biết hạ thấp cái bản ngã của mình 

xuống, nghĩa là mình phải biết nói lời ái ngữ, khiêm cung 

và cầu thính, để mong người khác nói cho mình nghe. 

Nếu mình tự cao, cho mình đã hiểu, thì chẳng có ai muốn 

nói cho mình nghe đâu.  

Tôi là tiến sĩ Harvard thì cũng chỉ là tiến sĩ Harvard thôi, 

nhưng khi nói về văn hóa, tín ngưỡng, ngôn ngữ, văn hóa 

Việt Nam,… thì ông tiến sĩ Harvard cũng cần phải lắng 

nghe để học hỏi. Vì có nhiều vấn đề của Việt Nam ông ấy 

không thể hiểu hết. Chẳng hạn, tín ngưỡng Thổ địa, Thần 
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tài, Thánh mẫu… của Việt Nam, ông tiến sĩ ấy chẳng hiểu 

biết gì nhiều, về nguồn gốc, tác dụng, triết lý, đạo lý từ 

thực tiễn xã hội, đến tâm linh siêu việt. Ông Thổ địa, Thần 

tài đặt vào vị trí nơi một công ty sản xuất, khác với ông 

Thổ địa, Thần tài đặt ở vị trí trong đền đài. Ông Thổ địa, 

Thần tài, đặt ở nơi gia đình của một trí thức, khác với ông 

Thổ địa và Thần tài đặt ở nơi nhà của một bà mẹ nhà quê. 

Do đó, muốn hiểu về một điều gì thì phải hết lòng cầu 

thính và lắng nghe những người nói về điều ấy. 

Khi nghe người ta nói, mình chưa vội vã phán xét đúng 

hay sai, hay hay dở, mà chỉ lắng nghe, nghe một cách trân 

trọng và thành khẩn, khiến người nói, họ nói một cách hết 

lòng cho mình nghe. Điều này, tôi đã thực tập và tôi thấy 

rất thành công. Khi ai nói điều gì khen hay chê, hoặc khen 

tôi hay chê tôi, tôi không bao giờ tỏ ra trên sắc mặt của 

mình là phản ứng hay đồng tình, tôi chỉ nhắm mắt lại mà 

lắng nghe. Khen tôi, tôi cũng không cười; chê tôi, tôi cũng 

không nhăn mặt. Muốn được như vậy, thì tôi đưa lưỡi lên 

ấn vào nóc họng, để làm chủ cảm xúc của mình. Người ta 

khen mình, mình cười cười; người ta chê mình, mình 
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nhăn mặt; ấy là mình thất bại, thất bại ngay với đối tác. 

Trước đối tác, nghe khen mà cười, nghe chê mà nhăn mặt, 

ấy là điểm yếu của chúng ta, nên chúng ta không thể cùng 

với đối tác để đi vào biển lớn. 

Muốn ra biển lớn, ta phải vượt lên cái khen chê của đời 

thường, vượt lên khen chê của sông ngòi, ao rãnh của 

vùng miền. Nếu không có "tri đế thính", thì không vào 

biển lớn được. Do đó, phải biết lắng nghe, và mình đi tới 

đâu mình phải đi sau, vì mình chưa biết, lớn mấy mà chưa 

biết, thì cũng phải đi sau, chứ đừng có nghĩ mình lớn là 

bao giờ cũng đi trước.  

Cho nên, tướng xuất trận bao giờ tướng cũng đi sau, phải 

cho lính đi trước để thăm dò tình hình đường sá, độ an 

toàn ngang đâu, chứ tướng mà nghĩ ta đây là tướng khi 

nào cũng đi trước, ấy là điều nguy hiểm, quý vì cần phải 

lắng nghe và học hỏi.  

Cho nên, mình đi tới đâu phải để người địa phương đi 

trước, họ hướng dẫn đường đi, nẻo về. Dù cho mình lớn 

mấy đi nữa, khi tới một địa phương khác, mình không 
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rành những sinh hoạt ở nơi địa phương bằng người bản 

địa. Từ ý nghĩa ấy mà trong tín ngưỡng bình dân Việt 

Nam có thờ ông Thổ địa, và ông Thần tài. Không có Thần 

tài, thì không có tiền để chi dụng trong các công việc mà 

mình muốn thực hiện. 

Nên biết rằng, văn hóa Thổ Địa, văn hóa Thần tài của Việt 

Nam vừa thực tế, mà vừa siêu việt. Thực tế vì mình đi đến 

đâu không thể thiếu, không thể thiếu sự chia sẻ hay yểm 

trợ của Thổ địa và Thần tài. Ta đi tới đâu cũng phải có 

tiền, không có tiền thì không đi đâu được; đi tới đâu ta 

cũng có Thổ địa, không có Thổ địa, thì ta không biết gì 

về địa phương ấy để hành hoạt thành công. Biết ứng dụng 

tín ngưỡng hay văn hóa Thần tài, Thổ địa thì dẫn tới thành 

công mọi công việc mà mình muốn làm. Thành công ngay 

cả những việc nhỏ cho đến những việc lớn.  

Cho nên, mình đi đâu phải "tri đế thính", phải biết lắng 

nghe, học hỏi văn hóa vùng miền, học từng kinh nghiệm 

của từng con người thì mình mới ra biển lớn được, không 

học thì biết gì mà ra biển lớn? Biết đi hướng nào mà ra, 

biết phương nào mà đến?  
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3-Tri giản trạch: Tri giản trạch. Trạch là lựa chọn; giản 

là đơn giản. Tri giản trạch là biết lựa chọn và đơn giản 

hóa vấn đề. Không làm cho vấn trở nên phức tạp, rối rắm 

mà làm cho mọi vấn đề khi đối tác, trở nên trong sáng, 

giản dị để dễ lựa chọn cách giải quyết.  

Sau khi thấy, nghe, phải biết lựa chọn phương pháp giải 

quyết. Có những điều hay, nhưng mà năm năm sau mới 

thực hành được, chứ không phải hay mà thực hiện thành 

công liền được; có những điều hay mà mười năm sau, mới 

biến nó trở thành cụ thể được; có những điều hay thuộc 

về chiến lược, chứ không thuộc chiến thuật; có những 

điều hay thuộc chiến thuật thì ta làm liền, vì không làm 

liền thì ta mất cơ hội.  

Cho nên, phải biết lựa chọn và biết ứng dụng vào công 

việc, sau khi mình đã lựa chọn; phải biết đào tạo người 

tiếp nối, cho những công việc từng giai đoạn, từng thời 

kỳ mới duy trì được cơ sở. 

Tri giản trạch là biết loại ra những gì không phù hợp với 

thực tế công việc và thực hiện ngay những gì phù hợp. Có 
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như vậy, mới đi ra được biển lớn.  

4-Tri hành: Tri là biết; hành là thực hành. Nghĩa là thực 

hành theo cái biết của mình đã chọn lựa.  

Khi đã chọn lựa và mang tính cách quyết định, thì không 

còn bàn lui, bàn tới, cứ như thế mà đi, cứ như thế mà hành.  

Có như vậy, mình mới duy trì được tổ chức của mình lâu 

dài; có như vậy, mình mới duy trì với đồng nghiệp và đối 

tác; với mọi người quan hệ, chứ mình nói hay mà làm dở, 

không cương quyết, thì không ai chơi với mình.  

Muốn làm ăn lâu dài với đối tác, phải tránh ngôn ngữ và 

phong cách ngoại giao. Vì sao? Vì ngôn ngữ và phong 

cách ngoại giao thì không bền; vì ngoại giao thì chỉ là 

ngoại giao thôi, còn người ta sống với mình mà! Cả cuộc 

đời của họ, gắn bó với mình; sự nghiệp của họ gắn bó với 

mình, cho nên không thể sử dụng ngôn ngữ và phong cách 

ngoại giao để ứng xử mà phải biết ứng xử ngôn ngữ và 

phong cách tri hành.  

5- Tri nhu nhuyến: Nhu nhuyến là mềm mỏng, uyển 
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chuyển, linh hoạt không khuôn phép cứng nhắc. 

Mềm mỏng, uyển chuyển, linh hoạt là một trong những 

tố chất của những người lãnh đạo có tài năng. Một người 

lãnh đạo có tính mềm mỏng nhu nhuyến, người ấy dễ thu 

phục được lòng người và những người thuộc cấp sẵn sàng 

đem khả năng của mình để cống hiến hay phụng sự. Cho 

nên, người xưa có nói: "lạc mềm buộc chặt". Lý trí là cái 

cứng rắn, tình cảm là cái mềm mại. Trên thực tế, tình cảm 

buộc nhau, chứ lý trí có buộc ai được đâu nào. Người có 

lý trí thì hay phê phán; người có tình cảm thì hay bao 

dung, độ lượng.  

Nhưng, tri nhu nhuyến không thuộc về thuần tình cảm mà 

thể hiện tình cảm đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng 

công việc và đúng phương pháp. Nên, tri nhu nhuyến là 

mềm mỏng mà hiểu biết, chứ không phải không hiểu biết. 

Ứng xử nhu nhuyến mà hiểu biết, nên sự ứng xử ấy có độ 

bền với mọi đối tác. 

Hãy nhìn vào răng và lưỡi nơi miệng của chúng ta, để ta 

thấy rõ, chức năng và thọ mạng của răng và lưỡi. Răng 
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sinh ra sau, nhưng rụng trước, vì cứng; lưỡi sinh ra trước, 

nhưng lưỡi luôn tồn tại với thân thể, vì lưỡi mềm. 

6-Tri hội nhập: Biết lãnh hội và gia nhập với nhau; biết 

đồng hành và tồn tại với nhau; biết tương quan tương sinh 

cùng nhau. 

Phải biết cách hội nhập vào mọi lãnh vực của xã hội, phải 

biết cách hội nhập vào công việc của mọi đối tác; phải 

biết đối tác của mình mạnh chỗ nào; yếu chỗ nào và khi 

mình biết như vậy, mình mới hội nhập được và khi hội 

nhập thì cả hai bên đều có lợi, người ta có lợi mà mình 

cũng có lợi và khi đối tác thiệt hại thì mình cũng thiệt hại. 

Và mỗi khi có lợi rồi, thì đối tác bảo vệ mình, mình bảo 

vệ đối tác. Cũng có những trường hợp khi bảo vệ mình, 

đối tác bị thiệt hai tạm thời, nhưng họ sẽ có lợi lâu dài và 

mình có lợi tạm thời, nhưng bị thiệt hại lâu dài.  

Dù biết có lợi hại lâu dài hay tạm thời như vậy giữa hai 

đối tác, nhưng khi đã có tri hội nhập, thì hai bên đều biết 

nhường và nhận đúng lúc, đúng chỗ, đúng công việc, 

đúng người, đúng pháp, thì sự hội nhập ấy mới lâu dài và 
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không bị phân rã.  

Như vậy, thực tập sáu yếu tố này, chúng ta sẽ đi vào biển 

lớn mà nhất là biển lớn FDI của một Cty chuyển vận hàng 

hóa toàn cầu. 

Chuyển vận hàng hóa toàn cầu, thì phải có nhiều đối tác. 

Trong đó không có đối tác nào giống đối tác nào. Có 

những khi mình biết chuyển vận cho đối tác này, chỉ 

ngang vốn thôi, mà mình vẫn vui vẻ làm. Làm để làm gì? 

Làm để hiểu người ta thêm và chính sau đó, mình hội 

nhập vào công việc của họ và họ cùng mình tương tác để 

cùng nhau nâng giá trị hợp tác lên một tầm cao, thì sự tồn 

tại của chúng ta có ý nghĩa lâu dài.  

Cho nên, khi hội nhập mình phải mềm mỏng, đừng có lúc 

nào cũng nghĩ lợi về mình, vì giữa đời này chẳng có ai 

dại đâu? Mình biết hy sinh cho nhau một chút thì sự gắn 

bó lâu dài sẽ xảy ra. Không những vậy, họ còn giới thiệu 

những đối tác khác cho công ty FDI nữa.  

Cho nên, muốn đi vào biển lớn từ việc kinh doanh đến 
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việc gia đình, cho đến việc học thuật, cho đến việc tu tập, 

cho đến việc thăng hoa bản thân mình, cho đến cả việc 

quốc gia đại sự, thì tất cả không ra ngoài sáu yếu tố này. 

Tùy theo điều kiện mà chúng ta thể hiện, giống như dây 

điện cần nấu ăn thì cắm điện vào để nấu ăn, cần giặt đồ 

thì cắm điện vào để giặt đồ, cần đi xe hơi thì cắm điện 

vào để đi xe hơi, cần sạc pin thì cắm điện vào sạc pin…; 

cho nên, sáu yếu tố này, nếu mình biết ứng dụng vào bất 

cứ lãnh vực nào, thì từ con người bình thường trở thành 

con người cao thượng; từ một con người kiến thức kém 

cỏi trở thành con người có kiến thức uyên bác; từ sự thất 

bại trở thành con người thành công đầy bản lĩnh và có 

như vậy,chúng ta mới tạo ra mùa xuân cho chính chúng 

ta, cho đồng nghiệp, cho gia đình, cho quê hương xứ sở 

của chúng ta. Và như vậy, mùa xuân của cuộc sống không 

đến với chúng ta từ những hứa hẹn hay ước mơ mà đến 

với với chúng ta một cách đích thật. 

Nam mô A-di-đà Phật.  

Đệ tử Nhuận Pháp Nguyên kính phiên tả 
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NGUYỆN LÀM MỚI THÂN TÂM  

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho 

VPCN FDI Hải Phòng, Xuân Giáp Thìn 2024 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Tiêu Tai Tăng Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly 

Quang Vương Phật. 

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. 

Cùng tất cả các Anh chị em trong BGĐ của FDI HPH và 

toàn thể nhân viên FDI HPH hiện diện quý mến! 

Năm ngoái, Thầy có mặt ở đây và có cả Thượng tọa Thái 

Tâm, Thượng tọa Nhật Quang để làm lễ cầu an cho VP 

FDI HPH, ấn tượng đầu tiên khi Thầy bước vào đây là 

Thầy rất là hoan hỷ, khi thấy bàn thờ Phật do các em hiện 

diện chuẩn bị rất chu đáo, buổi lễ cầu an rất thành tâm, 

buổi lễ cúng thí thực cũng vậy. Thầy dành cho quý vị ở 

FDI HPH một tình cảm rất lớn, lớn đến nỗi khi về đến VP 

FDI Hà Nội, thì Thầy thấy rằng, VP FDI HAN buổi lễ cầu 
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an, lễ cúng thí thực không như VP FDI HPH. Thầy mới 

nói: "các em FDI HPH có đời sống tâm linh rất cao", Thầy 

đánh giá như vậy và ngay Thượng tọa Thái Tâm, Thượng 

tọa Nhật Quang cũng có đánh giá như vậy; vì nhìn vào 

bàn thờ, nhìn vào các con quỳ gối chắp tay trước Tam 

Bảo; nhìn vào bàn cúng thí thực, thấy được đời sống tâm 

linh của Vp FDI Hải Phòng, quý Thầy rất là vui.  

Năm nay, quý Thầy trở lại. Trước đó có nghe một vài 

thông tin, nơi đây anh Nghĩa, chị Liên đã thay đổi Ban 

điều hành và hoán đổi nhiệm vụ đối với Văn Bắc, đối 

với Hương Giang với một số Anh chị em. Thật tình khi 

có sự hoán đổi như vậy, thì cũng có khó khăn cho người 

nhận nhiệm vụ này, nhưng mà trong tổ chức, thì đó là 

chuyện bình thường. Vì sao Thầy nói là bình thường? 

Bản thân Thầy, khi Giáo hội đưa Thầy lên làm việc này, 

có khi Giáo hội vẽ Thầy xuống đi làm việc kia, Thầy rất 

hoan hỷ, vì Thầy biết, từ khi bước chân vào Giáo hội, 

mục đích là Giáo hội hưng thịnh và Chánh pháp được 

tuyên dương, chúng sinh được lợi lạc, chứ không phải 

những vị trí này, vị trí kia trong Giáo hội. Thầy nghĩ, vị 
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trí nào cũng quan trọng, tất cả vì cái chung là đem lại lợi 

lạc cho mọi người.  

Thầy nghĩ rằng, Công ty FDI cũng vậy, sự chuyển đổi 

nhân viên từ vị trí này, sang vị trí khác, từ VP này, sang 

VP khác, thì cũng là FDI, cũng tình cảm FDI, cho nên 

mình tùy theo trách nhiệm, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo 

từng thời điểm, tùy theo vị trí mà mình đóng góp. 

Cho nên, Thầy nghĩ chuyển đổi vị trí trong các tổ chức là 

chuyện bình thường. Tuy nhiên, đảm nhiệm trọng trách 

khi làm việc, thì không ai mà không có sơ suất, dù cho 

làm việc kỹ lưỡng đến mấy vẫn có những điểm sơ xuất.  

Kinh nghiệm bản thân Thầy, khi viết một tác phẩm, Thầy 

tự gõ máy vi tính, Thầy tự đọc đi, đọc lại, Thầy nghĩ mình 

sai ít, nhưng khi nhờ người khác đọc lại, thì sai trên một 

trăm lỗi. Mình đã hết lòng như vậy, mà vẫn sai nhiều lỗi 

vậy ư? Đúng là sai một trăm lỗi, đã chỉnh sửa một trăm 

lỗi ấy, lại nhờ một người khác đọc lại, lại phát hiện thêm 

hai mươi lỗi nữa; lại nhờ một chú Tiểu dò lại, phát hiện 

ra thêm năm lỗi nữa, đến khi xuất bản chính thức đọc lại, 
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lại phát hiện thêm vài lỗi nữa. Nên, làm một công việc 

hoàn hảo là rất khó. 

Cho nên, bài Pháp thoại hôm nay Thầy chia sẻ đến quý vị 

là "Nguyện làm mới thân tâm". Nguyện làm mới thân 

tâm, thì quý vị cần phải thực tập năm điều sau đây: Điều 

thứ nhất là Biết nhìn lại; điều thứ hai là Biết điều chỉnh; 

điều thứ ba là Biết vươn lên; điều thứ tư là Biết buông bỏ 

ba tâm; điều thứ năm là Biết tự thân tác chứng. 

1. Phải Biết Nhìn Lại Mình 

Khi một sự kiện xảy ra cho bản thân mình, thì bản thân 

mình phải biết nhìn lại; khi một sự kiện xảy ra cho gia 

đình mình, các thành viên trong gia đình mỗi người phải 

biết nhìn lại bản thân mình. Nghĩa là, người vợ cũng nhìn 

lại bản thân mình; người chồng cũng nhìn lại bản thân 

mình; người làm cha mẹ cũng phải biết nhìn lại bản thân 

mình; con cái hay các thành viên khác trong gia đình cũng 

phải biết nhìn lại bản thân mình. Cho nên, yếu tố biết nhìn 

lại, là để thấy được cái hay, cái đúng của mình ngang đâu; 

cái chưa hay, chưa đúng của mình cũng ngang đâu.  
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Có những việc, làm buổi sáng thì hay mà buổi chiều thì 

dở; có những điều, ngày hôm nay thì hay, nhưng ngày 

mai lại dở; có những hợp đồng, quý này thì hay, nhưng 

quý sau thì dở, năm này thì hay, nhưng năm sau thì dở 

hoặc ngược lại. Vì vậy, mình phải nhìn lại, thấy cái hay 

để ôm ấp, phát triển; thấy cái dở thì phải tự điều chỉnh. 

Nhưng, khi mình ngồi nhìn lại để thấy cái hay mà phát 

triển, thấy cái dở để điều chỉnh, nó đòi hỏi người ấy phải 

có trí thức và phải có sự liêm sĩ của trí thức. Thiếu liêm 

sĩ trí thức thì hay che khuất cái hay của người mà thường 

phô diễn cái hay của mình.  

Cho nên, phương pháp nhìn lại là một phương pháp rất 

hay. Thực hành phương pháp này, mỗi ngày ta sẽ tốt hơn 

trong mọi công việc mà ta đang chịu trách nhiệm; trong 

công ty, mỗi thành viên tự nhìn lại chính mình, để khắc 

phục những yếu kém và phát triển những điểm tốt đẹp, ấy 

là yếu tố làm cho công ty phát triển một cách bền vững. 

Nên, công ty FDI, từ anh Nghĩa, chị Liên, các GĐ CN, 

các Trưởng/phó phòng, các nhân viên đều phải biết nhìn 

lại mình để tự điều chỉnh những gì chưa hoàn hảo trở 
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thành hoàn hảo.  

Có khi tự mình nhìn lại, nhưng không thấy lỗi, do chủ 

quan, thì phải tìm cầu thiện tri thức chỉ lỗi cho mình, để 

mình thấy và tự sửa lỗi cho hoàn hảo. Điều cầu người chỉ 

lỗi cho mình và mình tự nhận thấy có lỗi, thì xin sám hối 

và tự điều chỉnh để hoàn hảo, trong Phật giáo gọi là pháp 

Tự tứ. 

Những bậc Cổ đức nói: "Trí giả tự xử; Ngu giả quan phân; 

Vô phúc đáo tụng đình". Nghĩa là: "Người trí khi nghe 

những sự kiện thị phi có liên hệ đến mình, mình nghe rồi 

mà thấy mình có dính vào những điều thị phi ấy, thì tự 

điều chỉnh, đó là người trí không để người khác phải xử 

mình; người ngu không biết lỗi phải, nên cần có quan 

phân xử; còn người vô phước thì đến tòa án để phân xử". 

2. Điều Chỉnh Và Tự Điều Chỉnh  

Chúng ta phải sống dễ thương để người thương mình, mỗi 

khi thấy ta không hoàn hảo, họ giúp ta những phương 

pháp để điều chỉnh và chính ta tự điều chỉnh để hoàn hảo. 
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Sau khi mình đã có sự điều chỉnh như vậy là có điều kiện 

để vươn lên. Cho nên, vươn lên phải đi từ phương pháp 

biết nhìn lại, biết tự điều chỉnh. Không biết nhìn lại, ta sẽ 

không có khả năng điều chỉnh và tự điều chỉnh để vươn 

lên. 

3. Biết Vươn Lên 

Không có khả năng nhìn lại, không có khả năng điều 

chỉnh và tự điều chỉnh, thì không thể vươn lên. Không 

vươn lên, nghĩa là không có khả năng phát triển. Một 

người không có khả năng phát triển, người ấy tự suy 

thoái. Một tổ chức, trong đó các thành viên không có khả 

năng phát triển, tổ chức ấy tự suy thoái. Một công ty 

không phát triển, vì từ Tổng giám đốc, đến các ban ngành 

và nhân viên không có khả năng phát triển để vươn lên, 

vì họ không có khả năng nhìn lại, điều chỉnh và tự điều 

chỉnh để hướng đi của công ty thích ứng với mọi xu 

hướng phát triển của thời đại mang tính toàn cầu, hơn là 

cục bộ và phiến diện. 

Phải biết vươn lên trong sự toàn diện mà không phải vươn 
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trong những khôn ngoan lặt vặt. Nên nhớ, "giữa đời này 

không có ai dại để cho mình khôn đâu nhé!" 

4. Biết Buông Bỏ Ba Tâm 

Có một câu chuyện như thế này:  

Có một vị đi thuyết trình quan điểm sống của mình cho 

thiên hạ nghe. Ông ấy nói: Thứ nhất là phải giỏi về triết 

học; thứ hai là phải giỏi về văn học; thứ ba là phải giỏi về 

khoa học. Ông nói: "ở đời mà không biết triết học thì bị 

chết mất đi một phần ba của đời người; không biết văn 

học thì chết mất đi hai phần ba đời người; không biết khoa 

học thì chết mất đi một phần ba còn lại". Ông ấy đi đâu 

cũng thuyết trình về quan điểm sống của mình như vậy.   

Rồi, một hôm ông ấy đi sang sông, để qua bên kia bờ, tiếp 

tục thuyết trình lập trường sống của ông ta. 

Đi trên thuyền, Ông cũng nói với Ông lái đò rằng: "Ông 

có biết triết học không?". Ông lái đò trả lời: "Không biết". 

Ông thuyết trình nói: "như vậy là ông chết một phần ba 

cuộc đời". Ông thuyết trình lại hỏi: "Ông có biết văn học 
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không?". Ông lái đò trả lời: "Không biết". Ông thuyết 

trình lại hỏi: "Ông có biết khoa học?". Ông lái đò trả lời: 

"Không biết". Ông thuyết trình nói: "Thế thì Ông chết hết 

cả cuộc đời rồi". Ông lái đò im lặng và mỉm cười. Người 

lái đò đưa thuyền ra giữa sông sâu, bất chợt sóng gió nổi 

lên dữ dội, ông lái đò ngưng lái, gác chèo và hỏi vị thuyết 

trình rằng: "Ông có biết chèo đò không?". Vị kia trả lời: 

"Tôi không biết chèo đò, chỉ biết triết học, văn học và 

khoa học thôi". Vị lái đò nói: "Giờ phút này mà không 

biết chèo đò là chết ngay tức khắc".  

Qua câu chuyện cho ta một bài học, một kinh nghiệm 

sống rằng: Ở đời chỉ biết vài chuyện chưa đủ để sống, cho 

nên đừng kẹt vào bất cứ một sở đắc nào mà cần phải sống 

bằng đời sống khiêm cung và luôn luôn lắng nghe và cầu 

học mới tiến bộ. 

Trong Kinh, đức Phật dạy: buông bỏ ba tâm, gồm: "Tâm 

ta hơn người; Tâm ta bằng người và Tâm ta thua người". 

Chính ba tâm này làm cho con người không đến được với 

nhau, làm cho con người sinh ra nhiều phiền muộn, từ đó 

cuộc sống trở nên rối rắm.  



Mùa Xuân Của Chúng Ta  139 
 

Nên, muốn thành công, muốn có sự hỗ trợ từ nhiều người 

khác để vươn lên thì phải biết buông bỏ ba tâm ấy. 

5. Biết Tự Thân Tác Chứng 

Cho nên, chốt của bài Pháp thoại này là "Tự thân tác 

chứng", tức là phải lấy bản thân mình để làm chứng cứ 

trước khi mình nhìn người, trước khi mình điều chỉnh 

người, trước khi mình giúp người vươn lên. Muốn phê 

bình người khác, trước hết là phải có khả năng hay bản 

lĩnh là "tự phê bình", nghĩa là phải có khả năng tự thấy lỗi 

mình, trước khi nói lỗi người khác; hãy tự phê bình mình, 

trước khi phê bình người khác; hãy tự điều chỉnh mình, 

trước khi điều chỉnh người khác; hãy tự hoàn hảo mình, 

trước khi hoàn hảo người khác; hãy tự tề chỉnh mình, 

trước khi tề chỉnh người khác. 

Cho nên, tự thân tác chứng rất là quan trọng, điều này nếu 

mình thực tập lâu ngày sẽ trở thành đạo đức vô ngôn, 

người khác nhìn thì cảm nhận ngay tức khắc, không cần 

phải nói, không cần phải mở lời.  

Xin tất cả mọi người có mặt hôm nay hãy tự mình làm 
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mới thân tâm bằng cách hãy đọc theo tôi: 

"Đệ tử sở tạo chư vọng nghiệp 

Giai do vô thỉ tham sân si 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh 

Nhất thiết đệ tử giai sám hối". 

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát Ma-ha-tát. 

Nghĩa là : 

 "Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thỉ tham - sân 

- si, từ thân ngữ ý phát sanh ra, hết thảy chúng con đều 

sám hối". 

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị thực tập thành 

công năm chất liệu này. 

Nam mô A-di-đà Phật. 

Đệ tử Nhuận Pháp Nguyên kính phiên tả. 
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TIẾP NỐI VÀ PHÁT TRIỂN NIỀM TIN  

Ở TRONG TẤT CẢ CHÚNG TA  

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng ngày 20 tháng 

Giêng năm Giáp Thìn, tại Cty FDI Sài Gòn. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thưa toàn thể Đại chúng Cty FDI, từ TGĐ đến toàn thể 

nhân viên có mặt trong hội trường này quý mến! 

Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Thìn, nhằm 

ngày 29/02/2024.  

Tôi, Thượng tọa Tâm Chánh, Thượng tọa Vân Pháp, 

Thượng tọa Từ Niệm, Đại đức Nhật Đạo, đang có mặt tại 

Cty để làm Lễ cầu an, cầu nguyện cho TGĐ cũng như 

toàn thể nhân viên FDI 04 văn phòng Sài Gòn, Hà Nội, 

Hải Phòng, Đà Nẵng được bình an trong năm Giáp Thìn, 

làm ăn và phát triển một cách tốt đẹp đúng đạo lý, đúng 

chủ trương của nền kinh tế phát triển toàn cầu và đồng 

thời cũng cầu an cho các cháu gia đình thân thuộc có liên 

hệ tình cảm của cty FDI và cũng nhất tâm cầu nguyện cho 
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thân quyến của các nhân viên Cty FDI, những người còn 

sống luôn luôn được sống trong hạnh phúc, an lạc; những 

vị đã qua đời cũng nhờ công đức cầu nguyện này, nhờ 

niềm tin này và ở cảnh giới nào cũng được an lạc, hạnh 

phúc. Tôi thay mặt quý Thầy chúc toàn thể quý vị năm 

mới có vô lượng an lành, gặp nhiều may mắn trong cuộc 

sống.  

Nhân đây tôi xin chia sẻ Pháp thoại: "Tiếp nối và phát 

triển niềm tin ở trong tất cả chúng ta".  

Như anh Kết đã có lời mở đầu, văn hóa FDI ngoài việc 

ứng xử đời thường, còn hướng tới đời sống tâm linh, và 

chính nhờ đời sống tâm linh đó, tất cả đối tác FDI tin 

tưởng vào việc làm của Cty FDI và từ đó, chúng ta cùng 

các đối tác liên hệ làm ăn lâu dài với nhau, và không có 

nghi ngờ gì nhau, vì tất cả chúng ta không những có văn 

hóa đối xử đời thường, mà chúng ta còn có văn hóa trong 

đời sống tâm linh. Cho nên, bài Pháp thoại chúng tôi chia 

sẻ đến quý vị, đó là: "Tiếp nối và phát triển niềm tin ở 

trong tất cả chúng ta".  
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1. Biến Niềm Tin Trở Thành Hành Động 

Chưa có niềm tin thì chúng ta nỗ lực làm cho có niềm tin; 

đã có niềm tin rồi, thì chúng ta phải nuôi lớn và phát triển 

niềm tin ấy. Phát triển ở đâu? Phát triển ở ngay đời sống 

của chúng ta. Phát triển ở đâu? Phát triển ở ngay trong 

lòng của mỗi chúng ta. Khi trong lòng của chúng ta đã có 

niềm tin, thì ta tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển, để đời 

sống chúng ta trở thành đời sống có văn hóa ứng xử, văn 

hóa của niềm tin và khi chúng ta đã có niềm tin rồi, thì rõ 

ràng niềm tin nuôi lớn đời sống đạo đức của chúng ta; 

niềm tin nuôi lớn sức sống của chúng ta; niềm tin nuôi 

lớn niềm hy vọng của chúng ta; và niềm tin đưa chúng ta 

đi đến sự thành công mọi lãnh vực trong cuộc sống này.  

Chúng ta muốn thành công trong mọi lãnh vực, thì không 

thể thiếu niềm tin. Mà muốn như vậy, chúng ta phải biết 

biến niềm tin trở thành đời sống của chúng ta. Đây là điều 

rất quan trọng. Chúng ta không đội niềm tin lên đỉnh đầu 

mà chúng ta phải biết biến niềm tin thành hành động. Nếu 

chúng ta chỉ đội niềm tin trên đỉnh đầu, thì niềm tin chưa 

đủ để tạo ra một sự mãnh liệt và thực tiễn trong đời sống 
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của chúng ta. Chúng ta biết biến niềm tin thành hành 

động, niềm tin sẽ là lực đẩy cho chúng ta đi tới, niềm tin 

sẽ cho chúng ta vươn lên, niềm tin cho chúng ta niềm hy 

vọng, niềm tin dẫn chúng ta đi tới thành công, thành công 

trong mọi lãnh vực.  

Cho nên, người thông minh không đội niềm tin trên đỉnh 

đầu, mà biến niềm tin trở thành đời sống, hành động. Đây 

là điều mà quý vị cần phải lưu ý. Nếu chúng ta chỉ đội 

niềm tin trên đỉnh đầu, chẳng khác nào người có thức ăn 

ngon, dù đội thức ăn ngon trên đỉnh đầu, nhưng vẫn đói 

như thường; mà khi đói, thì run chân, mà run chân thì té 

xuống, thức ăn ngon tung tóe ra. Có người hỏi vì sao đi 

run chân? Người ấy nói, vì đói. Tại sao đói? Vì không 

chịu ăn. Ôi! Thức ăn đầy như thế này, sao không ăn? 

Người ấy trả lời: "bởi vì tôi thương thức ăn quá, tôi đội 

trên đỉnh đầu, tôi không dám ăn, vì vậy mà tôi bị ngất xỉu 

và té, đồ ăn đổ và tung tóe". 

Cho nên, ta đội thức ăn trên đỉnh đầu, thức ăn dù có ngon 

mấy, nó cũng không thể giúp ta giải quyết được cái đói. 

Ta biết thức ăn ngon rồi, nhưng ta phải biết cách ăn và 



Mùa Xuân Của Chúng Ta  145 
 

thật sự ăn, thì thức ăn đó mới giúp cho ta sống mạnh, sống 

khỏe, sống đẹp, sống vươn lên!  

Cũng như vậy, khi chúng ta có niềm tin, chúng ta phải 

biết biến niềm tin đó trở thành hành động, niềm tin đó 

mới giúp cho chúng ta vươn tới một đời sống tốt đẹp, 

mạnh khỏe, cho cả thân và tâm, giúp cho chúng ta đi từ 

thành công này đến thành công khác. Thành công không 

thể thiếu đi niềm tin, đó là điều thứ nhất mà quý vị phải 

lưu ý. 

2. Đặt Trọn Niềm Tin Vào Trong Công Việc 

Chúng ta phải duy trì niềm tin ngay ở trong tâm hồn của 

chúng ta. Khi chúng ta duy trì niềm tin đó ngay trong tâm 

hồn của chúng ta, nghĩa là chúng ta làm bất cứ cái gì, thì 

trong cái đó, đã có niềm tin của chúng ta. Ta đặt trọn niềm 

tin của chúng ta vào trong việc làm mà chúng ta đang làm, 

thì việc làm đó tự nó thăng hoa, tự hoàn chỉnh. Việc làm 

của chúng ta không có thăng hoa, vì trong việc làm ấy thiếu 

niềm tin hay niềm tin không hoàn chỉnh, không trọn vẹn.  

Tôi đi tu mà tôi không đặt trọn niềm tin vào đời sống tu 
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hành của tôi, thì tôi là ông thầy tu què quặc ở trong giới 

tu hành; nhưng tôi đi tu mà tôi đặt trọn niềm tin trong đời 

sống tu hành của chính tôi, chính từ đời sống tu hành ấy 

mà tôi bước lên trên con đường của thế giới người tu. 

Cũng vậy, quý vị làm TGĐ, làm GĐ, làm Trưởng phòng, 

làm nhân viên mà không đặt niềm tin của mình vào trong 

những vị trí đó, không sống trọn vẹn với niềm tin đó, quý 

vị sẽ không hoàn thành được cương vị của mình. Và nếu 

tôi có hỏi thẳng công việc của quý vị đang làm, thì quý vị 

cũng chỉ trả lời được nửa vời thôi.  

Cho nên, chúng ta làm bất cái gì, bất cứ công việc nào, dù 

lớn hay nhỏ; bất cứ vị trí nào, dù cao hay thấp, chúng ta 

cũng phải đặt trọn niềm tin vào ở nơi vị trí đó, nơi công 

việc đó của chúng ta. Chúng ta làm việc có niềm tin và 

đặt trọn niềm tin vào  trong công việc và vị trí của chúng 

ta, thì việc làm và vị trí của chúng ta càng lúc, càng sáng 

ngời và có một giá trị, một ý nghĩa nhất định. 

3. Niềm Tin Biến Thành Nội Lực Hay Tiềm Năng 

Khi chúng ta sống có niềm tin và biết đặt trọn niềm tin 
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vào ngay ở đời sống của chúng ta, ngay ở việc làm của 

chúng ta, thì niềm tin đó sẽ tạo cho chúng ta một sức 

mạnh, một nội lực hay một tiềm năng. Đó là sức mạnh 

của vinh dự, của sự quyết định mà chúng ta làm không 

còn do dự, chúng ta làm không có nghi ngờ; làm việc mà 

do dự chúng ta không thành công, làm việc mà nghi ngờ 

chúng ta không đạt được mục tiêu mà chúng ta mong 

muốn, bởi vì nghi ngờ gắn liền với sự do dự, thiếu tính 

quyết đoán.  

Cho nên, chúng ta phải biết biến niềm tin trở thành một 

sức mạnh, đó là sức mạnh của định lực, và khi chúng ta 

đã có định lực rồi, thì những chướng ngại bên ngoài, 

những biến đổi của bên ngoài, không gây ảnh hưởng đến 

nội lực bên trong, bởi vì chúng ta đã có niềm tin và niềm 

tin đó đã kết thành một khối trở thành ra một nội lực. 

Phát triển thiếu nội lực là phát triển mong manh; phát 

triển thiếu nội lực là phát triển lệ thuộc; phát triển thiếu 

nội lực là phát triển nô lệ; và sự phát triển mong manh, 

nô lệ thì ta không thể tồn tại một cách có ý nghĩa; một 

cách có chủ quyền. Cho nên, chúng ta phải biết biến 
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niềm tin trở thành nội lực hay tiềm năng thực sự của 

chúng ta bất cứ ở lãnh vực nào. 

4. Niềm Tin Biến Thành Trực Giác 

Khi chúng ta đã có định lực, có nội lực, có niềm tin thì 

chúng ta sẽ có tuệ giác, chúng ta sẽ có trí tuệ. Trí tuệ này 

không phải suy luận mà là trực giác, ta biết rằng, đối tác 

với người này ta sẽ không thành công là bằng trực giác, 

chứ không phải bằng suy luận; nhưng đối tác với người 

kia, hợp tác là ta thành công, thì ta biết ngay đối tác với 

người kia là thành công, cái biết ấy là cái biết bằng trực 

giác, chứ không phải cái biết bằng suy luận; cái biết đó 

không phải là cái biết bằng so sánh. Người lãnh đạo cần 

phải có cái biết này; người hỗ trợ cho người lãnh đạo cần 

phải có cái biết này, nếu thiếu cái biết này, chúng ta không 

nắm được cơ hội may mắn đến với chúng ta, bởi vì cơ hội 

đến với chúng ta chỉ giao thoa trong một thời gian nhất 

định, nếu chúng ta bỏ mất cơ hội, cơ hội sẽ đi qua, nhất 

là thời đại internet này, thời đại chỉ cần enter một cái là 

mọi công việc thành công hay thất bại ngay nơi giây phút 

enter của chúng ta.  
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Nếu chúng ta thiếu tuệ giác, enter một cái là thất thoát 

hàng tỷ dollar, nhưng khi ta có tuệ giác từ nơi niềm tin, 

từ nơi định lực, từ nơi sự quyết định đúng, thì chúng ta 

enter một cái thì thành công đi tới với chúng ta ngay tức 

khắc. Thời đại này là thời đại đòi hỏi chúng ta giải quyết 

mọi vấn đề bằng trực giác hơn là suy luận, họp bàn và 

tranh cãi.  

Thời đại này, ai sống với tâm bận rộn, người ấy giải quyết 

công việc không thành công. Hãy tránh đời sống bận rộn 

và hãy tránh đời sống không có nội lực và niềm tin. Bận 

rộn làm cho ta xao lãng công việc; không có niềm tin, ta 

không có sự tập trung để quyết đoán một cách nhất định 

và không có khả năng định hướng cho những việc làm 

của chúng ta. Giải quyết mọi vấn đề bằng tâm ý bận rộn, 

chúng dẫn đến sự thất bại nhiều hơn thành công. Ngay 

trong đời sống gia đình, tâm ta bận rộn, không thể lèo lái 

và định hướng được việc gia đình của mình; điều hành 

một Cty với tâm bận rộn, tâm thiên ái, tâm sợ hãi, người 

ấy chắn chắn không đưa cty đi đến chỗ thành công. Cho 

nên, quý vị phải lưu ý, chúng ta là Cty FDI, chúng ta có 
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truyền thống niềm tin văn hóa tâm linh, chúng ta tiếp tục 

và phát triển niềm tin này một cách thực tế, từ đời sống 

của một vị TGĐ, đến đời sống của một nhân viên, có như 

vậy chúng ta mới đẩy được Cty chúng ta, đi tới với nhu 

cầu tất yếu của thời đại và chính Cty này là gia đình lớn 

của tất cả các nhân viên; nếu Cty này thiếu nội lực, thiếu 

tiềm năng, khi gặp một biến cố thì nó sẽ bị biến cố làm 

cho hao mòn và có thể đưa đến giải thể thì đời sống của 

nhân viên, gia đình của nhân viên đều bị ảnh hưởng, và 

rõ ràng trong những cơn dịch bệnh vừa rồi, nhiều Cty đã 

giải thể, sa thải nhân viên, tạo ra nhiều rối rắm cho nhiều 

gia đình, tạo ra nhiều rối rắm cho nhiều thế hệ học hành 

của con cái, đưa tới những ảnh hưởng không tốt đến xã 

hội. Tuy nhiên, Cty FDI cũng sống trong hoàn cảnh dịch 

bệnh như vậy, nhưng Cty FDI chưa bao giờ trả lương 

thiếu một đồng cho nhân viên, và không những vậy mà 

tết công ty vẫn có thưởng nhiều tháng lương cho nhân 

viên. Nhân viên nhận thưởng nhiều tháng lương từ công 

ty FDI, trong khi đó, các công ty trong nước ngoài nước 

đều gặp phải khó khăn, mà Cty FDI vẫn có phần thưởng 

cho nhân viên không phải chỉ một tháng mà nhiều tháng 
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như PGĐ TC nói. Điều ấy, không phải chỉ tài năng lãnh 

đạo đơn thuần mà chính là nhờ vào truyền thống văn hóa 

tâm linh của FDI đã thiết lập trên niềm tin. Không có niềm 

tin, chúng ta không thể tồn tại trong hiện tại; không có 

niềm tin, chúng ta không có quá khứ; không có niềm tin, 

chúng ta không có tương lai; không có niềm tin, chúng ta 

chỉ tồn tại với một hiện tại mơ hồ, một sự tồn tại mong 

manh không có nội lực. 

Cho nên, quý vị có niềm tin là quý vị có cả quá khứ, một 

quá khứ đẹp, để nâng niu, để trân trọng, để gợi nhớ và 

quý vị có niềm tin, thì quý vị có một hiện tại vững chắc, 

một hiện tại trong sáng; quý vị có niềm tin, quý vị sẽ có 

một tương lai với một thành quả tốt đẹp tất yếu, vì vậy sự 

thất bại chỉ dành cho những ai không có niềm tin. 

5. Niềm Tin Và Những Điều Năm Rồng Cần Phải 

Vượt Qua 

Không có niềm tin ở chính mình, ở đối tác của mình, ở 

nơi đồng nghiệp của mình, ở nơi nhân loại, không có niềm 

tin ở đời này và đời sau, chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó 
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khăn là chuyện tất yếu. Nhưng có niềm tin, không phải 

chúng ta không gặp những khó khăn, nhưng những khó 

khăn ấy chỉ là chuyện trước mắt, sau đó ta sẽ vượt qua 

những khó khăn đó bằng chính niềm tin của chúng ta.  

Năm này là năm của rồng, rồng gì? Rồng Giáp Thìn. Chữ 

Giáp, biến thể thành chữ Điền, cho nên năm này là rồng 

đi vào các đại lục, rồng có mặt ở các châu lục, như vậy 

con người ở trên các đại lục này cần phải làm gì?  

Thứ nhất là đừng cố chấp, nếu chúng ta sống với tâm cố 

chấp, hẹp hòi, tư duy thiển cận, chúng ta không thể đi kịp 

thời đại, cho nên chúng ta phải biết từ bỏ những cố chấp, 

tâm lý hẹp hòi, phe nhóm. 

Thứ hai từ bỏ thiên kiến, đừng nhìn ai bằng con mắt kỳ 

thị, con mắt phân biệt và đừng bao giờ nghĩ rằng, người 

ấy xấu là hoàn toàn xấu, bởi vì ở giữa này không ai hoàn 

toàn xấu, mà xấu là vì chưa có điều kiện để tốt thôi. Nếu 

ta có cách nhìn này là ta sẽ tiếp cận được nhiều người tài 

giỏi và nhiều người tài giỏi sẽ sẵn sàng hỗ trợ ta. Bởi vì, 

người ấy ngày hôm nay xấu, nhưng ngày mai có điều kiện 
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tốt, họ có thể trở thành người tốt, cho nên chúng ta luôn 

luôn tạo ra những điều kiện tốt, cho những người chưa có 

điều kiện tốt trở thành tốt. 

Như vậy, người lãnh đạo năm rồng phải là người rất 

thông minh, có độ nhìn trực giác cao mới lãnh đạo 

thành công trong năm này; không thông minh, không 

có trực giác cao và đảm lược lớn thì không lãnh đạo 

thành công trong năm này, vì năm này là một năm đầy 

biến động. Vì sao? Vì năm này, rồng đi vào đại lục và 

không những rồng đi vào đại lục mà rồng còn có khả 

năng đi ra biển lớn và đưa đại lục đi ra biển lớn. Rồng 

đi ra biển lớn không có đối ngại, đi vào đại lục không 

có đối ngại, và rồng còn có khả năng bay lượn giữa 

không gian một cách tự do, cho nên mọi không gian 

không có đối ngại với rồng. Rồng không có đối ngại 

trong không gian mà còn đi vượt trên cả tầng mây và 

trên tầng mây rồng xuất hiện tạo thành mây năm sắc 

óng ánh, rất linh hoạt sống động.  

Như vậy, năm nay - năm Rồng, thì những người lãnh đạo 

phải biết lãnh đạo sống động linh hoạt như rồng, nếu 
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không thì trở thành rắn độc, cắn mổ nhau, phun nọc độc 

cho nhau, tạo thành những nguy hiểm cho nhau. 

Cũng vậy, người lãnh đạo nếu thông minh và đạo đức thì 

trở thành cao quý; nếu ứng xử thiếu thông minh, thiếu đạo 

đức, thì trở thành thấp kém. Cho nên, rồng cũng chính là 

rắn, rồng cũng chính là giun, giun thông minh, giun hóa 

thành rồng, rắn thông minh, rắn hóa thành rồng, rồng 

không thông minh, ham chơi, ham bay lượn, đánh mất 

gốc rễ của mình thì rồng hóa giun. 

Cho nên, năm nay rồng có thể bay lượn khắp mọi không 

gian, rồng có thể bay vào đại lục, rồng có thể bay ra biển 

lớn, rồng có thể bay lên không trung, do đó mà tất cả 

những ai kinh doanh trong năm rồng này, phải rất cẩn 

thận, nhưng mà sự cẩn thận đó, phải thông minh, tin 

tưởng người trong sự thông minh, chứ không phải tin 

tưởng người trong sự mù quáng; tin tưởng người trong 

mặt tuệ giác, từ bi, chứ không phải tin tưởng người bằng 

một cách mê hoặc tình cảm, có khi vì mê hoặc tình cảm 

mà chúng ta giao sự nghiệp cho sự tin tưởng này, thì sự 

nghiệp của chúng ta sẽ tan tành mây khói. Rồng, đôi khi 
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nó bay lượn mềm mại, linh hoạt, mình thấy nó đẹp lắm, 

cho nên mình cũng rất dễ bị đánh lừa bởi những cảm giác, 

bởi tri giác, bởi nhận thức ấy. Do đó, năm này là năm 

rồng, quý vị phải nhớ mấy điều để tránh những lỗi lầm. 

Năm này chúng ta phải có tâm hồn lớn; có chí nguyện 

lớn; có tầm nhìn lớn; có tình thương lớn; có niềm tin lớn, 

thì chúng ta mới có thể thành công trong năm này. Nếu 

không có những chất liệu lớn ấy, năm rồng chúng ta 

không ra được biển lớn, không thể đi vào đại lục, không 

thể bay lên cao, không thể bay vượt tầng mây, mà rồng 

trở thành ra rắn, rắn này không phải rắn nước mà là rắn 

mai, rắn hổ, rắn ấy bị người ta ghét bỏ và tránh xa.  

Cho nên, quý vị cố gắng làm thế nào để chúng ta thành 

tựu trong năm rồng, một năm thế giới rất nhiều biến động 

dị thường. Mong rằng, năm này Cty FDI, không những 

như năm ngoái, mà còn vượt tầm, để chúng ta xứng đáng 

là rồng!  

Nơi phòng này, quý vị đã nêu lên khẩu hiệu: "Xuân thăng 

hoa"; "Rồng ra biển lớn 2024". Đó là tiêu đề khẩu hiệu 



156  Thích Thái Hòa  
 

của Cty FDI cho năm 2024, cho tất cả chúng ta phấn đấu 

vươn tới. Tuy nhiên, tôi nhắc lại, TGĐ có giỏi mấy đi nữa, 

mà các GĐ, các trưởng phòng, các nhân viên không cộng 

tác với nhau, thì Tổng GĐ có tài năng đến mấy cũng ngồi 

đó mà khóc thôi! TGĐ, GĐ, kế toán trưởng  giỏi mấy mà 

các trưởng phòng, các nhân viên không hỗ trợ thì ngồi đó 

mà khóc thôi!  

Cho nên, chúng ta phải ý thức rằng, thất bại là của tất cả 

chúng ta, mà thành công thì cũng là của chúng ta, và thất 

bại cũng không phải chỉ của mỗi chúng ta mà của toàn thể 

đối tác của chúng ta và thành công không riêng của chúng 

ta, mà của cả đối tác chúng ta, và thất bại không riêng của 

chúng ta mà cả xã hội chúng ta, và thành công cũng không 

phải riêng của chúng ta mà cả xã hội đều có dự phần. Điều 

này quá hiển nhiên, quá rõ ràng, cty FDI một năm đóng 

thuế bao nhiêu cho xã hội, cho nhà nước? Anh Kết trả lời: 

gần một trăm tỷ. Thấy chưa! Nếu Cty FDI thất bại thì xã 

hội mất đi một trăm tỷ, đất nước mất đi một trăm tỷ tiền 

thuế, mà nhiều cty như vậy, thì xã hội sụp đổ thôi, đất 

nước nghèo nàn, lạc hậu. 



Mùa Xuân Của Chúng Ta  157 
 

Cho nên, sống thiếu niềm tin chúng ta không có một trăm 

tỷ để nộp cho nhà nước, cơm không đủ ăn, áo không đủ 

mặc, Cty bị xóa sổ thì làm gì có mà đóng thuế. 

Cho nên, sự thành công không chỉ cho riêng chúng ta mà 

cho tất cả mọi người, cho cả xã hội, cho cả đất nước. Vì 

vậy, chúng ta phải đặt niềm tin vào nơi mỗi việc làm của 

chúng ta. Đó là lý do tại sao, các Thầy có mặt cho Cty 

vào đầu xuân của mỗi năm, để góp phần cầu nguyện gắn 

kết niềm tin lại với nhau, tạo thành nội lực cho tất cả quý 

vị, để đẩy quý vị đi tới từ sự thành công này đến thành 

công khác, đóng góp tích cực cho sự thành công của gia 

đình, cho cộng đồng xã hội, cho đất nước. 

6. Mất Niềm Tin Là Mất Phương Hướng 

Chúng ta đừng có nghĩ rằng: Niêm một cây hương dâng 

lên đức Phật, dâng lên Thiên chúa; dâng lên hồn thiêng 

sông núi, dâng lên Tổ tiên ông bà hay những người đã 

khuất là việc làm không cần thiết, nếu hiểu như vậy là cực 

kỳ sai lầm, mà nhất những người lãnh đạo. Người lãnh 

đạo không có niềm tin, người ấy không có khả năng kết 
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nối mọi thành phần trở thành một khối, tạo thành nội lực 

cho công ty.  

Người không có niềm tin là người tự đánh mất phương 

hướng đối với cuộc sống, nên người ấy nói chẳng ai nghe, 

lý do là họ nói một đường mà lại làm một nẻo. Cho nên, 

người không có niềm tin thì đừng lãnh đạo, vì lãnh đạo 

không bao giờ thành công mà đem lại nhiều rủi ro cho 

nhiều người.  

Quý vị hãy nhớ cho điều này, người không có niềm tin 

đừng ngồi vào ghế lãnh đạo, không có niềm tin là không 

có tương lai, ngồi vào ghế lãnh đạo, thì trước sau gì công 

ty cũng bị sụp đổ, thất bại và đem tai họa đến cho nhiều 

người.  

Cho nên, mấy cô trẻ trẻ nhớ yêu ai thì phải hỏi "Anh có 

niềm tin không?". Không có niềm tin đừng có yêu, vì 

trước sau cũng bị đá đít, rồi làm mẹ nuôi con khổ lắm, lo 

cho con không nỗi đâu. Mấy anh chưa có vợ thì hỏi, "em 

có niềm tin không?" Chứ đừng hỏi "em yêu anh không?", 

mà phải hỏi "em có niềm tin không?". Bởi vì, em không 
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có niềm tin thì không có khả năng làm vợ và làm mẹ.  

Ngày hôm qua tôi đi thăm một vị Thầy bạn, tôi thấy một 

vị thanh niên cỡ tuổi lớn như anh An đầu cạo trọc, đang 

đẩy xe ba gác ở trong chùa để hốt rác, Thầy Trú trì nói 

với Tôi: "Ôn Thái Hòa biết cậu ấy là ai không? Anh đó, 

bà vợ chơi đánh bài bạc trên mạng bay bảy tỷ, rồi bỏ nhà 

ra đi, bỏ con lại cho anh ta, anh khủng hoảng, nên xin ở 

chùa vài tuần để lấy lại bình tĩnh, nên anh ta tự nguyện 

cạo đầu lên chùa làm công quả, hốt rác". Câu chuyện tôi 

chứng kiến và được nghe mới ngày hôm qua. 

Cho nên, con người sống thiếu niềm tin, chạy theo tham 

dục thì nó để lại cho mình hậu quả rất nghiêm trọng. Vì 

vậy, tôi nói với quý vị trẻ khi yêu, đừng hỏi "em có yêu 

anh không?" hay "em có yêu anh không?", mà hỏi em hay 

anh sống có niềm tin không. Sống không có niềm tin, mọi 

hành động đều mất phương hướng.  

Đó là những gì chúng tôi chia sẻ đến quý vị, và phải có 

như vậy, chúng ta mới tạo ra mùa xuân mãi mãi cho chính 

chúng ta, cho đồng nghiệp chúng ta, cho quê hương xứ sở 
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của chúng ta.  

Cầu nguyện cho tất cả quý vị thực tập thành công bài 

Pháp thoại này. 

Nam mô A-di-đà Phật. 

Đệ tử Nhuận Pháp Nguyên kính phiên tả. 
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NUÔI DƯỠNG HẠT GIỐNG LÀNH  

CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA 

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho tu sinh Khóa 

tu Một Ngày An Lạc tại chùa Đại Nam, Himeji, Nhật Bản, vào 

ngày 14/04/2024 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thưa thầy Trụ trì chùa Đại Nam, thành phố Himeji, Nhật 

Bản.  

Cùng quý vị trong ban tổ chức và toàn thể tu sinh khóa tu 

Một ngày an lạc hiện diện quý mến. 

Hôm nay là ngày mùng sáu tháng ba năm Giáp Thìn, 

nhằm ngày 14 tháng 04 năm 20024, tại chùa Đại Nam. 

Thầy Đức Trí cũng như quý vị trong ban tổ chức đã tổ 

chức khóa tu Một Ngày Tu An Lạc cho các tu sinh có 

duyên tham dự trong khóa tu này và nhân đây tôi chia sẻ 

thời Pháp thoại đến với tất cả quý vị với đề tài "Nuôi 

dưỡng hạt giống lành của tất cả chúng ta". 
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Thưa đại chúng.  

Chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta muốn có an lạc, 

chúng ta muốn có đời sống cao thượng, ta đi xin ai, ai 

cho chúng ta? Người ta có thể cho chúng ta tiền bạc, cho 

chúng ta cơm ăn áo mặc, cho chúng ta vị trí xã hội, 

nhưng hạnh phúc, an lạc và đời sống cao thượng thì 

không ai có thể cho chúng ta. Đời sống hạnh phúc, an 

lạc và cao thượng, ta đi mua ở đâu, siêu thị nào bán, công 

ty nào sản xuất, kỹ sư nào chế tác, trường đại học nào 

đào tạo?  Cho nên không nơi nào có thể có và đào tạo ra 

đời sống hạnh phúc, đời sống an lạc, đời sống cao 

thượng để bán cho chúng ta. Vậy thì an lạc, hạnh phúc 

và đời sống cao thượng ở đâu mà chúng ta có được và 

làm thế nào để chúng ta có được? Khi nghe tôi thỉnh 

tiếng chuông, đại chúng nhắm mắt lại và chiêm nghiệm 

sâu những gì tôi đang chia sẻ đến với đại chúng hôm nay. 

Thưa đại chúng!  

Chúng ta muốn có đời sống an lạc, hạnh phúc, cao 

thượng, đức Phật dạy cho chúng ta phải thực tập mười 
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điều hiểu biết sau đây. 

1. Điều hiểu biết thứ nhất là phải biết tránh xa.  

Tránh xa cái gì?  

Tránh xa những hạt giống xấu ác, ích kỷ, tầm thường 

trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta không biết 

tránh xa những hạt giống xấu ác, tầm thường, bất an ở 

trong tâm chúng ta thì chúng ta không bao giờ có đời sống 

an lạc, chúng ta không bao giờ có đời sống hạnh phúc, 

chúng ta không bao giờ có đời sống cao thượng. Cho nên, 

chất liệu thứ nhất là chất liệu mà chúng ta phải biết tránh 

xa những tâm hành không lành mạnh đang ngày đêm hoạt 

động ở trong tâm thức chúng ta. Chính những tâm hành 

ích kỷ, nó làm cho chúng ta đau khổ. Chính những tâm 

hành đó cướp mất hạnh phúc của chúng ta, cướp mất sự 

an lạc của chúng ta, cướp mất đời sống cao thượng của 

chúng ta, chứ không ai khác. Nghe tôi thỉnh tiếng chuông, 

đại chúng nhắm mắt lại nhìn sâu vào và chiêm nghiệm 

những gì tôi mới chia sẻ. 

Rồi chúng ta tránh xa cái gì? Chúng ta tránh xa tâm hành 
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tự khen mình mà chê người khác. Chúng ta hãy tránh xa 

những tâm hành ấy thì chúng ta có rất nhiều bạn bè trong 

đời sống. Nếu chúng ta không tránh xa tâm hành tự khen 

mình mà chê người khác thì dù chúng ta có sống giữa cả 

thế giới loài người, chúng ta vẫn cảm thấy cô độc mà thôi. 

Chúng ta phải biết tránh xa những tâm hành tự khen mình 

mà chê người khác, thì tức khắc chúng ta sẽ có rất nhiều 

an lạc, rất nhiều hạnh phúc và rất nhiều chất liệu của đời 

sống cao thượng. Đại chúng hãy chiêm nghiệm đi. Cho 

nên chúng ta phải biết tránh xa những tâm hành tự khen 

mình mà chê người khác. Khen mình càng nhiều, chê 

người khác càng lắm, thì tai ương sẽ xảy ra với chúng ta. 

Ta khen gia đình chúng ta mà chê gia đình khác thì trước 

sau gì tai họa cũng đến với chúng ta và gia đình chúng ta. 

Ta khen nghề nghiệp của chúng ta mà chê nghề nghiệp 

của người khác thì trước sau gì tại họa cũng đến ở nơi 

nghề nghiệp của chúng ta. Cho nên, cái lỗi lầm lớn nhất 

là chúng ta tự khen mình mà chê người khác. Chính hạt 

giống đó làm cho chúng ta cô độc trong đời sống con 

người và không học hỏi được những gì tốt đẹp từ nơi thế 

giới con người và không học hỏi được những gì tốt đẹp 
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từ nơi thế giới thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta rất 

nhiều phậm vật quý báu. Do đó, chúng ta phải tránh 

những tâm hành khen mình mà chê người khác.  

Chúng ta phải thực tập đời sống biết tránh xa. Tránh xa 

cái gì? Tránh xa những người bạn không dễ thương. Đối 

với ai mà mình chơi với họ, mà họ luôn luôn tự khen họ 

và chê người khác, thì những người bạn này mình hãy 

tránh xa họ để thoát khỏi những tai ương từ nơi họ gây ra 

cho chúng ta. Chúng ta tránh xa môi trường xấu ác, môi 

trường mà nơi đó những con người sinh hoạt toàn nâng 

cao cái ngã của mình, môi trường như thế là môi trường 

xấu ác, môi trường không lành mạnh. Chúng ta hãy tránh 

xa môi trường sinh hoạt ấy. Nếu chúng ta sống trong môi 

trường ấy, trước sau gì chúng ta cũng bị ô nhiễm bởi môi 

trường đó và cuối cùng đời sống hạnh phúc chúng ta 

không có, đời sống an lạc chúng ta không có, đời sống 

cao thượng chúng ta không có. Cho nên, chất liệu thứ nhất 

mà tất cả chúng ta phải thực tập để có đời sống hạnh phúc, 

đời sống an lạc, đời sống cao thượng là chất liệu phải biết 

tránh xa những gì cần phải tránh xa.  
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Nên nhớ, tránh xa thôi, chứ không phản ứng. Thường 

thường mình bị cái bệnh gọi là tránh xa mà phản ứng. 

Nhưng mình biết tu tập thì mình thấy cần tránh xa mà 

không phản ứng. Đó là cái thông minh của tất cả chúng 

ta. Tránh xa mà phản ứng thì càng tránh xa, cái người đó 

vẫn gắn kết với chúng ta và tạo ra oán đối. Cho nên, chúng 

ta biết không lành mạnh, chúng ta tránh xa mà không 

phản ứng. Đây là cái thông minh của chúng ta. Không phù 

hợp thì thôi, mình không nói nữa, im lặng và lặng lẽ tránh 

xa. Mình có môi trường khác, có những người bạn khác, 

có những không gian khác, có những việc làm khác. Ta 

thực tập được như vậy thì chính ta sẽ có hạnh phúc ngay 

trong đời sống này, ta sẽ có an lạc ngay trong đời sống 

này và chính ta là con người cao thượng từ bản chất mà 

không cần ai phong tặng.  

Như vậy đại chúng nhớ được cái phương pháp tránh xa 

này chưa?  

2. Chất liệu hiểu biết thứ hai là thân cận.  

Thân cận cái gì?  
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Đức Phật dạy, trong tâm thức chúng sanh có những điều 

xấu nhưng mà cũng có rất nhiều điều tốt. Cho nên, mình 

tránh xa điều xấu trong tâm thức chúng ta và gần gũi, ôm 

ấp điều tốt ở trong tâm thức chúng ta và nuôi điều tốt đó 

lớn lên trong đời sống của chúng ta mỗi ngày, sau khi 

chúng ta thức dậy, trước khi chúng ta đi ngủ. Chúng ta 

phải nuôi dưỡng điều tốt đó mỗi ngày ở trong tâm thức 

chúng ta. Chúng ta phải gần gũi những hạt giống tốt đẹp 

đó trong tâm thức chúng ta.  Đó là người thông minh, biết 

gần gũi. Sau đó, ta gần gũi với những thiện hữu tri thức. 

Khi ta gần gũi và thiện hữu tri thức, chúng ta chỉ nhìn vào 

cái hay của người khác, khi gần gũi mà không nhìn vào 

cái lỗi của người khác, bởi vì con người ai cũng có cái 

hay, cái dở. Tìm đâu ra trong thế gian này một con người 

hoàn toàn xấu và tìm đâu ra trong thế gian này một con 

người hoàn toàn tốt. Không có! Chúng ta đi tìm kiếm một 

con người ở trong thế gian này hoàn toàn tốt, chúng ta sẽ 

thất vọng, bởi vì thế gian này không có ai hoàn toàn tốt 

cả. Nếu hoàn toàn tốt, họ sẽ không có mặt ở nơi thế gian 

này cho chúng ta tìm kiếm. Họ ở một thế giới khác. Họ ở 

một tầng cao khác. Cho nên, ta đi tìm một con người hoàn 
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hảo trong thế giới này, trong thế gian này, không có. 

Không có trong thế gian chứ không phải là không có ở 

những thế giới khác. Nhưng mà chúng ta đi tìm con người 

hoàn toàn xấu ở trong thế giới con người này để chỉ trích, 

để phê phán cũng không có. Thế giới con người là thế 

giới nơi đó vừa có cái tốt vừa có cái xấu, vừa có cái dễ 

thương vừa có cái không dễ thương. Nên chúng ta gần gũi 

là gần gũi những con người dễ thương và phát huy cái dễ 

thương ở nơi con người đó và học cái dễ thương ở nơi con 

người đó để nuôi lớn cái dễ thương ở trong tâm thức 

chúng ta.  

Và chúng ta thân cận môi trường tốt. Môi trường tốt là 

môi trường như thế nào? Nơi đó, con người sinh hoạt với 

nhau, họ không nói thô lỗ, họ làm cái gì cũng nghĩ tới lợi 

mình, lợi người, lợi đời này, lợi đời sau. Đó là môi trường 

tốt. Như vậy, đại chúng đã hiểu thế nào là môi trường tốt 

chưa? Mình phải hiểu mới tìm ra, phải không? Môi 

trường tốt là môi trường mà nơi đó, những con người đi 

tới với nhau, họ nói những lời có lợi đời này, có lợi đời 

sau, có lợi cho bản thân họ mà có lợi cho nhiều người; họ 
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không nói những lời mà gây thiệt hại cho nhiều người, 

mà chỉ nhắm tới lợi cho họ, họ không nói như thế, họ 

không làm như thế và họ không có cái suy nghĩ như thế. 

Đó là môi trường tốt. Và nếu có nhiều người sinh hoạt với 

nhau mà chỉ nói những điều tốt đẹp cho nhau và chỉ nhắc 

nhau những điều tốt đẹp và khuyến khích nhau từ bỏ, 

tránh xa những điều xấu ác thì mình biết đó là môi trường 

tốt, đó là những con người tốt. Chứ không phải họ cho 

mình nhiều tiền, nhiều áo quần, nhiều nhà cửa là con 

người tốt đâu. Nếu họ cho mình nhưng mà khi họ nổi giận 

lên, họ đòi lại thì mình cũng chết luôn. Có phải không? 

Họ cho mình, họ giúp mình, nhưng mà họ đặt điều kiện 

với mình và khi mà mình không đáp ứng được điều kiện 

đó thì họ nguyền rủa mình là kẻ vô ơn, là kẻ phản bội thì 

mình đau khổ biết mấy, phải không? Cho nên, con người 

tốt, môi trường tốt, nơi đó, những con người chỉ cho đi 

mà không bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ nhận lại từ nơi cái 

ân nghĩa mà mình đã thi ân, từ nơi một người nhận ân của 

mình. Con người tốt là con người gì? Là con người chỉ 

hiến tặng cho người khác mà không làm cho người nhận 

tặng phẩm đó sanh tâm mặc cảm. Đó là con người tốt, 
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môi trường như vậy là môi trường tốt, ta cần gần gũi để 

thực tập và nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc, đời sống an 

lạc, đời sống cao thượng của chúng ta. Đại chúng thấy 

người như vậy có cao thượng không? Quá cao thượng! 

Môi trường như vậy có tốt không? Quá tốt! Chúng ta phải 

thực tập mỗi ngày.  

Mới thực tập hai chất liệu biết tránh xa và biết thân cận 

thôi, mình đã thấy mình như thế nào rồi, phải không? 

Thấy mình hạnh phúc ngay. Thấy mình an lạc ngay. Thấy 

mình là con người dễ thương của mọi người ngay và là 

con người dễ thương của muôn loài, muôn vật ngay, phải 

không?  

3. Chất liệu thứ ba là phải biết nỗ lực, phải biết cố 

gắng.  

Chúng ta phải thực tập chất liệu biết nỗ lực và biết cố 

gắng. Ta phải biết nỗ lực phát huy những điều chưa tốt 

đẹp trở thành tốt đẹp; nỗ lực đình chỉ những gì xấu đã có 

mặt trong đời sống chúng ta, đình chỉ nó lại, ngưng nó lại; 

và những gì chưa tốt đẹp, chưa có mặt trong mọi lời nói 
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của chúng ta, trong mọi suy nghĩ của chúng ta, trong mọi 

hành động của chúng ta, thì ta nỗ lực làm cho nó khởi 

sinh; và nó đã có rồi thì ta làm cho nó phát triển lên. Như 

vậy là một người biết nỗ lực, một người biết cố gắng để 

nâng đời sống hạnh phúc mình lên một tầm cao, nâng cái 

đời sống cao thượng của mình lên một tầm cao và nâng 

đời sống an lạc của mình lên một tầm cao. Nhớ chưa thiên 

tài? Thiên tài chỉ là sự cố gắng không ngừng. Cho nên, 

chất liệu nỗ lực không ngừng tạo ra thiên tài, tạo ra nhiều 

khả năng cho chính chúng ta. Đức Phật thành Phật cũng 

đi từ cái chất liệu nỗ lực và biết nỗ lực không ngừng này 

mà Ngài thành bậc Vô Thượng Giác, bậc Trí Tuệ, bậc Từ 

Bi. Cho nên, chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải biết nỗ lực 

mỗi ngày, biết cố gắng mỗi ngày, thì chúng ta sẽ có ngay 

niềm vui, có ngay hạnh phúc, có ngay đời sống cao 

thượng nơi cuộc đời này, nơi cuộc sống này, và chính ở 

nơi đời sống của chúng ta. 

Nhưng mà đại chúng phải nhớ nghe, biết nỗ lực đúng lúc, 

không đúng lúc thì không cần phải nỗ lực; biết nỗ lực 

đúng chỗ, không đúng chỗ thì không cần nỗ lực; biết nỗ 
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lực đúng công việc, không đúng công việc thì không cần 

nỗ lực; biết nỗ lực đúng người, còn không đúng người thì 

không nỗ lực; biết nỗ lực đúng phương pháp, không đúng 

phương pháp thì không nỗ lực. Bởi vì không đúng phương 

pháp thì mình có làm mấy nó cũng không thành công; 

không đúng chỗ thì mình nỗ lực mấy cũng không thành 

công. Hạt giống tốt gieo ở nơi đất phèn, đất chua, đất 

nước lũ, làm sao mà hạt giống lên được. Hạt giống mùa 

hè, mình đem gieo nó mùa xuân, nó không lên, bởi vì 

không đúng lúc. Mình nói lời hay lẽ phải với người say 

rượu, với người nghiện xì-ke, với người mê iPhone, mình 

nói với mấy người đó, thì nói mấy cũng vô ích thôi, có 

phải không? Mình hát nhạc cho người điếc nghe, mình 

hát mấy đi nữa, thì người điếc cũng vô ích thôi, mình nhọc 

công mà người kia cũng chả lợi ích gì. Bởi vì, nó không 

đúng việc, không đúng người. Cho nên, mình nỗ lực, phải 

đúng lúc, phải đúng chỗ, phải đúng người, phải đúng việc, 

phải đúng phương pháp, thì việc loại trừ điều xấu trong 

tâm chúng ta, mới có kết quả và nuôi lớn điều tốt trong 

tâm chúng ta có kết quả. Như vậy, đại chúng thấy chất 

liệu thứ ba quan trọng không? 
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4. Chất liệu thứ tư là biết gieo hạt giống lành.  

Cái này quan trọng lắm. Nhân mà không có, thì duyên thì 

có tốt mấy, cũng không thành ra gì. Cho nên, muốn nuôi 

dưỡng để có cái quả tốt là mình phải gieo cái nhân đã. Chứ 

nhân không gieo, mình bón phân cỡ gì mà có quả. Nhân, 

mình gieo không đúng lúc, mình gieo không đúng chỗ, 

mình gieo không đúng người, mình gieo không đúng việc, 

mình gieo không đúng pháp, thì mình có tạo điều kiện mấy 

đi nữa, cũng vô ích thôi. Lúa chưa gieo mà bón phân cỡ gì, 

càng bón phân tốt bao nhiêu, thì cỏ nó lên bấy nhiêu. Cho 

nên, phải gieo nhân cái đã, rồi sau đó mình phải biết chăm 

sóc. Cho nên, hạt giống lành, mình phải biết gieo xuống 

trong tâm thức mình. Rồi từ đó, mình bắt đầu lạy Phật, 

ngồi thiền, ăn chay, bố thí, phóng sanh, cúng dường, nghĩ 

tới người khác. Cái hạt giống tốt chưa gieo xuống tâm 

mình mà bố thí, thì bố thí đó chỉ là sự bố thí ích kỷ mà thôi, 

bố thí đó giống như là một cái người câu cá, móc con tép 

ở cần câu thả xuống nước cho cá ăn, nhưng mà con cá nào 

tham ăn bao nhiêu, thì con cá đó bị cắn câu bấy nhiêu, thoát 

ra không có nổi nữa. Cho nên, mình cũng coi chừng người 
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ta bố thí cho mình. Cái người bố thí, phải bố thí thế nào.  

Mình đã gieo hạt giống lành trong tâm thức mình bằng 

chất liệu trí tuệ, bằng chất liệu từ bi và nuôi dưỡng trí 

tuệ, từ bi đó bằng tín tâm thanh tịnh của mình qua duyên. 

Tín tâm là cái duyên để nuôi lớn hạt giống trí tuệ và từ 

bi trong đời sống chúng ta. Trong đời sống chúng ta, trí 

tuệ càng lớn thì chúng ta ít bị mắc lưỡi câu của thế gian 

này. Chúng ta có tâm từ bi lớn, chúng ta ít bị oán kết 

giữa thế gian này. Tâm từ bi là gì? Mình thương chỉ để 

thương thôi và hiến tặng là để hiến tặng thôi. Thấy người 

đó cần sự giúp đỡ thì mình đưa bàn tay ra giúp đỡ, giúp 

đỡ rồi là thôi, không có nghĩ gì nữa, bởi vì nghĩ đến cái 

sự giúp đỡ của mình ngày hôm qua đối với người đó, 

mình sẽ có chủ ý và sau đó, người đó không đáp ứng 

được nhu cầu của mình thì mình sẽ bắt đầu thù oán người 

đó. Cho nên, trong Phật giáo nuôi dưỡng hạt giống trí 

tuệ, từ bi bằng cái tâm chia sẻ mà không có ích kỷ, tâm 

chia sẻ mà không cần điều kiện. Đó là môi trường tốt, 

chúng ta cần thân cận để học hỏi và chúng ta cần nỗ lực 

biến nó trở thành đời sống của chính chúng ta. Đó là cái 
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chất liệu thứ tư mà chúng ta biết nuôi dưỡng những hạt 

giống lành.  

Khởi lên một ý niệm tốt đã khó rồi, mà nuôi dưỡng được 

những ý niệm tốt đó không phải dễ. Nếu chúng ta không 

có thiện tri thức, chúng ta không có bạn tốt, chúng ta 

không ở trong môi trường tốt thì ý niệm tốt chúng ta khởi 

lên rồi nó thoáng qua, rồi nó chìm xuống, rồi nó bay theo 

mây, theo gió. Cho nên, khi mà chúng ta khởi lên một ý 

niệm tốt, chúng ta nuôi dưỡng nó để cho nó thực sự tốt và 

nó có mặt với mình, nó tồn tại trong tâm thức chúng ta. 

5. Thứ năm, chúng ta phải biết cúng dường.  

Cúng dường ai? Cúng dường cha mẹ. Cúng dường ai? 

Cúng dường Sư trưởng. Cúng dường ai? Cúng dường 

chúng Tăng. Cúng dường ai? Cúng dường Tam Bảo. Khi 

mà chúng ta cúng dường như vậy, chúng ta được, chứ 

không phải cha mẹ được đâu; chúng ta được, chứ không 

phải Sư trưởng được đâu; chúng ta được, chứ không phải 

chúng Tăng được đâu; chúng ta được chứ không phải 

Tam Bảo được đâu. Cho nên, người nào cúng dường là 
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người đó được. Được cái gì? Được cái tâm cung kính, loại 

trừ được cái tâm kiêu mạn ở trong tâm thức mình. Bởi vì 

người kiêu mạn không bao giờ biết cúng dường. Cái gì họ 

cũng ta đây cả, làm sao cúng dường. Người biết cúng 

dường là người loại trừ được cái tâm kêu mạn ở nơi tâm 

hành của mình và người đó sinh ra cái tâm cung kính đối 

với những bậc Đáng kính.  

Trong đời này, ai đáng kính? Cha mẹ chúng ta, tổ tiên, 

ông bà nội ngoại chúng ta, đó là những bậc đáng kính 

trong gia đình huyết thống. Nhờ đáng kính đó mà ta được 

đạo đức thế gian, ta thành tựu được cái phước báo thế 

gian. Và ai đáng kính? Sư trưởng là bậc đáng kính, chúng 

Tăng là bậc đáng kính, Tam Bảo là bậc đáng kính, bởi vì 

đó là phước điền xuất thế gian cho chúng ta, đó là đạo đức 

xuất thế gian của chúng ta. Chúng ta có hai gia đình, một 

gia đình huyết thống và một gia đình tâm linh. Cha mẹ tổ 

tiên ông bà nội ngoại của chúng ta là gia đình huyết thống. 

Chúng ta nuôi dưỡng cái đạo đức đó trong gia đình huyết 

thống và hướng gia đình huyết thống trở thành gia đình 

tâm linh, cho nên chúng ta biết cúng dường Sư trưởng, 
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chúng ta biết cúng dường chúng Tăng, chúng ta biết cúng 

dường Tam Bảo để nâng gia đình huyết thống trở thành 

gia đình tâm linh, nâng phước báo huyết thống trở thành 

phước báo của gia đình tâm linh, rồi nâng phước báo của 

một họ trở thành phước báo của trăm họ, rồi nâng cái 

phước báo của trăm họ trở thành ra phước báo của thế 

giới loài người, của thế giới chư thiên, của thế giới bậc 

Thánh, của thế giới Bồ tát và chư Phật. Tất cả những cái 

đó đi từ nơi hạnh cúng dường của chúng ta.  

6. Và chúng ta phải thực tập hạnh bố thí.  

Bố thí là chia sẻ, chia sẻ những gì mình có thể chia sẻ đến 

với những người mà chưa có điều kiện sống được như 

chúng ta. Khi mà chúng ta khởi tâm bố thí hay chia sẻ như 

vậy là lòng nhân ái của chúng ta lớn lên, tình thương của 

chúng ta lớn lên, và từ bi của chúng ta lớn lên. Khi mà 

chúng ta chia sẻ như vậy là oán kết, sự thù hận ở trong 

tâm chúng ta càng lúc càng giảm và tất cả những oán đối 

nhiều đời của chúng ta đối với mọi người, đối với chúng 

sanh tự giải tỏa từ nơi hạnh bố thí này. Mình bố thí cho 

những người dễ thương, rồi mình bố thí cho những người 
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không dễ thương. Đây là cả một sự thực tập. Giữa này chỉ 

có 30 phần trăm người dễ thương thôi, còn 30 phần trăm 

là người dễ ghét. Như vậy mình bố thí cho người dễ 

thương thì chỉ có 30 phần trăm, còn 30 phần trăm người 

dễ ghét và 40 phần trăm người không dễ thương không 

dễ ghét. Vậy thì cái hạnh phúc mình mới chỉ được 30 phần 

trăm trong 100 phần trăm thôi, phải không? Vậy thì mình 

phải thực tập. Trước hết là mình thực tập bố thí, chia sẻ 

cho người dễ thương, bởi vì tính ích kỷ chúng ta là chúng 

ta ưa đóng cửa ăn một chắc thôi, cho nên không ai chơi 

với chúng ta hết, thì bây giờ chúng ta mở lòng ra: thôi, có 

cái này thì chia sẻ cho mấy người dễ thương. Cái này dễ 

thực tập. Rồi mình bắt đầu chia sẻ cho mấy người không 

dễ thương mà không dễ ghét, như vậy là mình có thêm 

hạnh phúc 40 phần trăm nữa. Chia sẻ được 30 phần trăm 

cho người dễ thương, rồi 40 phần trăm cho người không 

dễ thương không dễ ghét rồi, là hạnh phúc của mình có 

được mấy? À, 70 phần trăm. Như vậy mình có được 70 

phần trăm của đời sống hạnh phúc, đời sống an lạc, và đời 

sống cao thượng. Mình thực tập tiếp, chia sẻ cho những 

người dễ ghét. Khi mình thực tập tiếp với cái tâm chia sẻ 
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cho những người dễ ghét và những người dễ ghét đó họ 

bắt đầu không ghét mình nữa, và bắt đầu họ không chống 

mình nữa, rồi bắt đầu họ thương mình, họ sẵn sàng yểm 

trợ mình, như vậy là mình có đến 100 phần trăm đời sống 

hạnh phúc, 100 phần trăm đời sống an lạc, 100 phần trăm 

đời sống cao thượng.  

Như vậy, chúng ta có 100 phần trăm đời sống an lạc, đời 

sống hạnh phúc, đời sống cao thượng, nó đến từ nơi cái 

chất liệu biết chia sẻ. Còn mình 70 phần trăm hạnh phúc 

thôi, còn 30 phần trăm không hạnh phúc, thì chính 30 

phần trăm đó có thể đe dọa 70 phần trăm của mình. Mấy 

cái người xấu đó nói một câu châm biếm về mình ngủ 

không được, tức quá ngủ không được, mà ngủ không 

được thì hạnh phúc đâu nữa, an lạc đâu nữa; rồi mình ngủ 

không được, đêm đó mình tìm một câu để ngày mai gặp 

nó mình nói một câu nữa cho nó chết điếng người đi, thì 

khi đó mình cũng hết cao thượng, chứ cao thượng đâu 

nữa, phải không. Cho nên, 30 phần trăm người xấu có thể 

gây tác hại cho mình rất lớn. Do đó, đức Phật dạy mình 

bố thí với cái tâm bình đẳng. Mà thực tập điều này phải 



180  Thích Thái Hòa  
 

có trí tuệ, phải có bản lĩnh. Phải nói là người lớn, người 

tu hành giỏi mới làm được điều này. Trí thức cũng không 

làm được điều này đâu. Trí thức mà không tu cũng không 

làm được điều này đâu. Ôm mấy cái bằng Tiến sĩ mà 

không tu là không làm được điều này đâu. Chỉ có người 

tu học thực sự mới làm được cái việc bố thí, chia sẻ đến 

người dễ thương, người không dễ thương không dễ ghét, 

và nhắm tới cái người dễ ghét mà chia sẻ những gì cần 

chia sẻ đến cho họ. Đó là bậc Thượng sĩ trong đời.  

Như vậy, các con muốn làm sĩ phu không? Xứng danh sĩ 

phu thì phải thực tập hạnh cúng dường, bố thí mà như 

thầy Thái Hòa vừa chia sẻ, mới gọi là sĩ phu nghe. Chứ sĩ 

phu gì mà người ta mới nói một câu vọc mình, mình liền 

nổi tam bành lục tặc lên rồi. Mấy người bình thường, khi 

họ giận nhau thì lượm cục đá ném nhau thôi, còn sĩ phu 

là viết bài viết vở mà chửi nhau. Đó là phàm phu tục tửu, 

chứ sĩ phu gì. Cái chuyện trong nhà chút thôi, không ai 

biết cả, mà sĩ phu gì ỷ có chút văn chương, ỷ biết chút kỹ 

thuật truyền thông đưa lên trên mạng, ai cũng biết cả, cái 

chuyện xấu tí thôi, mà banh ra cho nhiều, ấy là sĩ phu gì! 
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Đó là kẻ thất phu. Ở đời, mình chửi người ta thì ta chửi 

lại. Mình ghét người ta, thì người ta ghét lại. Ấy là quy 

luật phản hồi.  

Chất liệu biết cúng dường, biết chia sẻ, chính những cái 

biết đó nuôi lớn hạnh phúc chúng ta, nuôi lớn sự an lạc 

chúng ta, nuôi lớn đời sống cao thượng của chúng ta. Biết 

thể hiện sự hiếu kính của mình đối với Cha mẹ Tổ tiên, 

Sư trưởng, chúng Tăng, Tam Bảo. Và sự hiếu kính hay 

nhất, người con mà thông minh nhất là mình hiếu kính 

với cha mẹ của mình, bằng cách đừng nói xấu cha mẹ 

người khác. Mình hiếu kính với cha mẹ mình, mà đi nói 

xấu cha mẹ người khác thì người khác họ nói xấu lại cha 

mẹ mình. Cho nên, người biết hiếu kính một cách thông 

minh là không bao giờ đi nói xấu cha mẹ người khác. 

Mình hiếu kính với cha mẹ mình, thì bằng cách là không 

nói xấu cha mẹ người khác. Mình hiếu kính với thầy mình, 

thì đừng đi nói xấu thầy của người khác. Đi nói xấu thầy 

người khác, thì người khác cũng nói xấu lại thầy mình. 

Cuối cùng là mình bất hiếu với thầy mình, mà mình tưởng 

rằng mình có hiếu. Nói xấu chùa Hòa Lạc mà khen chùa 
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Đại Nam, đi nói xấu chùa Đại Ân mà khen chùa Đại Nam 

thì chùa Đại Ân cũng có Phật tử Đại Ân, rồi có quần chúng 

ở Đại Ân, rồi có thầy ở Đại Ân, rồi có người bảo vệ Đại 

Ân, rồi cuối cùng mấy cái người đó mà không có thông 

minh, không có trí tuệ đi nói xấu lại chùa Đại Nam, rồi 

chùa Đại Nam nói xấu chùa Đại Ân. Thế là Đại Ân và Đại 

Nam cuối cùng không có đại chi nữa hết, mà là Đại oán 

kết. Cho nên, mình hiếu kính với cha mẹ của mình, thì 

đừng đi nói xấu cha mẹ người khác, mình hiếu kính với 

thầy tổ mình, thì đừng đi nói xấu thầy tổ người khác, mình 

tôn trọng pháp môn hành trì của mình, đừng đi chỉ trích 

pháp môn hành trì người khác, mình thương người yêu của 

mình, thì đừng đi chỉ trích người yêu của người khác.  

Cho nên, biết hiếu kính một cách thông mình, thì mình sẽ 

giải toàn được mọi oán kết giữa mình với người khác, giữa 

gia đình này với gia đình khác, giữa dòng họ này với dòng 

họ khác, giữa trường phái này với trường phái khác, giữa 

quốc gia này với quốc gia khác. Đó là người biết hiếu kính 

và hiếu kính như vậy đưa tới đời sống hạnh phúc, đời sống 

an lạc, đời sống cao thượng. Không thể cao thượng bắt 
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nguồn từ nơi người cứ chằm hăm chỉ trích người khác, đi 

nói xấu người khác. Nói xấu trước mặt chưa vừa, đi nói 

xấu sau lưng; nói xấu dưới chân chưa vừa nói xấu trên đầu; 

nói xấu bên trái chưa vừa, nói xấu bên phải. Cái tâm như 

vậy, tâm đó làm cho mình không có an lạc, không có cao 

thượng và không có hạnh phúc.  

7. Chất liệu thứ bảy là phải biết khiêm cung.  

Mình rất giỏi, nhưng khiêm cung. Điều đó mới là hay. Giỏi 

mà ta đây, đó là chuyện rất bình thường. Giỏi mà khiêm 

cung, đó mới là con người phi thường, mới là chất liệu của 

bậc Thượng nhân. Cái gì cũng biết hết nhưng mà cái gì 

cũng khiêm cung hết, đó mới là con người sống an toàn. 

Tai họa đến với chúng ta, vì chúng ta thiếu khiêm cung. 

Cho nên, cụ Nguyễn Du nói: "Chữ tài liền với chữ tai một 

vần",  là nhắn gửi cho hàng sĩ phu có tài mà thiếu khiêm 

cung, cho nên bị tai họa. Đó là lời nhắn của cụ Nguyễn Du 

nói cho người có học mà thiếu khiêm cung. Có học mà 

thiếu khiêm cung, thì cái học đó rước tai họa vào trong đời 

sống chính mình. Giỏi mà khiêm cung mới là điều hay chứ. 

Cái gì cũng biết hết, nhưng mà không khoe khoang gì hết. 
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Xuất sự là làm việc một cách ngon lành, nhưng mà không 

ai biết gì hết, không ai biết khả năng chi của mình hết, điều 

đó mới là hay. Chứ còn nói cho nhiều mà cuối cùng đưa 

việc không làm được. Chê nấu ăn, đến khi giao cho bữa 

nấu ăn, thì nấu cơm sống, kho cá thì hôi tanh, thì chê nấu 

ăn làm gì, thà làm thinh đi để người ta cho ăn. Ta nấu ăn 

ngon, nhưng mà ta không nói gì. Cho nên, văn hóa người 

Nhật không bao giờ chê dở.  

Chất liệu thứ bảy, đó là khiêm cung. Đi ra, mình không 

dành người khác đi trước. Đúng vị trí mình, đến vị trí 

mình, thì mình đi, dễ thương không. Rất dễ thương. Có 

lần tôi đi qua Đức, thấy một cô gái Việt Nam xinh đẹp, 

mặt mày ra vẻ trí thức, tôi nói ra vẻ trí thức thôi; mặt mày 

ra vẻ sang trọng, tôi nói với quý vị là ra vẻ thôi nghe. Mà 

thiệt là khi xếp hàng thì chúng tôi cũng xếp hàng, còn cô 

ta tới sau, cả đoàn dài người Tây, người Âu, đủ thứ xếp 

hàng hết, cô đi sau, cô sộc sộc chạy vô, cô mở sợi dây làm 

hàng rào, cô chạy tới nơi chỗ người check-in, rồi đưa cái 

passport Việt Nam ra. Cuối cùng thì cô làm việc check-in 

chỉ cái cô người mà ra vẻ sang trọng, ra vẻ trí thức đó đi 
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ra sau. Trời ơi, khi đó là cô ấy không xấu mà tôi xấu vô 

cùng, xấu ơi là xấu, thấy nhục ơi là nhục. Mình thì không, 

mà cái người hàng xóm của mình, bà con của mình nó thể 

hiện vậy, mình thấy xấu hổ lắm! Tinh thần tự trọng dân 

tộc, tự trọng văn hóa đất nước mình khởi lên, làm cho 

mình xấu hổ, làm cho người nước ngoài hiểu lầm người 

Việt Nam chúng ta.  

Cho nên, nhớ điều này, mình đi ra là phải khiêm cung. 

Khiêm cung thôi, chứ không hèn. Khiêm cung mà hèn, 

nó không phải khiêm cung. Khiêm cung thôi, chứ không 

phải hèn. Hèn là khác. Hèn là không dám nhìn người 

khác, chứ khiêm cung là ta nhìn thẳng ta sống, nhưng mà 

ta đứng đúng vị trí của người ta.  

8. Chất liệu thứ tám là biết lựa chọn lý tưởng và mục 
đích để sống.  

Chẳng lẽ mình sống không có mục đích gì sao? Chẳng lẽ 

mình sống không có lý tưởng gì sao? Sống không có mục 

đích, không có lý tưởng làm sao ra con người. Cho nên, 

con người, chúng ta phải biết lựa chọn mục đích để sống. 
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Chúng ta cần phải có lý tưởng để sống. Chúng ta sống để 

làm gì, chúng ta phải biết và lý tưởng chúng ta sống là lý 

tưởng nào, chúng ta phải biết. Như vậy, chất liệu thứ tám 

là biết lựa chọn mục đích và lý tưởng để sống.  

9. Thứ chín là trung thành tuyệt đối với mục đích và 

lý tưởng của mình.  

Khi ta đã lựa chọn rồi, đã quyết định sống với mục đích 

này rồi, đã quyết định sống với lý tưởng này rồi, thì ta 

sống chết với lý tưởng đó, không thay đổi. Như vậy là 

chúng ta đúng là con người có thủy chung. Mục đích của 

mình, mình bỏ nửa chừng; lý tưởng của mình, mình quay 

lưng. Người như thế, không ai tin mình nữa rồi. Người 

như vậy mà đi lấy vợ, vợ không dám lấy đâu, nghe không 

các cậu. Người như vậy mà đi lấy chồng, chồng không 

dám lấy đâu, các cô nghe không. Người như vậy đi xin 

việc, không có công ty nào nhận đâu, nhớ không. Người 

như vậy mà vào chùa tu cũng không có chùa nào dám 

nhận đâu, nhớ không. Cho nên, khi đã quyết định cho mục 

đích, cho lý tưởng rồi, thì yếu tố thứ chín là sống và chết 

cho mục đích ấy. Và khi mà chúng ta chết cho mục đích 
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ấy, dù mục đích ấy ta chưa đạt tới, nhưng mà ta đã tới; lý 

tưởng ấy ta chưa đạt, nhưng mà ta đã thành. Ta sống và 

chết cho mục đích, khi ta đã lựa chọn rồi, thì chết ta thành, 

sống không thành thì chết thành. Con người phải có khí 

tiết, có cái dụng lực để sống. 

10. Yếu tố thứ mười, biết vận dụng mọi phương tiện 

có thể, để đạt tới cái mục đích của mình, đạt tới cái lý 

tưởng của mình.  

Trong tay của những con người đi tìm hạnh phúc và biến 

hạnh phúc trở thành đời sống; trong tay của con người đi 

tìm đời sống an lạc và biến an lạc trở thành đời sống; 

trong tay của những con người đi tìm đời sống cao thượng 

và biến đời sống cao thượng trở thành thực tế, con người 

đó khi nào cũng có đầy đủ hai chất liệu trí tuệ và từ bi để 

vận dụng, biến khó khăn trở thành thuận lợi bằng cái dao 

bén của trí tuệ, bằng trái tim của từ bi. Ta có thể sử dụng 

bất cứ phương tiện nào, để đạt tới mục tiêu của chúng ta 

mà không bị kẹt mắc bởi cái này, hay bởi cái kia. Phải 

biết vận dụng mọi phương tiện có thể, để đạt tới được mục 

tiêu của mình, đạt tới lý tưởng của mình.  
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Ta cho mình bài toán mà lấy đáp số là bốn, người ta cho 

100, trừ 90, trừ 6 thì mình biết đó là 4, phải không; chứ 

đâu phải chỉ có 2 với 2 là 4 đâu. Cho 100 và làm sao biến 

con số 100 đó, thành 4 thì mình làm gì? 100 chia cho 25 

bằng 4 phải không? Con số 4 có thể thành tựu từ phép 

cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, chứ không phải chỉ 

có 2 cộng 2 là 4. Nếu cuộc sống này mà chỉ biết 2 cộng 2 

là 4, mình không thể sống nổi giữa thế gian này. Bởi vì, 

thế gian này, thiên biến vạn hóa lắm. Trí thức và khả năng 

của mình chỉ biết 2 cộng 2 là 4, trong lúc đó, mình không 

biết 100 mà trừ 96 hay là 16 chia 4; 8 chia 2 và trong 100 

đó có rất nhiều ẩn số bốn ở trong đó và có nhiều phương 

pháp để tạo thành con số bốn ở trong số 100 đó. Cho nên, 

cuộc đời này, chúng ta biết cách sống thì chúng ta có vô số 

phương pháp để chế tác ra đời sống an lạc cho chúng ta, 

chúng ta có vô số phương pháp để chế tác ra đời sống hạnh 

phúc cho chúng ta, chúng ta có vô số phương pháp để chế 

tác ra đời sống cao thượng cho chúng ta và có như vậy 

chúng ta thật sự là đệ tử của đức Thế Tôn, con của Phật.  

Nên, chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng 
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được làm con của Phật, bởi vì thế gian này không ai thông 

minh bằng Phật. Thế gian này không có ai thương chúng 

ta bằng Phật. Phật thương chúng ta, Phật dạy chúng ta 

đừng sát sanh, vì sao? Chúng ta giết người thì người tìm 

cách giết lại chúng ta, oán đối chúng ta, gia đình của họ 

oán đối chúng ta, rồi bạn bè của họ oán đối chúng ta. Một 

người mà bị nhiều người oán đối, người đó làm sao hạnh 

phúc, làm sao an lạc, làm sao cao thượng. Đức Phật 

thương chúng ta là Ngài dạy chúng ta đừng sát sanh, thì 

chúng ta đừng có giết những loài mà đang giúp đỡ chúng 

ta trong đời sống hàng ngày, như trâu, bò, ngựa, chó v.v, 

là những loài vật hữu ích giúp chúng ta mỗi ngày. Chúng 

ta giết nó thì ai giúp chúng ta? Cho nên, đức Phật dạy 

chúng ta đừng sát sanh là vì đức Phật thương chúng ta. 

Rồi, đức Phật dạy rằng, đừng giết muôn loài chúng sinh, 

bởi vì muôn loài chúng sinh cũng có sự sống; cũng tôn 

trọng sự sống; cũng có gia đình của nó; mình giết nó, nó 

ghét mình, gia đình nó ghét mình, dòng họ nó ghét mình, 

chủng loại của nó ghét mình, mình sống mà đi tới đâu mọi 

người, mọi loài đều ghét mình, đều tránh xa mình cả, thì 

mình đâu có an lạc, đâu có hạnh phúc, đâu có cao quý chi 
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đâu. Ước gì mình đi tới đâu, mình nói :"chim ơi, tới đây 

chơi với ta" là chim sà tới chơi với mình, hạnh phúc 

không; "chó ơi tới đây chơi với ta", thì mấy con chó ngoắc 

đuôi nó tới; còn nghe mình "chó ơi!", chó bỏ chạy không 

kịp luôn, bởi vì hàng ngày mình có ăn thịt chó, cho nên 

chó ngửi cái hơi, nó bỏ chạy, "cá ơi, tới đây ta chơi với 

ta", thì cá ngoắc ngoắc đuôi nó tới, chứ còn mình kêu "cá 

ơi, tới đây chơi với ta", thấy cái bóng mình, nó bỏ chạy 

hết, thì như vậy mình đâu có hạnh phúc, mình đâu có phải 

là người anh của nó đâu, người bạn của nó đâu, người cha 

của nó đâu!  

Bông hoa ơi đẹp quá, thương quá, vì hoa có sự sống của 

nó, cho nên mình chăm sóc nó, mình thương nó. Nhưng 

mà đại chúng nhớ rằng, mình thương ai là mình vui trước, 

mà mình ghét ai là mình khổ trước. Nên thương càng lớn, 

thì hạnh phúc càng nhiều; thương càng lớn thì cái ghét, 

cái khổ đau không có mặt trong tâm thức chúng ta, từ đó 

mà chúng ta có có hạnh phúc. Thực tập đi. Mình thương 

lớn bao nhiêu là mình hạnh phúc bấy nhiêu, thương nhỏ 

bao nhiêu thì hạnh phúc nhỏ bấy nhiêu, ít thương thì ít có 
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hạnh phúc; thương lớn có hạnh phúc lớn, thương nhỏ có 

hạnh phúc nhỏ, không thương không có hạnh phúc; ghét 

nhỏ thì đau khổ nhỏ, ghét lớn thì đau khổ lớn, ghét nhiều 

đời thì đau khổ nhiều đời. Như vậy, ai ngu thì ghét, ai trí 

thì thương. Tất cả chúng ta có ai mà ngu đâu, không có ai 

ngu hết, cho nên chúng ta phải buông bỏ cái ghét ra khỏi 

tâm thức chúng ta, chúng ta nuôi lớn cái thương trong tâm 

thức chúng ta, để chúng ta sống ở đâu cũng an lạc, chúng 

ta sống ở đâu cũng hạnh phúc, chúng ta sống ở đâu cũng 

cao thượng; chúng ta sống với ai cũng an lạc, chúng ta 

sống với ai cũng hạnh phúc, chúng ta sống với ai cũng 

cao thượng; và nếu không có ai nữa, thì mình sống với 

mình, mình cũng hạnh phúc, mình cũng cao thượng, mình 

cũng an lạc, bởi vì trong mình có vô số sự sống đang có 

mặt ở trong thân tâm của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta 

sống lành mạnh, an lạc, chúng ta có thể che chở vô số vi 

khuẩn ở trong cơ thể chúng ta, và vô số vi khuẩn đó trở 

thành ủng hộ chúng ta nếu mà quý vị biết, còn nếu không, 

nó trở thành những độc tố, gây bệnh hoạn cho chúng ta.  

Cho nên, chúng ta muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, 
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muốn có cao thượng thì đi tìm ở đâu, đi mua ở đâu, ai cho 

cho, ai bán, sản suất? Chính mười chất liệu này chế tác ra 

đời sống hạnh phúc cho chúng ta, chế tác ra đời sống an 

lạc cho chúng ta, chế tác ra đời sống cao thượng cho 

chúng ta; không phải hạnh phúc ở đây, bây giờ, mà hạnh 

phúc đời đời; không phải an lạc ở đây, bây giờ, mà an lạc 

đời đời; không phải cao thượng ở đây, bây giờ, mà cao 

thượng đời đời, chúng ta sinh ra ở đâu cũng an lạc, cũng 

hạnh phúc, cũng cao thượng, dù bất cứ hình thức nào, 

dưới bất cứ cương vị nào. Nếu chúng ta thực tập mười 

chất liệu này, hạnh phúc là điều có thực với tất cả chúng 

ta, an lạc là điều có thực với tất cả chúng ta, cao thượng 

là điều có thực với tất cả chúng ta, chứ không phải là một 

ước mơ.  

Kính chúc đại chúng thực tập thành công. 

Bây giờ, đại chúng ngồi lại thật ngay thẳng, nhắm mắt lại, 

khi nghe tôi thỉnh tiếng chuông, nhớ lại mười điều này. 

Không nhớ thì hỏi những người nhớ. Người quên cố gắng 

đi hỏi người nhớ, người nhớ, nhớ chia sẻ cho người quên. 

Đại chúng thực tập mười điều hiểu biết này, để nuôi lớn 
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tuệ giác của chúng ta; nuôi lớn tình thương của chúng ta; 

nuôi lớn sự an lạc hạnh phúc, đời sống cao thượng của 

chúng ta hằng ngày. Mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy, 

trước khi đi làm việc, quý vị luôn luôn chắp tay trước bàn 

Phật hay chắp tay với chính mình và nói:  

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện đời đời, kiếp kiếp 

không quy y trời thần quỷ vật", rồi thở vào thật sâu, thở 

ra từ từ. 

"Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện đời đời, kiếp kiếp 

không quy y ngoại đạo tà giáo", mình thở vào thật sâu và 

thở ra từ từ. 

"Đệ tử chúng con quy y Tăng, nguyện đời đời, kiếp kiếp 

không quy y thầy tà bạn ác". Thở vào thật sâu, thở ra từ 

từ. 

"Ngày nay chúng con giữ gìn Năm giới quý báu và thực 

tập mười chất liệu này, để ngày hôm nay chúng con có 

hạnh phúc; chúng con có an lạc; chúng con có cao thượng 

và có được bao nhiêu điều hạnh phúc, an lạc, và cao 

thượng, con xin hồi hướng cho cha mẹ, cho tổ tiên, ông 
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bà nội ngoại, cho những người thân yêu của chúng con, 

cho mọi người và muôn loài chúng sinh", thở vào thật sâu 

và thở ra từ từ. Sau đó là mình niệm hai mươi mốt danh 

hiệu đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni: Nam mô Bổn 

Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là mình niệm hai mươi mốt 

biến danh hiệu đức Bổn sư rất rõ ràng như vậy, để ngày 

này mình có đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Thầy, vị Bổn 

sư đưa lối dẫn đường cho mình, nuôi dưỡng những hạt 

giống lành ở trong ngày cho mình.  

Và sau khi mình ăn cơm, đi làm việc xong, tối về nhà, 

trước khi đi ngủ, mình đến trước bàn thờ Phật hay là trong 

phòng của mình, nơi chỗ trang nghiêm nhất, mình cũng 

chắp tay lại, mình nói:  

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện đời đời, kiếp kiếp 

không quy  y trời thần quỷ vật", thở vào thật sâu và thở ra 

từ từ.  

"Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện đời đời, kiếp kiếp 

không quy y ngoại đạo tà giáo", mình thở vào thật sâu và 

thở ra từ từ. 



Mùa Xuân Của Chúng Ta  195 
 

"Đệ tử chúng con quy y Tăng, nguyện đời đời, kiếp kiếp 

không quy y thầy tà bạn ác", thở vào thật sâu và thở ra từ từ. 

Sau khi thực tập như vậy, mình khởi lên tâm nguyện: 

"Kính bạch Tam Bảo chứng minh cho con, đêm nay cho 

con có giấc ngủ thật an lành và có điều gì trong ngày mà 

chúng con không dễ thương thì xin cho chúng con sám 

hối và khi con xả báo thân này được sanh về thế giới Tịnh 

Độ của đức Phật A-di-đà, để tiếp tục tu học, nếp sống an 

lạc, hạnh phúc và cao thượng". Xong rồi, mình niệm hai 

mươi mốt biến danh hiệu đức Phật A-di-đà: Nam Mô A 

Di Đà Phật. Xong là quý vị đi ngủ.  

Điều này quý vị cứ thực tập mỗi ngày, thì quý vị không 

cầu an lạc mà an lạc tự có, không cầu hạnh phúc mà hạnh 

phúc tự có, không cầu cao thượng mà đời sống cao thượng 

tự có. Có là vì hạt giống lành mình đã tưới tẩm, nuôi 

dưỡng, phát triển nó hàng ngày. Không có hạt giống lành 

nào bằng Phật; không có hạt giống lành nào bằng Pháp; 

không có hạt giống lành nào bằng Tăng; không có chất 

liệu nào để nuôi dưỡng hạt giống lành của chúng ta bằng 

chất liệu trí tuệ và từ bi và mười sự hỗ trợ để chất liệu trí 
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tuệ từ bi sinh ra trong đời sống chúng ta mà như tôi đã 

chia sẻ, từ thứ nhất là tránh xa con người xấu ác, tâm thức 

xấu ác và môi trường xấu ác và điều thứ mười là vận dụng 

tất cả mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện đã có, để thực hiện 

cho được mục tiêu và lý tưởng của mình.  

Trước khi chấm dứt buổi Pháp thoại, tôi xin cảm ơn thầy 

Đức Trí và sư cô Đức Tuyền, sư cô Tuệ Tường, sư cô 

Đức Hải, sư cô Hạnh Minh và quý vị trong ban tổ chức 

đã có một khóa tu học rất có ý nghĩa này; và rất cả ơn 

các mạnh thường quân, quý vị chăm sóc khóa tu này, 

bằng cách thực hành pháp cúng dường ngay ở trong công 

việc nấu ăn, hành đường và sửa soạn của mình, cho nên 

một lát nữa, sau khi đại chúng đã được nghe Pháp rồi, 

rồi được ăn một bữa ngon lành, từ nơi những người lo 

cái chuyện ăn uống, chăm sóc chúng ta bằng tâm rất là 

quý hóa đối với ngày tu của chúng ta. Cho nên, có bao 

nhiêu công đức nghe pháp, lạy sám hối, chúng ta xin hồi 

hướng cho tất cả. Xin đại chúng cùng chắp tay lại, chúng 

ta hồi hướng.  

"Nguyện đem công đức này 
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Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật đạo". 

Đệ tử Nhuận Bảo Nguyên kính phiên tả. 
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CHÚNG TA NGUYỆN LÀM CON PHẬT 

Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho Phật tử 

tại chùa Đại Ân, Honjo, Saitama, Nhật Bản, ngày 

21/04/2024 

Thưa đại chúng! 

Trước khi nghe Pháp thoại, xin đại chúng ngồi thật ngay 

thẳng, đặt hơi thở trước mặt mình. Khi nghe tôi thỉnh 

tiếng chuông, xin đại chúng tập trung theo dõi hơi thở vào 

và ra.  

"Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền 

diệu đưa về nhất tâm".  

"Nghe chuông phiền não tan mây khói. 

Ý lặng thân an miệng mỉm cười 

Hơi thở nương chuông về chánh niệm 

Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi". 

"Ngồi đây ngồi cội bồ đề 
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Vững tâm chánh niệm không hề lãng xao". 

Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ thân nghiệp của chúng 

tôi giờ này an tịnh. 

Thở vào, thở ra, tôi ý thức rất rõ giờ phút này tôi đang có 

ngữ nghiệp thanh tịnh. 

Thở vào, thở ra, tôi ý thức rất rõ giờ phút này tôi đang có 

ý nghiệp thanh tịnh. 

Khi nghe thỉnh tiếng chuông, xin đại chúng khởi tâm 

buông xả thiền tập, chuyển động thân thể và làm các động 

tác cần thiết cho thân.  

Xin đại chúng xoa hai bàn tay, xoa lên mặt của mình, xoa 

vào hai mắt, xoa hai bên màng tang, xoa lên đỉnh đầu, xoa 

xuống hai bả vai, vuốt nhẹ đường xương sống, xoa hai 

bên quả thận. Duỗi hai chân ra, ngồi co hai chân lại; duỗi 

hai chân ra, co hai chân lại; duỗi hai chân ra co hai chân 

lại. Xoa hai lòng bàn chân, xoa trên bàn chân và dưới lòng 

hai bàn chân. 

Khi nghe thỉnh tiếng chuông, xin đại chúng ngồi lại với 
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tư thế thoải mái, trang nghiêm để nghe Pháp thoại. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thưa đại chúng!  

Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm Giáp Thìn, nhằm ngày 

21 tháng 4 năm 2024, tại chùa Đại Ân, thành phố Honjo, 

tỉnh Saitama. Đại chúng đã có rất nhiều thiện duyên trở 

về chùa Đại Ân vào ngày chủ nhật dưới sự hướng dẫn tu 

học của Ni sư trú trì Thích Nữ Tâm Trí, thầy Phương 

Bình, sư cô Nguyên An, Nguyên Tâm, Hiền Nhiên và có 

sự hỗ trợ của thầy Đức Trí và nhiều vị khác trong Tăng 

đoàn, Ni đoàn Phật giáo Việt Nam trên đất nước Nhật 

Bản. Ấy là một điều mà 530.000 người Việt đang có mặt 

trên xứ sở Hoa anh đào này không phải ai cũng có được. 

Hôm nay tất cả quý vị đang có được, có nghĩa là quý vị 

đã từng gieo trồng các thiện căn phước đức, nhân duyên 

đó ở trong Phật pháp. Nếu quý vị không gieo trồng thì bố 

mẹ, cha mẹ của quý vị cũng đã từng gieo trồng; và nếu bố 

mẹ của quý vị chưa có đủ nhân duyên để gieo trồng, thì 

tổ tiên nội ngoại của quý vị cũng đã từng gieo trồng; và 
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có nhiều vị, tổ tiên nội ngoại chưa đủ nhân duyên để gieo 

trồng, thì tổ tiên Việt Nam chúng ta đã gieo trồng cho con 

cháu của các Ngài.  

Phật giáo có mặt trên đất nước Việt Nam sớm nhất là vào 

thế kỷ thứ ba trước Tây lịch và muộn nhất là vào thế kỷ 

thứ nhất trước Tây lịch. Thầy tổ của chúng ta, tổ tiên của 

chúng ta đã xác nhận đạo Phật là đạo Phật của Việt Nam. 

Đương nhiên, đức Phật của Ấn Độ có chất liệu của Ấn 

Độ. Đức Phật Trung hoa có chất liệu của Trung hoa. Đức 

Phật Nhật Bản có chất liệu của Nhật Bản. Đức Phật của 

Hàn Quốc có chất liệu của Hàn Quốc. Đức Phật 

Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan có chất 

liệu của các nước ấy, thì đức Phật của Việt Nam có chất 

liệu của con người Việt Nam, đạo Phật của con người 

Việt Nam. Tổ tiên chúng ta nói với con cháu chúng ta 

rằng: "Mỗi người mỗi nước mỗi non. Bước vào con Phật 

như con một nhà". Đó là tuệ giác mà tổ tiên Việt Nam 

chúng ta đã tiếp nhận được từ nơi bản nguyện của đức 

Phật, từ nơi đời sống của đức Phật.  

Đức Phật là một vị thái tử con của vua Tịnh Phạn và 
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hoàng hậu Ma-gia của xứ sở Ca-tỳ-la-vệ. Nhưng khi lớn 

lên, vị thái tử ấy không muốn mình trở thành con cháu 

trong một dòng dõi mà muốn mình là con cháu của tất cả 

mọi dòng dõi, không phải là con người của một quê 

hương mà là con người của mọi quê hương và từ đó thiết 

lập bản nguyện lớn xuất gia tu tập. Khi xuất gia tu tập, 

Ngài thành công là từ nơi chất liệu kham nhẫn, Ngài thành 

công từ nơi chất liệu trí tuệ, Ngài thành công từ nơi chất 

liệu từ bi, Ngài thành công từ nơi chất liệu đầy hỷ xả và 

bao dung. Và từ đó, Ngài trở thành bậc Toàn Giác, là bậc 

Thầy của mọi con người, là bậc Thầy của thế giới chư 

thiên, bậc Thầy của các bậc Thánh, bậc Thầy của các vị 

Bồ tát. Cho nên, bài Pháp thoại hôm nay chúng tôi chia 

sẻ với đại chúng là "Chúng ta nguyện làm con Phật".  

Đại chúng thấy không, mình nguyện làm con Phật, mình 

không có nghèo. Bởi vì chúng ta không nguyện làm con 

Phật cho nên chúng ta nghèo. Chúng ta nguyện làm con 

Phật, thì tất cả chúng ta có mặt ở đây đều là anh em cả, là 

thân bằng quyến thuộc cả. Còn nếu chúng ta không 

nguyện làm con Phật, mà chỉ làm con của bố, của mẹ thì 
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mình tình cảm chỉ có bố với mẹ với hai chị em hoặc hai 

anh em thôi, phải không? Bây giờ mình làm con Phật, cho 

nên mình giàu không? Quá giàu luôn! Tại sao không 

nguyện làm con Phật! Mình nguyện làm con cha mẹ của 

mình đã là phước rồi, nhưng mà nguyện làm con Phật, 

phước đó được bảo chứng đời đời cho việc làm con của 

cha mẹ mình tốt đẹp hơn, cao quý hơn, giá trị hơn. Cho 

nên, kể từ giờ phút này đại chúng thấy rằng, mình làm 

con Phật có hạnh phúc không?  

Làm con Phật thì không nghèo nghe. Chỉ không nguyện 

làm con Phật mới nghèo. Còn nguyện làm con Phật thì 

không nghèo, ngay cả cơm áo cũng không nghèo. Tại vì 

chúng ta không hết lòng nguyện làm con Phật, chúng ta 

chỉ làm con Phật nửa vời, cho nên chúng ta cái gì cũng 

nửa vời thôi. Nhưng mà chúng ta nguyện đời đời, kiếp 

kiếp được làm con Phật thì chúng ta sinh ra ở đâu cũng 

đầy đủ năm yếu tố: yếu tố thứ nhất là sống lâu; yếu tố thứ 

hai: giàu có; yếu tố thứ ba: xinh đẹp; yếu tố thứ tư là danh 

dự uy tín; và yếu tố thứ năm là thông minh trí tuệ.  

Thế nào là con người hạnh phúc trong thế giới này? 
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Một con người hạnh phúc trong thế giới này, trong thế 

giới của Người này, người đó phải đầy đủ năm yếu tố: 

sống lâu, giàu có, xinh đẹp, uy tín, trí tuệ, thì người đó 

mới là người hạnh phúc. Muốn như vậy, thì chỉ có làm 

con Phật mới có năm yếu tố đó, chứ không làm con Phật 

thì không chế tác ra được năm yếu tố đó để mình sống 

hạnh phúc.  

Muốn sống lâu thì nguyện làm con Phật và nguyện đời 

đời, kiếp kiếp không sát sanh, tôn trọng sự sống, bảo vệ 

sự sống, yêu quý sự sống. Nhờ không sát sanh, tôn trọng 

sự sống, yêu quý sự sống, bảo vệ sự sống, đó là tác nhân 

tác duyên để đưa tới thành quả sống lâu.  Chứ không phải 

sống lâu là uống thuốc bổ dưỡng để sống lâu. Cái sống 

lâu đó rồi cũng đưa tới chết thôi. Nhưng, sự sống lâu từ 

nơi sự phát nguyện không sát sanh, tôn trọng sự sống, bảo 

vệ sự sống, yêu quý sự sống, tôn trọng sự sống của chính 

mình, tôn trọng sự sống của người khác, tôn trọng sự sống 

của loài khác, tôn trọng sự sống của thiên nhiên, bảo vệ 

sự sống của chính mình, bảo vệ sự sống người khác, bảo 

vệ sự sống của loài khác, bảo vệ sự sống của thiên nhiên; 
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chỉ có con Phật mới nguyện như thế và nhờ nguyện như 

thế, cho nên ta sống như thế và ta sống như thế, cho nên 

ta có thành tựu, kết quả như thế.  

Vậy, vì sao mà chúng ta nguyện đời đời làm con Phật? Vì 

muốn sống lâu, sống có giá trị, sống có ý nghĩa, sống hài 

hòa giữa mình với mọi người, sống yên bình giữa mình 

với muôn vật, sống hòa nhập giữa mình với thiên nhiên. 

Mình có thể chết đi, mình có thể trở thành vầng mây đẹp; 

mình chết đi mình có thể trở thành một đóa hoa xinh; 

mình chết đi mình có thể trở thành một hơi ấm của mặt 

trời chiếu rọi giữa mùa đông băng giá và mình chết đi có 

thể trở thành một làn gió mát giữa mùa hè oi bức. Cho 

nên chết mà không chết. Vì vậy, làm con Phật thì được 

sống lâu, vì nó đi từ những gốc rễ mình biết tôn trọng sự 

sống của chính mình, người khác, muôn loài, thiên nhiên, 

cỏ cây hoa lá. Sống, mà sống lâu là hạnh phúc rồi, phải 

không?  

Tại sao chúng ta nguyện làm con Phật? Chúng ta nguyện 

làm con Phật, vì chúng ta muốn giàu có. Quý vị có muốn 

giàu có không? Muốn không? Nói to đi! Có! Ai cho mình 
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tài sản? Không ai có thể cho mình tài sản! Người ta cho, 

mình cũng không có khả năng nắm giữ, duy trì. Muốn 

giàu có, mình nguyện đời đời làm con Phật và không trộm 

cắp. Không những không trộm cắp bằng lời nói, không 

trộm cắp bằng việc làm, mà không trộm cắp bằng cả tư 

duy và suy nghĩ của chính mình. Chỉ có con Phật mới 

trong sạch như thế. Trong sạch lời nói, trong sạch từ việc 

làm và trong sạch từ tâm hồn. Không những không lấy 

của không cho, mà còn bảo vệ tài sản đó một cách hợp lý 

cho mình, cho người khác và chia sẻ tài sản một cách hợp 

lý cho mình, cho người khác, ngay cho cả thiên nhiên. 

Mình hái quả, mình phải bảo vệ cây. Bảo vệ cây là gì? Có 

nghĩa là mình hái quả mình ăn, mình bán, rồi mình bón 

một ít phân cho gốc rễ của hoa cỏ đó, để nó tiếp tục cho 

mình. Đẹp không? Mình đâu có bóc lột đâu. Không có 

bóc lột cây rừng, không bóc lột cây trái, không bóc lột bất 

cứ sự sống nào, bởi vì sao? Bởi vì mình nguyện làm con 

Phật, cho nên mình rất tôn trọng tài sản mình đã có, bố 

mẹ mình đã có, cha mẹ mình đã có, dòng họ của mình đã 

có, quê hương tổ quốc của mình đã có, cả thế giới này đã 

có cho mình, ngay cả cỏ cây hoa lá. Người như vậy là 
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người giàu, chứ không phải giàu là có một trăm lượng 

vàng, hai trăm lượng vàng hay là một tỷ yên. Không phải. 

Cái giàu đó, rồi sẽ nghèo. Cái giàu đó làm cho mình vui 

đó, rồi làm cho mình buồn đó. Nó làm cho mình cao 

thượng đó nhưng mà nó cũng làm cho mình tầm thường 

ngay ở đó. 

Còn nguyện làm con Phật, sống đời sống không trộn cắp, 

không trộm cắp ngay từ trong tâm hồn, không trộm cắp 

ngay từ nơi ý nghĩ, không trộm cắp ngay từ nơi lời nói, 

không trộm cắp ngay từ nơi mỗi động tác của chúng ta, 

mỗi hành động của chúng ta; không những vậy mà còn 

bảo vệ. Người như vậy là người giàu hay nghèo? đại 

chúng? Giàu bao lâu? À, vĩnh viễn luôn, đi đâu cũng giàu 

hết. Dứt khoát như vậy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta 

nguyện đời đời làm con Phật. Nhớ không?  

Thứ ba, chúng ta nguyện đời đời làm con Phật, cho nên 

nguyện đời đời không có tà hạnh, bởi vì tà hạnh làm cho 

mình xấu đi. Tà hạnh làm cho tâm của mình xấu đi, tà 

hạnh làm cho con mắt của mình xấu đi, tà hạnh làm cho 

mũi mình xấu đi, tà hạnh làm cho miệng mình xấu đi, tà 
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hạnh làm cho tay chân của mình xấu đi, tà hạnh làm cho 

nước da của mình xấu đi, mái tóc của mình xấu đi. Nói 

cách khác, hễ tâm tà hạnh thì không có cái gì của chúng 

ta đàng hoàng hết, mà nếu có đàng hoàng từ nơi thẩm mỹ 

viện thì cái đó cũng không phải là của mình tạo ra, phải 

không? Cái đó chỉ là cái đẹp ảo giác mà thôi. Cho nên cái 

đẹp, nó đi từ nơi chánh hạnh, đi từ nơi tiết hạnh, đi từ nơi 

đoan chính hạnh, cái đẹp đó mới thực sự là đẹp của chúng 

ta và nó gắn bó với đời sống chúng ta đời đời. Cái đó nó 

tạo ra cái phong thái đẹp từ bên trong đến bên ngoài của 

chúng ta.  

Như đức Phật chúng ta, Ngài sống đoan chính, Ngài sống 

thanh bạch, Ngài sống tịnh hạnh, cho nên cái gì đẹp người 

ta nói đó là Phật. Bàn tay đẹp, người ta nói đó bàn tay 

Phật; đôi mắt đẹp, nói là đôi mắt Phật; vầng tráng đẹp, 

vầng tráng Phật; cái miệng đẹp, đó là miệng Phật; chân 

đẹp, đó là chân Phật; nghĩa là cái gì đẹp nhất thì người ta 

nói đó là Phật. Tại sao Phật đẹp mà mình không đẹp? Bởi 

vì Phật luôn luôn sống với tâm chánh hạnh, với tâm đoan 

hạnh, với tâm trong sáng. Ngài đến với ai cũng bằng tâm 
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trong sáng. Chính sự trong sáng đó, tạo ra cái thân tướng 

đẹp của Phật từ bên ngoài cho tới bên trong, từ cái tổng 

thể cho đến cái chi tiết từng phần. Còn mình, đôi khi nhìn 

tổng quát thì đẹp, nhìn chi li thấy không đẹp. Nhưng mà 

cái đẹp thiệt, nó phải đi từ nơi cái đẹp chi li, chứ không 

phải cái đẹp tổng quát. Cho nên, người ta muốn nói xấu 

mấy về đức Phật cũng không xấu được, bởi vì đức Phật 

không phải là đẹp tổng quát mà Ngài đẹp từng yếu tố tạo 

nên cái phong thái, cái dáng dấp của Phật. Đức Phật, Ngài 

nhìn, là Ngài nhìn thẳng, chứ không đời nào Ngài nhìn 

nghiêng. Còn mình thì nhìn xiêng chứ ít khi nhìn thẳng. 

Nhìn xiêng thì lâu ngày mắt nó lé, mắt lé sao có thể là mắt 

đẹp được phải không? Nên, nguyện làm con Phật để đời 

đời, kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng sống với tâm đoan chính. 

Nhờ sống có tâm đoan chính, nói lời đoan chính, hành 

động đoan chính, chính sự đoan chính đó, tạo nên mình 

và tạo nên những gì chung quanh mình.  

Mình đẹp mà thiên hạ xấu, cái đẹp của mình chưa phải là 

cái đẹp thực sự. Mình mặc chiếc áo đẹp mà chung quanh 

thiên hạ mặc áo rách cả, thì chiếc áo đẹp của mình bị đe 
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dọa bởi những chiếc áo rách. Cho nên, mình đẹp rồi mà 

phải làm thế nào để cho mọi người chung quanh cũng đẹp 

như mình, cái đẹp đó mới có giá trị. Còn chỉ một mình 

mình đẹp thôi, thiên hạ xấu hết, thì cái đẹp của mình rất 

nguy hiểm. Cái đẹp mà không ai ganh tị hết, cái đẹp mà 

ai cũng cúi đầu, cái đó mới là cái đẹp của người con Phật. 

Cái đẹp không khoe khoang, không phô trương, không 

làm cho người khác ganh tỵ, cái đẹp đó xuất hiện là ai 

cũng hoan hỉ, tùy thuận và cúi đầu cung kính một cách tự 

nhiên, đó là cái đẹp của người con Phật. Quý vị muốn cái 

đẹp đó không? Có! Cái đẹp đó phải từ nơi giữ Giới không 

tà hạnh mà kết thành hoa trái đó.  

Nguyện làm con Phật đời đời, sống ở đâu cũng có uy tín, 

có danh dự. Muốn có uy tín, muốn có danh dự, mình phải 

làm gì? Phải nguyện đời đời giữ giới không nói dối. Nói 

dối tự nó mất uy tín, chứ không phải ai làm cho mình mất 

uy tín hết. Còn mình sống chân thật, người khác có làm 

cho mình mất uy tín, thì mình cũng không hề bị mất uy 

tín chút nào. Muốn có uy tín, thì phải nói lời chân thật, lời 

đúng đắn. Chân thật, đúng đắn như thế nào? Mình nói 
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đúng chỗ, không đúng chỗ mình không nói; mình nói 

đúng lúc, không đúng lúc mình không nói; mình nói đúng 

người, không đúng người mình không nói; mình nói đúng 

việc, không đúng việc mình không nói; mình nói đúng 

pháp, không đúng pháp mình không nói. Người nào mà 

biết sử dụng ngôn ngữ đúng như vậy, người đó có uy tín, 

có danh dự và mỗi lời nói của người đó nói ra, như những 

hạt kim cương xâu kết làm thành chuỗi ngọc để trang 

nghiêm cuộc đời của mình. Vì như vậy cho nên nguyện 

đời đời làm con Phật để sinh ra ở đâu cũng có uy tín. Mở 

miệng là đã có giá trị rồi. Mà không mở miệng cũng có 

giá trị. Không phải nói nhiều mà có uy tín đâu. Đôi khi 

im lặng cũng có uy tín. Không phải mình nói nhiều là trí 

thức đâu. Đôi khi nói nhiều không trí thức mà im lặng là 

trí thức đấy. Nói nhiều mà nói không đúng chỗ là không 

có trí thức; nói nhiều mà nói không đúng lúc là không có 

trí thức; nói nhiều mà nói không đúng việc là không có trí 

thức; nói nhiều mà không đúng người là không có trí thức; 

nói nhiều mà không đúng Pháp là không có trí thức. Im 

lặng đúng lúc là bậc chân nhân; im lặng đúng chỗ là bậc 

chân nhân; im lặng đúng công việc là bậc chân nhân; im 
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lặng đúng người là bậc chân nhân; im lặng đúng pháp là 

bậc chân nhân. Cho nên, mình nguyện làm con Phật mà 

không làm con ai nữa cả, bởi vì con ai thì cũng không đủ 

các chất liệu như là con Phật và học từ đức Phật để chế 

tác ra những chất liệu ấy cho chính mình, cho gia đình 

của mình, cho xã hội, cho thế giới con người, cho đồng 

nghiệp và đồng bạn của mình.  

Và nguyện đời đời làm con Phật, vì đức Phật là trí tuệ. Có 

ai thông minh bằng Phật đâu? Có ai trí tuệ bằng Phật đâu? 

Có ai đức hạnh bằng Phật đâu? Không có. Tại sao đức 

Phật thông minh? Tại sao Đức Phật trí tuệ? Tại sao Đức 

Phật có uy tín như vậy? Bởi vì Ngài đời đời kiếp kiếp 

không uống rượu, không sử dụng những độc tố gây tê liệt 

ý thức của mình và Ngài không ghiền bất cứ cái gì ở trong 

thế gian này. Bất cứ cái gì mà hấp dẫn nhất thế gian này, 

Phật đều biết, nhưng mà không ghiền. Biết mà không 

ghiền mới hay, còn không biết mà không ghiền thì không 

hay. Biết mà không ghiền, chứ còn không biết mà không 

ghiền là bình thường. Biết mà không ghiền mới là bậc 

chân nhân của thế gian, đó mới là Phật, cho nên trong 
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mười phẩm tính giác ngộ của Phật, đức Phật có một phẩm 

tính, đó là Thế gian giải, nghĩa là mọi chuyện của thế gian, 

Ngài hiểu hết, Ngài biết hết, nhưng mà Ngài không ghiền. 

Tất cả những hấp dẫn thế gian từ nơi cõi người cho đến 

cõi trời Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới, Ngài biết hết, 

nhưng mà Ngài không ghiền, Ngài vượt qua. Tất cả 

những phước báo của các bậc Thánh, Ngài biết hết mà 

Ngài không ghiền. Tất cả niềm vui cao thượng của các vị 

Bồ tát, Phật biết hết nhưng Phật không ghiền. Chính 

không ghiền bất cứ niềm vui nào của thế gian, xuất thế 

gian, cho nên đức Phật là bậc Tự tại giữa thế gian này và 

xuất thế gian này. Ngài đến rất tự tại, Ngài đi rất tự tại, 

Ngài ở rất tự tại, Ngài sống rất tự tại, Ngài chết rất tự tại.  

Vậy, quý vị muốn sống tự tại không? Thì làm con ai? Con 

Phật! Muốn chết tự tại thì làm con ai? Làm con Phật! 

Muốn ở Nhật tự tại thì làm con ai? Muốn ở Việt Nam tự 

tại thì làm con ai? Muốn ở Mỹ tự tại làm con ai? Muốn 

sanh lên trời, ở với mấy ông trời cho vui, làm con ai? Con 

Phật! Bởi vì đức Phật có chất liệu tự tại, khiến cho chúng 

ta nương tựa học hỏi và ta biến ta trở thành cái chất liệu 
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tự tại đó trong đời sống hàng ngày.  

Như vậy là hiểu lý do, vì sao mà chúng ta nguyện làm 

con Phật. Vì nguyện làm con Phật, cho nên chúng ta gần 

gũi Phật, chúng ta học được những chất liệu gì? Chất 

liệu thứ nhất là kham nhẫn từ nơi đức Phật. Đức Phật là 

kham nhẫn. Kham nhẫn lắm. Muốn biết các vị đạo sĩ ở 

trên núi thế nào, thì Ngài phải xuất gia đi tầm Đạo, tới 

làm tôi mọi cho những vị đó, rồi các vị đó mới dạy cho 

vài câu Phật pháp, vài câu có giá trị, có ý nghĩa cuộc 

sống theo quan điểm của các vị đạo sĩ đó. Ngài yên lặng 

lắng nghe, phụng sự hết lòng để cầu pháp. Khi tới vị đạo 

sĩ khác, họ dạy một kiểu khác nữa, thì đức Phật khi đó 

là vị sa-môn đi tầm đạo, rất kham nhẫn, ngồi yên lắng 

nghe, rồi phụng sự hầu hạ, thầy trò đâu ra đó, học hết, 

nhưng mà vẫn chưa thông đạt, vẫn chưa thấy cái điểm 

cuối cùng của mình. Đức Phật từ chối và bước đi thêm 

một bước nữa. Nghĩa là xã hội Ấn Độ bây giờ, có một 

bậc đạo sư nào nổi tiếng về đạo lý là Ngài liền tới đó để 

cầu học và phụng sự hết lòng. Kham nhẫn không? Mấy 

vị đạo sĩ thời đó, mỗi vị dạy một kiểu. Có vị thì nói đứng 
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hoài như ri là hạnh phúc, thì vị sa-môn Gotama đó cũng 

tới đó cầu học, rồi phải thực tập đứng hoài như vậy là 

hạnh phúc. Nhưng mà sau đó Ngài phát hiện ra, không 

phải đứng hoài như thế này là hạnh phúc, đứng hoài như 

thế này là một cực đoan, một biên kiến, không thể đứng 

hoài là hạnh phúc, thì Ngài đi tới một vị khác. Vị khác 

nói ngồi hoài là hạnh phúc, dạy cho Ngài ngồi, thì Ngài 

ngồi và cũng phụng sự vị thầy đó. Nhưng mà khi ngồi 

xong rồi, Ngài nói ngồi hoài không thể hạnh phúc, ngồi 

hoài cũng là một biên kiến, là một kiến thủ. Cuối cùng, 

Ngài đảnh lễ vị đạo sư đó và tiếp tục xin đi. Tới vị đạo 

sư khác, vị đó nói nằm hoài là hạnh phúc thì Ngài cũng 

nằm, thực tập và hầu hạ vị đạo sư dạy cho mình phương 

pháp nằm, nhưng cuối cùng Ngài nói đây không phải là 

hạnh phúc, đây là một biên kiến, đây là một giới cấm 

thủ. Ngài từ bỏ vị đạo sư đó. Ngài đi, đi đến một nơi 

khác, một đạo sư khác. Vị đạo sư khác nói đi hoài là 

hạnh phúc, cho nên vị đó dạy Ngài đi và đi hoài. Thực 

tập đi như vậy một lúc, đức Thế Tôn bấy giờ nói, đi hoài 

không thể là hạnh phúc. Nhưng mà phải học, phải hành 

trì, phải sống, phải phụng sự, phải chăm sóc và hầu hạ 
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thầy để cho họ dạy cho một cái ngồi hoài, dạy cho một 

cái đứng hoài, dạy cho một cái nằm hoài, dạy cho một 

cái đi hoài. Rồi từ đó Đức Phật phát hiện ra, đứng hoài 

không là một hạnh phúc mà là một cực đoan, đi hoài 

không là một hạnh phúc mà là một cực đoan, ngồi hoài 

không là một hạnh phúc mà là một cực đoan, nằm hoài 

không là hạnh phúc mà là là một cực đoan. Vậy, hạnh 

phúc là gì? Hạnh phúc là phải biết đi đứng nằm ngồi ở 

trong chánh niệm, ở trong tĩnh giác, đi đứng nằm ngồi ở 

trong trí tuệ, ở trong từ bi, ở trong tâm bao dung, hỷ xã, 

mới có thể chế tác ra hạnh phúc. Đại chúng thấy, đức 

Phật chưa thành Phật, mới là bậc Đạo sư, là sa-môn 

Gotama, đi tầm đạo thôi, mà đã thông minh như vậy. Sự 

thông minh đó phải có kham nhẫn, bởi vì mỗi vị họ dạy 

cho mình một kiểu. Rồi có vị nói đưa tay hoài là hạnh 

phúc và đứng đưa tay hoài. Đức Phật cũng phải đứng 

đưa tay. Nhưng khi thực tập rồi, Ngài thấy đưa tay hoài 

không phải hạnh phúc. Rồi có vị nói xuôi tay, thả tay 

xuống là hạnh phúc, thì Ngài thấy thả tay hoài cũng 

không phải là hạnh phúc, khi đưa tay đúng lúc và duỗi 

tay đúng lúc mới hạnh phúc.  
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Tôi nói như vậy để đại chúng thấy, đức Thế Tôn của 

chúng ta trước khi thành bậc Vô Thượng Giác, Ngài là 

một vị kham nhẫn, rất kham nhẫn. Và khi mà thành Phật 

rồi cũng kham nhẫn nữa. Kham nhẫn với chúng ta. Dạy 

chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, mặc áo mặc quần, 

tắm rửa, đó dạy chúng ta từng li, từng tí. Cho nên, tu đã 

kham nhẫn rồi, mà khi thành Đạo đi giáo hóa cũng kham 

nhẫn. Nên, chúng ta nguyện đời đời làm con Phật để 

chúng ta học đức tính kham nhẫn từ đức Thế Tôn của 

chúng ta.  

Và quý vị biết rằng, kham nhẫn là chìa khóa vạn năng để 

mở ra mọi sự thành công trong đời sống chúng ta. Chìa 

khóa vạn năng, cho mọi sự thành công chính là chìa khóa 

kham nhẫn. Không kham nhẫn, chúng ta không bao giờ 

thành công. Nên qua đây rồi, quý vị đừng thấy học tiếng 

Nhật và làm việc nước Nhật khó quá, bỏ về Việt Nam 

nghe chưa. Không kham nhẫn thì ở đâu cũng không thành 

công, nhưng mà đã có kham nhẫn thì ở đâu cũng thành 

công hết. Cho nên, kham nhẫn là chìa khóa của phép lạ 

thành công, là chìa khóa vạn năng cho mọi sự thành công. 
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Cho nên, chúng ta muốn thành công thì làm con ai? Con 

Phật! Vì sao? Bởi vì Phật là một vị đã từng kham nhẫn và 

Ngài đã thành công trên con đường tu tập, thành công trên 

con đường hoằng pháp lợi sinh.  

Không có kham nhẫn thì không thành công đâu. Phải 

không? Phải không Ni sư Tâm Trí, phải không sư cô 

Nguyên An, phải không sư cô Nguyên Tâm? Thành công 

là phải kham nhẫn. Mẹ không kham nhẫn thì không nuôi 

được con, phải không mấy chị? Cha mà không kham nhẫn 

thì không nuôi được con, phải không các anh? Thầy mà 

không kham nhẫn thì không dạy được học trò. Học trò 

không kham nhẫn thì không tiếp nhận được những gì quý 

giá từ nơi những bậc thầy, nhớ không? Cho nên kham 

nhẫn là một phép lạ cho mọi sự thành công. Giữa đời này, 

trên trời dưới đất, chưa thấy ai có khả năng kham nhẫn 

như Phật. Cho nên, trên trời dưới đất, Phật là tối thượng 

với đức tính kham nhẫn này. Nên, mình nguyện đời đời 

làm con Phật để học cái hạnh kham nhẫn từ Phật và biến 

cái hạnh đó trở thành đời sống của chính mình, trở thành 

cái nghị lực của chính mình, trở thành cái tâm trí của 
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chính mình.  

Một nhà văn Việt Nam đã nói: "Ví phỏng đường đời bằng 

phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai", đường đời này 

bằng phẳng, đẹp quá thì ai cũng giống nhau, có chi đâu 

anh hùng, có chi đâu mà trượng phu, có chi đâu mà sĩ 

cách, sĩ khí? Cuộc đời có khó khăn, thì có cái thú vị của 

khó khăn. Có lần tôi đi Hy Lạp, bởi vì đó là xứ sở của các 

triết gia, mà tôi là khoái các triết gia Hy Lạp. Tôi đi châu 

Âu, quá cảnh Rumani, rồi đi vào Hy Lạp. Nhưng, khi vào 

Hy Lạp, thì họ không cho chúng tôi nhập cảnh, lý do là 

Rumani không nằm ở trong cộng đồng Châu Âu, cho nên 

từ Đức mà qua Rumani giống như là mình ra khỏi Châu 

Âu rồi, visa thì chỉ có một lần thôi chứ không phải nhiều 

lần. Cho nên, khi tới Hy Lạp, hải quan báo là visa của quý 

vị không vào được Hy Lạp, bởi vì chỉ một lần tới Châu 

Âu và xuất cảnh ở Rumani rồi. Nhưng mà trước khi tới 

thì tôi có nhờ mấy anh người Hy Lạp đón ở sân bay để 

đưa về chỗ mình lưu trú. Nhưng mà đến khi đợi hoài, đợi 

hoài để họ giải quyết không có được, cuối cùng là phải 

xin lỗi những vị đi đón mình. Khi xin lỗi những vị đi đón 
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mình, thì các Phật tử Hy Lạp đó nói gì, quý vị biết không: 

"Chờ đợi cũng là thú vị". Chờ đợi cũng là một thú vị, chờ 

đợi cũng là một hạnh phúc. Cho nên, cuộc đời, đúng giờ 

lên tàu cũng hạnh phúc mà trễ giờ lên tàu cũng hạnh phúc, 

chứ đừng có lên tàu đúng giờ thì cái mặt hớn hở, mà trễ 

giờ lên tàu cái là cái mặt buồn bực giống như là mất sổ 

gạo. Cái hạnh phúc của mình rất mong manh, cho nên 

được cũng hạnh phúc mà mất cũng hạnh phúc, đúng giờ 

cũng hạnh phúc mà trễ giờ cũng hạnh phúc. Hạnh phúc 

đó, chỉ có ở nơi những con người đầy kham nhẫn, đầy 

nghị lực và đầy trí tuệ để chế tác ra hạnh phúc, sự an toàn 

cho mình bất cứ ở đâu, lúc nào, với ai, công việc gì. Nên 

mình nguyện đời đời làm con Phật, học được cái kham 

nhẫn đó và từ kham nhẫn đó, cho mình một tuệ giác, cho 

mình một cách nhìn, cho mình một sự hiểu biết, cho mình 

một sự cảm thông. Bài học này chúng ta cần phải học và 

cần phải thực tập nhiều. Cho nên, chúng ta nguyện đời 

đời làm con Phật, để chúng ta học đức tính kham nhẫn từ 

nơi đức Phật.  

Chúng ta nguyện đời đời làm con Phật, để chúng ta học 
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chất liệu trí tuệ ở nơi đức Phật. Không có trí tuệ, chúng ta 

sử dụng thân thể này cho những mục tiêu thấp kém, trong 

lúc đó, đức Phật nói: "được thân người rất khó". Sao 

không khó được? Quá khó luôn. Nếu có cha mình mà 

không có mẹ mình, mình có không? Lấy gì mà có! Cho 

nên, có cha mình mà không có mẹ mình, mình cách gì có 

được; có mẹ mình mà không có cha mình, không cách gì 

mình có được. Nên mình có là vì mình có cả cha cả mẹ; 

cha mẹ hòa hợp với nhau, thương yêu nhau, quý trọng 

nhau là quá khó. Nên, mình có từ nơi sự thương yêu của 

cha, của mẹ. Hai người này, họ thương nhau, mới có 

mình; họ ghét nhau, không đời nào có mình. Họ thương 

kiểu gì đó mình chưa biết, nhưng ít ra hai người đó phải 

thương nhau. Họ thương lâu hay mau mình chưa biết, 

nhưng ít ra họ có cái khoảnh khắc để thương nhau, thì 

chúng ta mới có mặt, duyên vào nơi cái thương của cha, 

của mẹ trong khoảnh khắc nào đó, mà chúng ta có mặt 

giữa cuộc đời này. Có cha có mẹ rồi, mà không có ông 

nội, ông ngoại, có mình không? Không có ông nội, ông 

ngoại, bà nội, bà ngoại làm gì có cha mẹ? Không có cha 

mẹ làm gì có mình? Ui chao, quá khó luôn, phải không? 
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Rồi có ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, có cha, có mẹ 

rồi, nhưng mà không có không khí, không có mặt trời, 

không có mặt trăng, không có nước, không có lửa, không 

có gió, không có đất, có mình không? Cho nên, có chúng 

ta là cả một phép lạ của sự kỳ diệu giữa nhân và duyên. 

Khi mà thấy được như vậy rồi, mình mới mở cái trái tim 

ra, chấp nhận những điều khó chấp nhận, thương những 

điều khó thương. Nắng mình cũng thương mà mưa mình 

cũng thương; ấm mình cũng thương mà lạnh mình cũng 

thương; một bông hoa mới nở, mình cũng thương, một 

bông hoa nở trọn vẹn, mình cũng thương mà một bông 

hoa sắp sửa tàn phai, mình cũng thương. Và mình đủ khả 

năng để thương những bông hoa sắp sửa lìa cành và nhìn 

những bông hoa lìa cành nó đẹp, cực đẹp bởi vì nó 

nhường lại cho những bông hoa khác tồn tại và phát sinh. 

Nhìn một bông hoa, một ngọn lá vàng sắp sửa lìa cành, 

mình thấy sự vĩ đại của ngọn lá vàng, mình thấy sự vĩ đại 

của bông hoa sắp sửa lìa cành hay đang lìa cành. Nhìn 

thật sâu sắc để thấy rằng, nó lìa cành để nó trở về với gốc 

rễ của nó và nó tái tạo lại một đời sống tương lai tốt đẹp 

và nó nhường bước lại một không gian cho những đóa 
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hoa sắp sửa sinh ra, những cái lá sắp sửa sinh ra. Tuệ giác 

ấy, chỉ có Phật mới nhìn thấy và tuệ giác ấy, chỉ có học 

trò của Phật mới có. Muốn có tuệ giác ấy, thì chúng ta 

phải làm gì? Nguyện đời đời làm con Phật, để chúng ta 

tháo tung được nỗi cô đơn trong đời sống con người 

chúng ta ra.  

Đời người đẹp mà. Đẹp không? Quá đẹp. Quý không? 

Quý mà! Trẻ có đẹp không? Đẹp mà! Trung niên có đẹp 

không? Đẹp mà! Lão niên có đẹp không? Đẹp mà! Chết 

có đẹp không? Đẹp mà! Cái tuệ giác đó chỉ có Phật mới 

giúp mình thấy và chỉ có làm con Phật mới có cái thấy đó 

từ Phật.  

Nguyện đời đời làm con Phật, để mình có tình thương lớn, 

mình không ghét ai hết. Ghét ai thì mình khổ trước, 

thương ai thì mình hạnh phúc trước. Phương pháp thương 

và ghét như vậy, ai nói cho mình? Phật! Nên thương ai 

thì mình hạnh phúc trước, ghét ai thì mình đau khổ trước, 

nên ai ngu thì cứ ghét, ai trí thì thương. Thương càng lớn, 

hạnh phúc càng nhiều, thương càng cao, hạnh phúc càng 

sâu. Thế thì quý vị đi tìm hạnh phúc mà không học tâm 
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từ bi của Phật, thì làm gì có hạnh phúc? Thương ai? 

Thương cái người dễ thương. Thương này ai cũng thương 

được, không cần làm con Phật; thương này đứa con nít 

cũng thương được, không cần phải tiến sĩ. Thương cái 

người dễ thương thì có ai không thương được, phải 

không. Đợi chi học tiến sĩ mà thương người dễ thương? 

Đôi khi học tiến sĩ mà không có khả năng thương người 

dễ thương mà lại ganh tỵ với người dễ thương! Ốt dột rồi. 

Nên mình làm con Phật, mình tập thương người dễ 

thương, mình tiến thêm bước nữa, mình tập thương người 

không dễ thương mà cũng không dễ ghét, rồi tiến thêm 

bước nữa là thương những người dễ ghét. Trời ơi, thương 

những người không dễ thương, không dễ ghét là khó rồi, 

bây giờ thương những người dễ ghét, thương những 

người đã từng làm cho mình đau khổ, tình thương này 

chúng ta chỉ học từ Phật thôi. Thế gian này không đủ khả 

năng để thương những người dễ ghét, thương những 

người hại mình. Chỉ có Phật. Chỉ có Phật thôi nghe. Cho 

nên, trên trời dưới đất, chỉ có Phật mới có cái tình thương 

này và trên trời dưới đất chỉ có Phật mới có cái trí tuệ để 

thực hiện cái tình thương này. Vì sao? Thương người dễ 
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thương thì mình mới được 30 phần trăm của hạnh phúc 

thôi. Thương người không dễ thương, không dễ ghét là 40 

phần trăm. Thương người dễ ghét là ta có 30 phần trăm 

hạnh phúc nữa. Như vậy là mình có 100 phần trăm hạnh 

phúc. Còn thương những người dễ thương thì giữa đời này 

chỉ 30 phần trăm chứ mấy, còn nhường lại cho 30 phần 

trăm là người dễ ghét rồi và có 40 phần trăm là thuộc dạng 

không dễ thương, không dễ ghét.  

Bây giờ mình học thương của Phật, cho nên người dễ 

thương, mình cũng thương; người không dễ thương, 

không dễ ghét, mình cũng thương; mà người dễ ghét, 

mình cũng thương. Như vậy là mình thương hết, nên mình 

có hạnh phúc 100 phần trăm. Hạnh phúc 100 phần trăm 

là sự mơ ước của tất cả chúng ta. Như vậy, để có cái tình 

thương đó, chúng ta phải học tình thương của Phật và khi 

mình có tình thương như vậy, oán đối không xảy ra với 

mình.  

Cho nên, người đệ tử Phật, chúng ta học hai hạnh: bố thí 

và cúng dường là vậy. Cúng dường Tam Bảo để nuôi lớn 

trí tuệ của mình và bố thí là để nuôi lớn đức tính từ bi của 
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mình. Họ ghét mình là tại vì mình ích kỷ, mình không 

chịu chia sẻ bất cứ điều gì cho ai cả, người ta tới mượn 

cái gì mình cũng không cho cả, thì bị người ta ghét chứ 

gì nữa. Vì sao ghét mình? Thứ nhất là do mình sống ích 

kỷ, sống với người ta ích kỷ quá, mượn gì cũng không 

cho hết, mà tới người ta, thấy cái gì cũng đòi mượn hết, 

đến khi người ta mượn của mình thì không cho. Người 

như vậy có thương nổi không? Chắc mình không thương 

nổi, chỉ có Phật mới thương nổi. Nhưng ai hại mình? 

Chính người ghét mình hại mình, chứ người thương mình 

đâu có hại, có phải không? Cho nên, muốn người khác 

không hại mình, thì mình phải thương, phải có ân đức đối 

với người mà có cái tâm hại mình ấy, thì từ từ cái tâm của 

người hại mình sẽ giảm thiểu và từ cái ghét, cái hại mình 

đưa tới vô hại, không ghét mà bắt đầu ủng hộ mình. Cho 

nên, thực tập thương người dễ thương, thương người 

không dễ thương, không dễ ghét, rồi thương người dễ 

ghét, điều ấy ta phải thực tập. Chỉ có đi chùa, ta mới có 

được pháp học, pháp hành này. Chỉ có thực hành pháp 

này thì chúng ta mới có hạnh phúc, chứ lấy gì mà có hạnh 

phúc. Hạnh phúc nằm ở đâu nơi miếng thịt, miếng cá. 
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Hạnh phúc nằm ở đâu nơi mấy đồng đô-la. Mấy cái đó có 

chăng chỉ là phương tiện. Nhưng, chúng ta phải có kham 

nhẫn, có trí tuệ, có từ bi, có hỷ xã, chúng ta mới có khả 

năng sử dụng những phương tiện đó và những phương 

tiện đó, mới giúp mình có hạnh phúc.  

Đố quý vị, tại sao ngôi chùa này gọi là chùa Đại Ân? Tiểu 

ân thì hạnh phúc nhỏ, Trung ân thì hạnh phúc vừa vừa, 

mà Đại ân thì hạnh phúc lớn, mà Vô ân thì không có hạnh 

phúc gì hết. Nhưng, dừng lại ở nơi vô ân còn được, chứ 

còn phản ân nữa, thì quá dễ sợ, tức là không còn hạnh 

phúc nào cả, mà chỉ toàn đau khổ thôi. Cho nên, kẻ vô ân 

với cha mẹ; vô ân với thầy tổ; vô ân với mọi người; vô ân 

với muôn loài; vô ân với Phật Pháp; vô ân với quê hương 

xứ sở, con người đó, họ quá khổ rồi, thì mình nói họ làm 

gì nữa, phải không? Quá khổ! Nên, khổ đau dành cho 

những người vô ân, phản bội ân. Cho nên, chùa này là 

chùa Đại Ân, nuôi dưỡng chăm sóc tuệ giác, từ bi để cho 

mọi người hiểu được mình là ai trong cuộc đời này, cuộc 

sống của mình liên hệ đến những người chung quanh như 

thế nào, cuộc sống của mình liên hệ quá khứ như thế nào, 
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hiện tại như thế nào, tương lai như thế nào, tất cả những 

chuỗi liên hệ đó, đều là ân nghĩa cả, đều là ân tình hết.  

Cho nên, về đây để ta thực tập dừng lại cái vô ân trong 

tâm chúng ta và nuôi lớn cái ân tình, nuôi lớn cái ân nghĩa 

trong đời sống chúng ta. Từ đó, ta chăm sóc lần lần ân 

nghĩa, thì từ nơi không biết ân nghĩa trở thành người biết 

ân nghĩa; rồi từ nơi người biết ân nghĩa sơ sơ trở thành ra 

người biết ân nghĩa sâu sắc, và từ nơi người biết ân nghĩa 

sâu sắc, trở thành người biết ân nghĩa rộng lớn, không 

phải một đời, hai đời mà rất nhiều đời trong tương lai. 

Chúng ta chiêm nghiệm những gì, chúng ta đã gây ân và 

oán nhiều đời trong quá khứ, thì về đây chúng ta nguyện 

ân thì báo đền, mà oán thì xin giải tỏa, không nội kết làm 

gì nữa. Cho nên, gọi là Đại Ân. Chỉ có Đại Ân mới giải 

tỏa được đại oán thôi. Có nhớ không? 

Nghe Pháp thoại rồi, nên về đây là không được gây oán 

thù cho nhau, mà chỉ là thi ân thôi nghe. Có oán nào thì 

giải tỏa. Về đây là chỉ thi ân, để giải tỏa oán kết, chứ 

không phải về đây để gây oán kết, làm biến mất cái ân 

nghĩa, ân tình của mình, làm biến mất cái phước báo vốn có 
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của mình từ nhiều đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có ngôi 

chùa Đại Ân của Việt Nam trên xứ sở Hoa anh đào này.  

Như vậy, chúng ta nguyện đời đời làm con Phật. Sướng 

chưa? Quý vị thấy không, sống lâu mà nghèo thì sống lâu 

có hấp dẫn gì đâu, phải không. Sống lâu mà nghèo thì đâu 

có thú vị gì đâu, phải không. Giàu mà chết yểu thì đâu có 

hạnh phúc phải không. Giàu mà thân tướng xấu quá thì 

cũng không giá trị gì cả, phải không. Đẹp, nhưng mà không 

có cơm ăn, thì cái đẹp, chẳng hấp dẫn chi, phải không? Cho 

nên, muốn có hạnh phúc thì phải có đầy đủ năm chất liệu 

ở trong cõi người này: thứ nhất sống lâu, thứ hai giàu có, 

thứ ba xinh đẹp, thứ tư uy tín, thứ năm trí tuệ. Sống lâu mà 

ngu thì sống lâu là khổ nhiều. Sống lâu mà có trí tuệ thì ai 

cũng thích, chứ còn sống lâu mà ăn rồi nói chưa ăn, chưa 

ăn nói ăn rồi, nói ngơ ngáo ngoài đường, thì ai chịu nổi. 

Sống lâu như vậy là khổ chứ sướng gì. Nên phải đầy đủ 

năm tố chất: sống lâu, giàu có, xinh đẹp, uy tín, trí tuệ.  

Nhưng muốn có năm chất liệu đó thì phải làm gì? Nguyện 

làm con Phật, nguyện không sát sanh. Nguyện làm con 

Phật, nguyện không trộm cắp. Nguyện làm con Phật, 
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nguyện không tà hạnh. Nnguyện làm con Phật, nguyện 

không nói dối. Nguyện làm con Phật, nguyện không uống 

rượu và sử dụng các độc tố gây tê liệt ý thức. Nguyện của 

mình mà tha thiết thì thành quả sẽ xảy ra với mình ngay 

trong đời này và những đời tiếp theo.  

Đó là những gì mà tôi gặp quý vị và chia sẻ hôm nay. 

Nguyện chúng ta đời đời sinh ra ở đâu cũng được làm bà 

con quyến thuộc, trong ánh đạo từ bi, thực hành Chánh 

pháp, lợi lạc muôn loài chúng sinh; và gặp nhau, có ân thì 

đền mà có oán thì giải. Đó là lý do tại sao mà chúng ta 

gặp mặt hôm nay tại chùa Đại Ân Nhật Bản.  

Nam mô A-di-đà Phật.  

 
Đệ tử Nghiêm Minh kính phiên tả. 
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